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Khát vọng Khát vọng 
   vươn mình   vươn mình  

TRONG KỶ NGUYÊN MỚITRONG KỶ NGUYÊN MỚI

Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025 và 
kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam quang 
vinh (3/2/1930 - 3/2/2025), Tổng 
Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian 
trả lời phỏng vấn báo chí.

Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: VGP

Kính thưa Tổng Bí thư, 
trong không khí phấn khởi, tự 
hào đón mùa Xuân mới cũng là 
dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
quang vinh, xin Tổng Bí thư chia 
sẻ các lợi thế, thời cơ đưa đất 
nước bước vào kỷ nguyên mới, 
kỷ nguyên vươn mình của dân 
tộc?

Tổng Bí thư Tô Lâm: Sau 
gần 95 năm dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, dân tộc Việt Nam 
đã tạo nên những kỳ tích trong 
lịch sử, trải qua kỷ nguyên đấu 

tranh giành độc lập dân tộc, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội (1930-
1975); kỷ nguyên thống nhất 
đất nước, đổi mới (1975-2025). 
Và giờ đây, chúng ta bước vào 
kỷ nguyên vươn mình của dân 
tộc, khởi đầu bằng sự kiện trọng 
đại - Đại hội XIV của Đảng. Kỷ 
nguyên trước tạo tiền đề cho 
kỷ nguyên sau, kỷ nguyên sau 
kế thừa, phát triển thành tựu 
của kỷ nguyên trước, làm cho 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội ngày càng hòa quyện, phát 
triển không ngừng. Ý Đảng hòa 

quyện lòng dân, khát vọng đưa 
đất nước vươn mình tiến vào kỷ 
nguyên mới.

Kỷ nguyên vươn mình 
của dân tộc là kỷ nguyên phát 
triển bứt phá, tăng tốc dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, xây dựng 
thành công nước Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh, 
phồn vinh, hạnh phúc; đuổi 
kịp, tiến cùng, sánh vai với các 
cường quốc năm châu. Ưu tiên 
hàng đầu trong kỷ nguyên mới 
là thực hiện thắng lợi các mục 
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tiêu chiến lược đến năm 2030, 
Việt Nam trở thành nước đang 
phát triển, có công nghiệp hiện 
đại, thu nhập trung bình cao; 
đến năm 2045 trở thành nước 
xã hội chủ nghĩa phát triển, có 
thu nhập cao; mọi người dân 
đều được phát triển toàn diện, 
có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh 
phúc, văn minh.

Thời điểm bắt đầu kỷ 
nguyên mới là Đại hội XIV của 
Đảng, khi chúng ta hoàn thành 
xuất sắc công cuộc đổi mới sau 
40 năm lao động, sáng tạo bền 
bỉ và đạt được những thành tựu 
vĩ đại. Từ một nước nghèo nàn, 
lạc hậu, trình độ thấp, bị bao 
vây, cấm vận, Việt Nam đã trở 
thành nước đang phát triển, có 
thu nhập trung bình, hội nhập 
sâu, rộng vào nền chính trị thế 
giới, nền kinh tế toàn cầu, nền 
văn minh nhân loại, đảm nhiệm 
nhiều trọng trách quốc tế, phát 
huy vai trò tích cực tại nhiều 
tổ chức, diễn đàn đa phương 

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi chuyên đề “Kỷ nguyên phát triển mới - 
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt, 
triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW - Ảnh: 
TTXVN

quan trọng. Độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ 
được giữ vững; lợi ích quốc gia, 
dân tộc được bảo đảm. Quy mô 
nền kinh tế năm 2023 tăng gấp 
96 lần so với năm 1986.

Việt Nam trong nhóm 40 
nước có nền kinh tế lớn nhất 
thế giới, 20 nền kinh tế hàng 

đầu về thương mại và thu hút 
đầu tư nước ngoài; có quan hệ 
ngoại giao với 194 nước, vùng 
lãnh thổ trên khắp năm châu; 
xây dựng các mối quan hệ đối 
tác hợp tác chiến lược, đối tác 
chiến lược toàn diện với tất cả 
các cường quốc trên thế giới. 
Đời sống của 105 triệu dân 
được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ 
nghèo giảm mạnh; hoàn thành 
về đích sớm các mục tiêu Thiên 
niên kỷ. Tiềm lực chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa 
học-công nghệ, quốc phòng, an 
ninh không ngừng được nâng 
cao.

Từ nay đến năm 2030 là 
giai đoạn quan trọng nhất để 
xác lập trật tự thế giới mới, đây 
cũng là thời kỳ, cơ hội chiến 
lược, giai đoạn nước rút của 
cách mạng Việt Nam để đạt 
mục tiêu chiến lược 100 năm 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo 
tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 
100 năm thành lập nước. Điều 
quan trọng là chúng ta phát huy 
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Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 
XIII khai mạc sáng ngày 18/9/2024 tại Thủ đô Hà Nội - Ảnh: 
VGP/Nhật Bắc

được tối đa sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc, sự nỗ lực, 
quyết tâm cao của toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân và cả hệ 
thống chính trị cùng vào cuộc, 
hiện thực hóa khát vọng phát 
triển đất nước phồn vinh, hạnh 
phúc.

Đất nước đang đứng 
trước thời điểm lịch sử mới, đặt 
ra những yêu cầu cấp bách về 
đổi mới mạnh mẽ phương thức 
lãnh đạo của Đảng. Xin Tổng 
Bí thư cho biết những công tác 
trọng tâm để tiếp tục nâng cao 
năng lực lãnh đạo, cầm quyền 
của Đảng, bảo đảm Đảng ta là 
người cầm lái vĩ đại, đưa dân tộc 
ta tiến lên mạnh mẽ?

Tổng Bí thư Tô Lâm: 
Trong quá trình lãnh đạo Cách 
mạng, Đảng ta không ngừng 
tìm tòi, phát triển, bổ sung, 
hoàn thiện phương thức lãnh 
đạo, nâng cao năng lực lãnh 
đạo, cầm quyền. Đất nước đang 
đứng trước thời điểm lịch sử 
mới, đặt ra yêu cầu cấp bách 
cần đổi mới mạnh mẽ phương 
thức lãnh đạo, nâng cao năng 
lực lãnh đạo, cầm quyền của 
Đảng để đưa dân tộc ta tiếp tục 
tiến lên mạnh mẽ.

Trước hết chúng ta cần 
thống nhất nhận thức và thực 
hiện sáng tạo phương thức lãnh 
đạo, cầm quyền của Đảng trong 
tình hình mới, không buông 
lỏng lãnh đạo và tuyệt đối không 
bao biện làm thay. Việc này đòi 
hỏi phải tiến hành đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh, gọn, mạnh-hiệu 
năng, hiệu lực, hiệu quả. Đây là 
yêu cầu bức thiết, cần tiến hành 
khẩn trương, mạnh mẽ, triệt để, 

khoa học, nhân văn, làm từ trên 
xuống dưới với phương châm 
“Trung ương làm gương, địa 
phương hưởng ứng”, với tinh 
thần “vừa chạy vừa xếp hàng”; 
“không được để gián đoạn công 
việc”, “mô hình tổ chức mới 
phải tốt hơn, hiệu quả hơn mô 
hình cũ”... Trong đó, tập trung 
tinh gọn bộ máy, tổ chức các 
cơ quan của Đảng thực sự là 
hạt nhân trí tuệ, “bộ tổng tham 
mưu”, đội tiên phong lãnh đạo 
các cơ quan nhà nước. Các cơ 
quan tham mưu của Đảng phải 
thực sự tinh gọn; cán bộ tham 
mưu có phẩm chất chính trị tốt, 
năng lực, trình độ chuyên môn 

giỏi, tinh thần trách nhiệm cao. 
Tác phong, lề lối làm việc cần 
đổi mới mạnh mẽ theo hướng 
chuyên nghiệp, hiệu quả và 
phải “đúng vai, thuộc bài”.

Để đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng, cần đổi 

mới mạnh mẽ việc ban hành và 
quán triệt, thực hiện nghị quyết 
của Đảng; xây dựng các tổ chức 
cơ sở đảng, đảng viên thật sự 
là các “tế bào” của Đảng. Nghị 
quyết của Trung ương và các 
cấp ủy, tổ chức đảng phải ngắn 
gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, 
dễ tiếp thu, dễ thực hiện; phải 
xác định đúng và trúng yêu 
cầu, nhiệm vụ, con đường phát 
triển của đất nước, của từng 
địa phương, bộ, ngành; phải có 
tầm nhìn, có tính khoa học và 
thực tiễn, thiết thực và khả thi; 
tạo sự phấn khởi, tin tưởng, kỳ 
vọng và động lực thôi thúc hành 
động của cán bộ, đảng viên, các 

thành phần kinh tế, các doanh 
nghiệp và nhân dân triển khai 
thực hiện. Trong quán triệt, 
thực hiện Nghị quyết, phải tạo 
ra sự tự nhận thức, tự thấm 
nhuần, nhất là những quan 
điểm, chủ trương, giải pháp 
mới; tập trung xây dựng chi 
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bộ tốt, đảng viên tốt, nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn 
với triển khai thực hiện nghị 
quyết, chủ trương, đường lối 
của Đảng.

Bên cạnh đó, công tác 
kiểm tra, giám sát cần tiếp tục 
đổi mới, bảo đảm nghị quyết 
của Đảng được triển khai vào 
thực tiễn cuộc sống, bộ máy 
của Đảng, Nhà nước hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả. Qua kiểm 
tra, giám sát, phát hiện các nhân 
tố mới, cách làm hay, sáng tạo; 
đồng thời uốn nắn, điều chỉnh 
kịp thời những biểu hiện lệch 
lạc, chệch hướng, ngăn chặn 
những hành vi sai trái, vi phạm 
quy định của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước.

Đảng cần phải đẩy mạnh 
chuyển đổi số trong các hoạt 
động, để mọi công việc được 
thực hiện hiệu quả hơn, phục vụ 
đắc lực công tác bảo vệ chính trị 
nội bộ và xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh.

Mới đây, Bộ Chính trị đã 
kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung 
ương về phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xin 
Tổng Bí thư cho biết công tác 
phòng, chống lãng phí cần phải 
được triển khai quyết liệt, đồng 
bộ như thế nào để tiếp tục xây 
dựng Đảng ta vững mạnh, “là 
đạo đức, là văn minh”?

Tổng Bí thư Tô Lâm: 
Thực tế hiện nay lãng phí diễn ra 
khá phổ biến, dưới nhiều dạng 
thức khác nhau, đã và đang gây 
ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. 
Đấu tranh phòng, chống lãng 
phí là cuộc chiến chống “giặc 
nội xâm” đầy cam go, phức tạp, 

tương đương với đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực.

Trước yêu cầu tăng 
cường nguồn lực, khơi dậy sức 
dân cho công cuộc xây dựng 
và phát triển đất nước, ngày 
29/10/2024, Bộ Chính trị ban 
hành Quyết định số 192-QĐ/
TW kiện toàn Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống 
tham nhũng lãng phí, tiêu cực, 
trong đó đã bổ sung nhiệm vụ 
phòng, chống lãng phí, trọng 
tâm là phòng, chống lãng phí 
trong quản lý, sử dụng tài chính 
công, tài sản công, tiến tới toàn 
xã hội phải thực hiện tiết kiệm, 
chống lãng phí. Yêu cầu đặt ra là 
phải triển khai quyết liệt, đồng 
bộ công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay 
từ địa phương, cơ sở.

Trong thời gian tới, cần 
tập trung tuyên truyền sâu 
rộng, nâng cao ý thức, trách 
nhiệm trong cán bộ, đảng viên 
và người lao động, trước hết là 

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ 27 Ban Chỉ đạo Trung 
ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực - Ảnh: TTXVN

sự nêu gương của người đứng 
đầu tại từng cơ quan, tổ chức, 
ở cả khu vực công và khu vực 
tư, về ý nghĩa, tầm quan trọng 
và trách nhiệm thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí. Việc 
thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí phải được thể hiện rõ nét 
qua những cam kết, kế hoạch, 
chỉ tiêu cụ thể, phải tiến hành 
thường xuyên, triệt để, thiết 
thực qua các cuộc vận động, 
phong trào thi đua sôi nổi, rộng 
khắp trong toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân; kịp thời biểu dương, 
khen thưởng, nhân rộng các 
điển hình tiên tiến trong thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, cần hoàn 
thiện các quy định, chế tài, xử 
lý nghiêm khắc các cá nhân, 
tập thể có hành vi, việc làm gây 
thất thoát, lãng phí tài sản công, 

theo tinh thần “xử lý một vụ 
cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”; 
cần tập trung giải quyết triệt để 
các nguyên nhân dẫn đến lãng 
phí tài sản công, tài nguyên 
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thiên nhiên, nguồn lực, để tập 
trung chăm lo cho nhân dân và 
phát triển đất nước.

Xây dựng văn hóa liêm 
chính, không tham nhũng, lãng 
phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng 
viên và nhân dân, lan tỏa mạnh 
mẽ trong xã hội, trở thành việc 
làm “tự giác”, “tự nguyện” như 
“cơm ăn, nước uống, áo mặc 
hàng ngày”. Khuyến khích cán 
bộ, đảng viên, nhân dân tăng 
cường thực hành tiết kiệm, tạo 
thói quen quý trọng thời gian 
làm việc, tiền bạc, tài sản của 
nhà nước, công sức của nhân 
dân. Tăng cường ứng dụng 
công nghệ, chuyển đổi số, cải 
cách hành chính, xử lý hiệu 
quả tình trạng nhũng nhiễu, 
gây phiền hà cho người dân, 
doanh nghiệp, chống “tham 
nhũng vặt”, khắc phục bệnh “sợ 
trách nhiệm”, đùn đẩy, né tránh, 
sợ sai, không dám làm; không 
được lợi dụng phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 
để cản trở hoạt động phát triển 
hoặc trục lợi.

Các tổ chức Đảng, đảng 
viên làm tốt những việc này 
giúp niềm tin của người dân 
vào sự lãnh đạo của Đảng ngày 
càng được nhân lên; các nguồn 
tài nguyên và nguồn lực được 
sử dụng phù hợp, góp phần tạo 
ra sự phát triển bền vững không 
chỉ cho đất nước mà còn cho 
thế giới.

Năm 2025 sẽ diễn ra đại 
hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại 
hội toàn quốc lần thứ XIV của 
Đảng, để làm tốt công tác chuẩn 
bị và tiến hành đại hội đảng bộ 
các cấp, cần lưu ý vấn đề gì, thưa 
Tổng Bí thư?

Tổng Bí thư Tô Lâm: 
Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm 
kỳ 2025-2030 là đợt sinh hoạt 
chính trị sâu rộng và Đại hội lần 
thứ XIV của Đảng sẽ là một dấu 
mốc quan trọng trên con đường 
phát triển của đất nước và dân 
tộc ta.

Để chuẩn bị và tiến hành 
Đại hội, chúng ta có hai việc rất 
hệ trọng, đó là xây dựng các văn 
kiện trình Đại hội và chuẩn bị 
nhân sự cho Đại hội, theo đúng 
tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW 
ngày 14/6/2024 của Bộ Chính 
trị. Văn kiện Đại hội lần này 
phải thật sự có chất lượng, là 
công trình kết tinh trí tuệ tập 
thể của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân, là cơ sở định hướng 
cho các văn kiện khác và là “ánh 
sáng soi đường” cho những việc 
phải làm trong nhiệm kỳ Đại 
hội và những năm tiếp theo.

Trong xây dựng văn kiện, 
chúng ta tiếp tục quán triệt sâu 
sắc những tư tưởng chỉ đạo 
của đồng chí cố Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt 
là ba nguyên tắc cơ bản: Kiên 
định và đổi mới; kế thừa và phát 
triển; kết hợp nhuần nhuyễn 
giữa lý luận và thực tiễn, giữa 
nghiên cứu lý luận, tổng kết 
thực tiễn với định hướng chính 
sách. Nội dung các văn kiện 
phải thể hiện ở tầm quan điểm, 
chủ trương; phải tổng kết, đánh 
giá rõ kết quả, thành tựu đã đạt 
được trong nhiệm kỳ khóa XIII 
và 40 năm đổi mới cùng nguyên 
nhân, bài học kinh nghiệm; đặc 
biệt là làm rõ những kết quả, 
cách làm mới, những nền tảng 
đã được tạo dựng; phát hiện, 
tìm tòi những chủ trương, 

nhiệm vụ, giải pháp đang xuất 
hiện, có sức sống từ trong thực 
tiễn, từ những nhân tố mới của 
thực tiễn; những chủ trương, 
chính sách được thực tế khẳng 
định là đúng đắn, phù hợp hoặc 
cần tiếp tục đổi mới, bổ sung, 
phát triển. Các văn kiện Đại 
hội cần khơi dậy được lòng tự 
hào, tin tưởng của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân vào đường lối 
đúng đắn, sáng suốt của Đảng, 
vào mục tiêu và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ 
kính yêu và toàn thể dân tộc ta 
đã lựa chọn.

Mỗi kỳ Đại hội, công tác 
nhân sự đóng vai trò rất quan 
trọng, là “then chốt” của “then 
chốt”, vì vậy phải được chuẩn 
bị kỹ lưỡng, thận trọng. Những 
nhân sự được lựa chọn phải 
thật sự tiêu biểu, nổi trội, có 
đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ, 
có năng lực lãnh đạo, trình độ 
chuyên môn, có uy tín trong 
dân, trong Đảng để giải quyết 
những công việc ở tầm chiến 
lược; phải có tính chiến đấu, 
tính kỷ luật cao, gắn bó mật 
thiết với nhân dân, quy tụ được 
sự đoàn kết, thống nhất trong 
toàn Đảng, toàn dân, xứng tầm 
lãnh đạo đất nước trong giai 
đoạn phát triển mới. Do đó, các 
Tiểu ban chuẩn bị Đại hội cần 
tiếp tục làm việc khẩn trương, 
với tinh thần trách nhiệm cao 
nhất trước Đảng, trước nhân 
dân để tiến hành hiệu quả các 
công việc, góp phần vào thành 
công của Đại hội.

Một mùa xuân mới đang 
về mang theo khát vọng, niềm 
tin và khí thế mới, Tổng Bí thư 
có thông điệp gì gửi tới đồng bào, 
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chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở 
nước ngoài, cũng như bạn bè 
quốc tế?

Tổng Bí thư Tô Lâm: 
Năm 2025, toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân ta ra sức phấn 
đấu, bứt tốc, sớm về đích thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng, thiết thực kỷ 
niệm 95 năm thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam quang vinh 
(3/2/1930-3/2/2025); 50 năm 
giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước (30/4/1975-
30/4/2025); 135 năm ngày 
sinh nhật Bác Hồ kính yêu 
(19/5/1890-19/5/2025); 80 năm 
thành lập nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, nay là Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(2/9/1945-2/9/2025)...

Trong bối cảnh tình hình 

thế giới có nhiều thời cơ, thuận 
lợi, song cũng xuất hiện không 
ít khó khăn, thách thức, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, dựa trên nền tảng là 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc, gắn kết chặt chẽ ý Đảng với 
lòng dân, phát huy tinh thần “tự 
chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự 
hào dân tộc”, tinh thần đoàn kết 
quốc tế trong sáng làm động 
lực, nhất định Việt Nam sẽ vững 
vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ 
nguyên vươn mình của dân tộc, 
đóng góp nhiều hơn nữa vì hòa 
bình, ổn định, hợp tác, phát triển 
ở khu vực và trên thế giới, đúng 
như di nguyện của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh - đó là “xây dựng 
một nước Việt Nam hòa bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ 
và giàu mạnh, góp phần xứng 

đáng vào sự nghiệp cách mạng 
thế giới”. Trong hành trình đó, 
Đảng, Nhà nước và nhân dân 
Việt Nam mong muốn tiếp tục 
nhận được sự ủng hộ, hợp tác 
chặt chẽ của bạn bè, đối tác và 
nhân dân yêu chuộng hòa bình 
trên toàn thế giới.

Nhân dịp Xuân mới Ất Tỵ 
2025, thay mặt lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, tôi thân ái gửi tới 
đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều 
bào ta ở nước ngoài và bạn bè 
quốc tế lời chúc sức khỏe, hạnh 
phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn Tổng 
Bí thư. Kính chúc Tổng Bí thư và 
gia đình năm mới mạnh khỏe, 
an khang, thịnh vượng; chèo lái 
con thuyền cách mạng của Đảng 
ta, dân tộc ta đi tới những thành 
công mới!

Theo TTXVN



Năm 2025 Năm 2025 
là "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; là "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; 

tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá"tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá"

Năm 2025, Chính phủ sẽ thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tậm, đột phá, 
phấn đấu tốc độ tăng trưởng cao hơn 8%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng bình 
quân khoảng 4,5%; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm khoảng 0,8-
1% và 71 chỉ tiêu khác.

Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Cùng dự hội 
nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có: Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, 
Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng các ban Đảng, cơ quan Trung ương, Ủy 
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Quyết Tuấn (TH)



Tại Hội nghị tổng 
kết công tác năm 
2024, triển khai 

nhiệm vụ năm 2025 của Chính 
phủ và chính quyền địa phương 
được tổ chức theo hình thức 
trực tuyến diễn ra vào sáng 
ngày 08/01/2024, Phó Thủ 
tướng Thường trực Chính phủ 
Nguyễn Hòa Bình thay mặt 
Chính phủ và Thủ tướng Chính 
phủ báo cáo Tình hình KTXH 
năm 2024 và phương hướng, 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. 

Trình bày Báo cáo về 
phương hướng, nhiệm vụ trọng 
tâm, đột phá thực hiện Kế hoạch 
kinh tế-xã hội, Phó Thủ tướng 
Thường trực Chính phủ Nguyễn 
Hòa Bình nhấn mạnh, trong 
bối cảnh khó khăn, thách thức 
nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, 
nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 
sâu sát, kịp thời của Ban Chấp 
hành Trung ương mà trực tiếp, 
thường xuyên là Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư; sự đồng hành, phối 
hợp chặt chẽ của Quốc hội và các 
cơ quan trong hệ thống chính 
trị; sự ủng hộ, tham gia tích cực 
của Nhân dân, cộng đồng doanh 
nghiệp; sự giúp đỡ của bạn bè 
quốc tế; Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ đã bám sát các Nghị 
quyết, kết luận của Trung ương 
Đảng, Quốc hội để chỉ đạo, điều 
hành đúng hướng, quyết liệt, 
khoa học, linh hoạt với phương 
châm "Kỷ cương trách nhiệm, 
chủ động kịp thời, tăng tốc sáng 
tạo, hiệu quả bền vững".

Nhờ đó, tình hình KTXH 
nước ta tiếp tục phục hồi rất 
tích cực, tháng sau cao hơn 
tháng trước, năm 2024 đạt 
nhiều kết quả nổi bật trên tất 
cả các lĩnh vực và tốt hơn năm 
2023.Từ thực tiễn chỉ đạo, 
điều hành trong thời gian qua 
chúng ta đã đúc rút được 5 bài 
học kinh nghiệm quý. Trong 
đó, quan trọng nhất là bài học 
phải đoàn kết toàn Đảng, đoàn 
kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, 
đoàn kết quốc tế và bài học nắm 
chắc tình hình, phản ứng chính 
sách chủ động, kịp thời, linh 
hoạt, hiệu quả.

Theo Phó Thủ tướng 
Thường trực Chính phủ Nguyễn 
Hòa Bình, năm 2025 có ý nghĩa 
vô cùng quan trọng và là năm 
diễn ra nhiều sự kiện trọng đại 

của đất nước. Nhiệm vụ đặt ra 
là hết sức nặng nề. Chúng ta 
phải "tăng tốc và bứt phá" để 
đạt mục tiêu phát triển KTXH 
của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 
2021-2025, tạo tiền đề thực 
hiện kế hoạch phát triển KTXH 
giai đoạn 2026-2030.

Chủ đề của năm 2025 là 
"Kỷ cương trách nhiệm; chủ 
động kịp thời; tinh gọn hiệu 
quả; tăng tốc bứt phá". Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ tập 
trung chỉ đạo thực hiện đồng 
bộ các nghị quyết, kết luận của 
Đảng và Quốc hội, tập trung 
vào 3 đột phá chiến lược, 6 
nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm 
giải pháp chủ yếu và 185 nhiệm 
vụ cụ thể để hướng đến các mục 
tiêu, chỉ tiêu.

ban của Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, 
Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội, Đảng 
ủy khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương. Tại điểm cầu Chính phủ còn 
có các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty, Ngân hàng Nhà nước, một số hiệp hội doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình báo cáo tại 
Hội nghị.
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Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy 
tăng trưởng

Cụ thể, mục tiêu tổng 
quát là: Tiếp tục ưu tiên thúc 
đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn 
định kinh tế vĩ mô, kiểm soát 
lạm phát, bảo đảm các cân đối 
lớn của nền kinh tế; hoàn thiện 
thể chế, pháp luật; phát triển 
hạ tầng; nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực; phát triển 
khoa học công nghệ, đổi mới 
sáng tạo; chuyển đổi số, chuyển 
đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; 
phát triển văn hóa, đảm bảo an 
sinh xã hội, cải thiện đời sống 
Nhân dân; đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực, 
lãng phí; củng cố, tăng cường 
quốc phòng, an ninh, bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền; 
giữ vững an ninh chính trị, trật 
tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đối 
ngoại, hội nhập quốc tế; nâng 
cao uy tín, vị thế nước ta trên 
trường quốc tế.

Các chỉ tiêu chủ yếu 
được đề ra là: Phấn đấu tốc 
độ tăng trưởng cao hơn 8%; 
chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 
bình quân khoảng 4,5%; tỷ lệ 
hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa 
chiều giảm khoảng 0,8-1% và 
71 chỉ tiêu khác.

Hoàn thiện thể chế là "đột 
phá của đột phá"; tinh gọn bộ 
máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Từ mục tiêu, chỉ tiêu nêu 
trên, Phó Thủ tướng Thường 
trực Chính phủ Nguyễn Hòa 
Bình đã nêu lên 8 nhiệm vụ, giải 
pháp trọng tâm, đột phá năm 
2025.

Cụ thể, một là, hoàn 
thiện thể chế là "đột phá của 
đột phá"; tinh gọn bộ máy, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả; tổ chức 
thành công Đại hội đảng các 
cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thể chế hóa đầy đủ, kịp 
thời chủ trương, đường lối của 
Đảng, Nhà nước. Trình Quốc 
hội cho ý kiến, thông qua 38 
dự án luật; trong đó sửa đổi, 
bổ sung một số luật quan trọng 
như Luật Ban hành các văn bản 
quy phạm pháp luật, Luật Tổ 
chức Chính phủ, Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương, Luật 
Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và 
tích cực tham gia hoàn thiện 
Luật Tổ chức Quốc hội… Xây 
dựng thể chế, tạo khung khổ 
pháp lý phát triển nhanh, lành 
mạnh các loại thị trường (tài 
chính, chứng khoán, khoa học 
công nghệ, khởi nghiệp, đổi 
mới sáng tạo, lao động, bất 
động sản...). Tổng kết các cơ 
chế, chính sách đặc thù, mô 
hình thí điểm để luật hóa.

Tập trung sắp xếp tổ chức 
bộ máy "Tinh - Gọn - Mạnh - 
Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu 
quả" gắn với phân cấp, phân 
quyền, phát huy tính chủ động, 
tự lực, tự cường của các cấp; 
xóa bỏ cơ chế "xin - cho". Hoàn 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 
của Chính phủ và chính quyền địa phương được tổ chức theo hình thức 
trực tuyến.
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thành việc sắp xếp bộ máy các 
cơ quan của Chính phủ trong 
tháng 2 năm 2025. 

Triển khai hiệu quả cơ 
chế, chính sách, chế độ trong 
sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng 
thời thực hiện thu hút, trọng 
dụng nhân tài; xây dựng và bảo 
vệ đội ngũ cán bộ, công chức 
có chuyên môn, phẩm chất đạo 
đức tốt, tinh thần trách nhiệm 
cao, dám nghĩ, dám làm vì lợi 
ích chung. 

Ban hành và triển khai 
hiệu quả Chương trình cắt giảm 
giấy phép tại các bộ, ngành, địa 
phương tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp, công dân; đổi mới toàn 
diện việc giải quyết thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công 
trên nền tảng số và không phụ 
thuộc địa giới hành chính.

Thực hiện nghiêm Chỉ 
thị số 35-CT/TW của Bộ 
Chính trị, tổ chức thành công 
Đại hội Đảng các cấp của các 
tổ chức đảng trong Đảng bộ 
Chính phủ. Tham gia tích cực 
và sáng tạo trong việc chuẩn 
bị các văn kiện của Đại hội 
XIV của Đảng. Chuẩn bị và 
giới thiệu các nhân sự có chất 
lượng cho Ban Chấp hành 
Trung ương và cấp ủy các cấp.

Phấn đấu tăng trưởng 
2025 đạt trên 8% hoặc 10% 
trong điều kiện thuận lợi

Hai là, ưu tiên thúc đẩy 
tăng trưởng gắn với ổn định 
kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm 
phát, bảo đảm các cân đối lớn 
của nền kinh tế. Trong đó, tập 
trung xây dựng ngay kịch bản 
tăng trưởng kinh tế năm 2025 
của cả nước và từng địa phương 

với các nhiệm vụ, giải pháp cụ 
thể, đột phá, khả thi, hiệu quả.

Trong đó phấn đấu tốc 
độ tăng trưởng cả nước năm 
2025 đạt trên 8% hoặc 10% 
trong điều kiện thuận lợi, tạo 
đà, tạo lực, tạo thế, tạo niềm tin 
cho tăng trưởng 2 con số trong 
giai đoạn 2026-2030. 

Các địa phương có tiềm 
năng, thế mạnh như các thành 
phố lớn, địa phương là đầu tàu, 
cực tăng trưởng cần phấn đấu 
đạt mức tăng trưởng cao hơn 
bình quân chung cả nước.

Tiếp tục điều hành chính 
sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, 
kịp thời, hiệu quả, phối hợp 
đồng bộ, hài hoà, chặt chẽ với 
chính sách tài khoá mở rộng 
hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. 
Phát triển mạnh mẽ thị trường 
tài chính, thị trường vốn; triển 
khai quyết liệt các giải pháp để 
nâng hạng Thị trường Chứng 
khoán Việt Nam. 

Nâng cao chất lượng tín 
dụng, phấn đấu tăng trưởng 
tín dụng trên 15%. Tăng cường 
kỷ luật, kỷ cương tài chính - 
NSNN; quản lý chặt chẽ, phấn 
đấu thu NSNN năm 2025 cao 
hơn ít nhất 10% so với năm 
2024; triệt để tiết kiệm chi, nhất 
là chi thường xuyên.

Làm mới các động lực 
tăng trưởng truyền thống: Tập 
trung đẩy mạnh giải ngân vốn 
đầu tư công ngay từ đầu năm; 
xây dựng Kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2026-2030, 
bảo đảm không quá 3.000 dự án. 

Kiên quyết thu hồi những 
dự án không triển khai đúng 

tiến độ, loại bỏ các dự án không 
cần thiết. 

Thúc đẩy hợp tác công - 
tư; xây dựng tiêu chí và cơ chế 
hiệu quả thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài có chọn lọc. 

Thực hiện đồng bộ các 
giải pháp kích cầu tiêu dùng 
trong nước, thúc đẩy du lịch 
quốc tế và quốc nội; phấn đấu 
năm 2025 thu hút 120-130 triệu 
lượt khách trong nước và 20 
triệu khách quốc tế. 

Đẩy mạnh xúc tiến thương 
mại, xuất khẩu; tận dụng tối đa 
17 FTA đã ký; mở rộng, khai 
thác hiệu quả thị trường mới, 
nhất là thị trường Halal, Mỹ La-
tinh, Châu Phi.

Khai thác hiệu quả các 
động lực tăng trưởng mới, lực 
lượng sản xuất mới: Thực hiện 
hiệu quả Chương trình hành 
động triển khai Nghị quyết 
số 57-NQ/TW của Bộ Chính 
trị về đột phá phát triển khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số quốc gia; 
xây dựng và vận hành hiệu quả 
Trung tâm dữ liệu quốc gia 
và các cơ sở dữ liệu quốc gia, 
chuyên ngành; phấn đấu năm 
2025, thuộc nhóm 4 nước dẫn 
đầu ASEAN về xếp hạng chính 
phủ điện tử. 

Có cơ chế đủ mạnh để thu 
hút đầu tư, phát triển các ngành, 
lĩnh vực mới nổi, công nghệ cao 
như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân 
tạo, điện toán đám mây, quang 
điện tử, công nghiệp internet và 
internet vạn vật, công nghiệp 
văn hóa, công nghiệp giải trí, 
công nghệ y sinh học, năng 
lượng sạch…
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Tập trung thực hiện các 
giải pháp tăng năng suất lao 
động nhanh và bền vững: Thúc 
đẩy mạnh mẽ đổi mới công 
nghệ, đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao; ban hành Chiến 
lược phát triển nguồn nhân lực 
đến năm 2030, tầm nhìn 2050. 

Chuyển dịch toàn diện 
cơ cấu lao động; phát triển thị 
trường lao động bền vững, hiệu 
quả; hỗ trợ người lao động khởi 
nghiệp và đổi mới sáng tạo; 
phát triển hệ thống thông tin thị 
trường lao động.

Ba là, huy động tối đa 
các nguồn lực xã hội, khai thác 
hiệu quả nguồn lực từ DNNN, 
phát triển mạnh doanh nghiệp 
tư nhân. Triển khai quyết liệt 
các giải pháp để huy động nguồn 
lực từ NSNN, vốn vay trong và 
ngoài nước, nguồn lực hợp tác 
công tư và các nguồn hợp pháp 
khác để đẩy nhanh đầu tư các 
dự án quy mô lớn, có tác động 
lan tỏa. Khẩn trương tháo gỡ 
vướng mắc để khơi thông hiệu 
quả các nguồn lực từ thị trường 
bất động sản, chứng khoán, trái 
phiếu doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả đầu 
tư, hoạt động của DNNN một 
cách toàn diện, bền vững, tương 
xứng với nguồn lực nắm giữ; 
tập trung rà soát, sửa đổi Luật 
số 69/2014/QH13 theo hướng 
giảm chi phí cho doanh nghiệp, 
hạn chế cơ chế "xin - cho", xử 
lý triệt để những vướng mắc về 
đầu tư vốn tại doanh nghiệp. 

Tập trung phát triển kinh 
tế tư nhân trở thành một động 
lực quan trọng; phấn đấu năm 
2025, tỷ trọng đóng góp của khu 

vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt 
khoảng 55%; ban hành Chiến 
lược quốc gia về phát triển đội 
ngũ doanh nhân đến năm 2035, 
tầm nhìn đến năm 2045. 

Xây dựng Đề án về cơ chế, 
chính sách hình thành và phát 
triển doanh nghiệp dân tộc, giữ 
vai trò tiên phong, dẫn dắt và 
Đề án phát triển doanh nghiệp 
nhỏ và vừa.

Bốn là, đẩy mạnh phát 
triển kết cấu hạ tầng chiến 
lược, nhất là các dự án trọng 
điểm quốc gia. Phấn đấu đến 
hết năm 2025 hoàn thành 3.000 
km đường bộ cao tốc và trên 
1.000 km đường bộ ven biển. 

Đầu tư toàn diện hạ tầng 
số, hạ tầng nghiên cứu phát triển 
(R&D), nâng cấp hạ tầng trục 
viễn thông quốc gia, cáp quang 
biển; đẩy mạnh thương mại hóa 
5G, nghiên cứu 6G, ứng dụng 
các loại dịch vụ vệ tinh... 

Tập trung nâng cấp, mở 
rộng một số tuyến đường cao 
tốc theo quy mô quy hoạch; 
khai thác dự án nhà ga T3 Tân 
Sơn Nhất, T2 Nội Bài; xây dựng 
đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, 
các tuyến kết nối với Trung 
Quốc, đường sắt đô thị tại Hà 
Nội và TP. Hồ Chí Minh. Phấn 
đấu cơ bản hoàn thành Cảng 
hàng không quốc tế Long Thành 
trong năm 2025. 

Làm tốt công tác chuẩn 
bị đầu tư các công trình, dự án 
trọng điểm quốc gia giai đoạn 
2026-2030. Chú trọng phát triển 
hạ tầng y tế, giáo dục, xã hội, 
ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xây dựng Trung tâm tài 
chính quốc tế tại TP. Hồ Chí 

Minh và TP. Đà Nẵng, Khu 
thương mại tự do tại một số 
địa phương trọng điểm về kinh 
tế. Triển khai thực hiện hiệu 
quả Quy hoạch điện VIII; bảo 
đảm cung ứng đủ điện cho sản 
xuất kinh doanh và tiêu dùng 
cả trước mắt và lâu dài; nghiên 
cứu, xây dựng cơ chế, chính 
sách phát triển điện lực, năng 
lượng tái tạo, hydrogen; khởi 
động các dự án điện năng lượng 
hạt nhân. Nghiên cứu khai 
thác hiệu quả không gian biển, 
không gian ngầm, không gian 
vũ trụ.

Năm là, đẩy mạnh công 
tác xây dựng Đảng, phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực, 
lãng phí. Xây dựng tổ chức 
đảng trong sạch, vững mạnh, 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của các tổ chức đảng 
và đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp 
ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong 
tình hình mới, kỷ nguyên mới.

Tập trung rà soát, tháo 
gỡ triệt để các khó khăn, vướng 
mắc của các dự án, nhất là các 
dự án năng lượng tái tạo đã đầu 
tư, các dự án BOT, bất động 
sản... tồn đọng, kéo dài. Giám 
sát chặt chẽ quá trình thực hiện 
các dự án để không xảy ra tham 
nhũng, thất thoát, lãng phí. 

Tăng cường quản lý thu, 
chi NSNN hiệu quả hơn, tăng 
thu, giảm chi, tiết kiệm NSNN, 
nhất là chi thường xuyên, dành 
nguồn lực tăng chi cho phát 
triển con người, bảo đảm an 
sinh xã hội và chi đầu tư phát 
triển.

Tổ chức thực hiện đồng 
bộ các giải pháp phòng, chống 
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tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; 
triển khai có hiệu quả hoạt 
động của Ban chỉ đạo về phòng, 
chống lãng phí do Thủ tướng 
Chính phủ làm Trưởng Ban. 
Sửa đổi Luật thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí. Thanh tra 
và xử lý nghiêm các vi phạm gây 
lãng phí lớn để làm gương. Thực 
hiện nghiêm các kết luận thanh 
tra, kiểm tra; giải quyết kịp thời 
tố cáo, kiến nghị về tham nhũng, 
tiêu cực, lãng phí.

Sáu là, phát triển văn 
hóa, bảo đảm an sinh xã hội, 
chủ động phòng, chống thiên 
tai, ứng phó với biến đổi khí 
hậu. Đầu tư, phát triển văn hóa 
hài hòa với kinh tế, xã hội. Xây 
dựng và ban hành Chiến lược 
phát triển công nghiệp văn hóa 
Việt Nam; triển khai hiệu quả 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
về phát triển văn hóa giai đoạn 
2025-2035. Tổ chức tốt hoạt 
động kỷ niệm các ngày lễ lớn, 
sự kiện trọng đại của đất nước 
trong năm 2025.

Tổng kết giai đoạn 1 của 2 
chương trình mục tiêu quốc gia 
về phát triển KTXH vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số, miền núi 
và giảm nghèo bền vững để đề 
xuất thực hiện trong giai đoạn 
tiếp theo. 

Thực hiện tốt chính sách 
ưu đãi người có công với cách 
mạng, trợ giúp các đối tượng 
yếu thế. Tiếp tục nâng cao năng 
lực khám, chữa bệnh; kiểm soát 
tốt các dịch bệnh; mở rộng hoạt 
động khám chữa bệnh từ xa, 
bảo đảm cung ứng đủ thuốc, 
vắc xin, trang thiết bị y tế.

Thực hiện tốt chính sách 

dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, 
dân số, công tác người cao tuổi, 
thanh niên, bình đẳng giới, vì 
sự tiến bộ của phụ nữ; tạo môi 
trường sống an toàn, thân thiện, 
lành mạnh cho trẻ em. Phấn 
đấu năm 2025 hoàn thành trên 
100 nghìn căn nhà ở xã hội; tập 
trung mọi nguồn lực để đến hết 
năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn nhà 
tạm, nhà dột nát.

Chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu, phòng, chống 
thiên tai, tăng cường quản lý 
tài nguyên, bảo vệ môi trường, 
thúc đẩy phát triển xanh. Xây 
dựng, triển khai hiệu quả 3 đề 
án: (1) Đề án Phòng, chống 
sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn 
hán, xâm nhập mặn vùng đồng 
bằng sông Cửu Long; (2) Đề án 
Phòng, chống sạt lở, lũ ống, lũ 
quét miền Trung và miền núi 
phía Bắc; (3) Đề án Khắc phục 
tình trạng ô nhiễm không khí 
tại các đô thị.

Bảy là, bảo đảm ổn định 
chính trị, bảo vệ vững chắc, 
độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ; đẩy mạnh đối ngoại 
và hội nhập quốc tế. 

Nâng cao chất lượng dự 
báo, tham mưu chiến lược về 
quốc phòng, an ninh, đối ngoại, 
không để bị động, bất ngờ. Tiếp 
tục xây dựng, củng cố nền quốc 
phòng toàn dân, xây dựng "thế 
trận lòng dân", bảo vệ vững chắc 
vùng trời, vùng biển, biên giới, 
nội địa, không gian mạng; nâng 
cao khả năng sẵn sàng chiến 
đấu, đẩy mạnh công nghiệp 
quốc phòng; năm 2025 cơ bản 
hoàn thành mục tiêu xây dựng 
Quân đội "tinh, gọn, mạnh". 

Đảm bảo an ninh chính 
trị, giữ vững an ninh quốc gia; 
xử lý hiệu quả các nguy cơ, 
thách thức từ không gian mạng, 
tội phạm công nghệ cao; tập 
trung phòng, chống các loại tội 
phạm, bảo đảm trật tự an toàn 
xã hội.

Triển khai đồng bộ, toàn 
diện, hiệu quả các hoạt động 
đối ngoại, hội nhập quốc tế để 
phục vụ phát triển đất nước, 
củng cố và nâng cao uy tín, vị 
thế quốc tế của Việt Nam. Đẩy 
mạnh ngoại giao kinh tế, trọng 
tâm là ngoại giao khoa học công 
nghệ. Tổ chức thành công các 
sự kiện quốc tế đa phương, song 
phương.

Tám là, chủ động thông 
tin tuyên truyền, tạo động 
lực và đồng thuận xã hội. Đẩy 
mạnh công tác thông tin truyền 
thông, phản ánh đầy đủ, kịp 
thời các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước. 

Tuyên truyền sinh động, 
hấp dẫn, đa nền tảng về các sự 
kiện lớn, quan trọng của đất 
nước năm 2025; lan tỏa các mô 
hình, điển hình "người tốt, việc 
tốt", tạo khí thế thi đua sôi nổi, 
động viên và khích lệ cộng đồng, 
người dân và doanh nghiệp 
vươn lên, cống hiến cho đất 
nước. Quản lý hiệu quả mạng xã 
hội; cung cấp thông tin kịp thời, 
chính thức về những vấn đề dư 
luận quan tâm. Kiên quyết đấu 
tranh, phản bác luận điệu xuyên 
tạc của các thế lực thù địch.

"Chúng ta bước vào kỷ 
nguyên mới - kỷ nguyên vươn 
mình của dân tộc. Trên nền 

16          KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Chào xuân Ất Tỵ 2025



tảng thành tựu sau 40 năm đổi 
mới, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí 
quyết tâm và hành động quyết 
liệt của toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân, chúng ta tiếp tục vững 

bước trên con đường đổi mới, 
hội nhập và phát triển, vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức, xây 
dựng đất nước giàu mạnh, hùng 
cường, văn minh, thịnh vượng, 

Nhân dân ấm no, hạnh phúc", 
Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Nguyễn Hòa Bình 
phát biểu

Đại diện Tạp chí PHANO trong đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo 
Trường Sa trước thềm Xuân Ất Tỵ 2025.
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Bộ trưởng Lê Minh Hoan: 
NÔNG NGHIỆP PHẢI PHÁT HUY ĐƯỢC 
ĐA TẦNG GIÁ TRỊ

Nông nghiệp Việt 
Nam đã vượt qua 
nhiều khó khăn, thách 
thức để chuyển đổi tư 
duy phát triển kinh 
tế nông nghiệp, nông 
thôn; duy trì đà tăng 
trưởng cao góp phần 
vào kết quả phát triển 
kinh tế - xã hội của cả 
nước và tạo nền tảng 
vững chắc bước vào 
năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan. 
Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phóng viên TTXVN đã 
phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn Lê Minh Hoan về những 
kết quả mà ngành đạt được 
và những dư địa phát triển 
cho năm bản lề hoàn thành kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
2021 - 2025.

Siêu bão số 3 đã gây thiệt 
hại nặng nề cho ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn 
trong năm 2024. Mặc dù vậy, 

ngành vẫn vượt qua khó khăn 
để đạt những kết quả tích cực 
về tăng trưởng và xuất khẩu. Bộ 
trưởng có thể chia sẻ những kinh 
nghiệm trong điều hành để đạt 
kết quả trên?

Mặc dù bị thiệt hại nặng 
do bão số 3 và mưa lũ sau bão, 
nhưng tốc độ tăng trưởng toàn 
ngành trong năm 2024 vẫn đạt 
kết quả cao. Tổng kim ngạch 
xuất khẩu nông lâm thủy sản 
và thặng dư thương mại toàn 

ngành lập kỷ lục mới, lần lượt 
đạt 62,5 tỷ USD, tăng 18,7% và 
17,9 tỷ USD, tăng 46,8%.

Những kết quả ngành 
nông nghiệp và phát triển 
nông thôn đạt được trong năm 
qua, đầu tiên phải trân quý 
người nông dân, nhất là những 
người đã chịu tổn thất nặng nề 
sau cơn bão số 3. Những thắng 
lợi của ngành chính là những 
nỗ lực của nông dân, doanh 
nghiệp. Bộ Nông nghiệp và 

Bích Hồng/TTXVN (Thực hiện)
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Phát triển nông thôn hay các 
bộ, ngành khác chỉ tạo ra sự 
kết nối trong chuỗi sản xuất.

Thành quả của ngành 
phải kể đến sự năng động của 
các địa phương trong việc 
chuyển đổi từ tư duy sản xuất 
nông nghiệp sang kinh tế nông 
nghiệp. Việc chuyển đổi này đã 
có sự thẩm thấu vào sâu trong 
xã hội. Nông dân biết sản xuất 
phải theo thị trường; hiểu tư 
duy kinh tế là tư duy thị trường. 
Các địa phương cũng không chỉ 
có chỉ đạo sản xuất mà còn kết 
nối thị trường. Thúc đẩy được 
thị trường tức là tháo gỡ được 
cho điểm nghẽn trong sản xuất. 

Năm 2024, nhiều festival, 
hội chợ kết nối giao thương đã 
được tổ chức ở khắp các địa 
phương, vùng miền từ Sơn La, 
Hưng Yên, Hải Dương, đến Tây 
Nguyên, hay Đông Nam Bộ... 
Các địa phương đều năng động 
và chủ động kết nối thị trường. 
Nông dân cũng đã hiểu được 
rằng thị trường rất đa dạng. Mỗi 
thị trường đều có tiêu chuẩn, 
quy chuẩn, có những điều kiện, 
những hàng rào kỹ thuật riêng. 

Thông tin từ Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, 
hay các bộ, ngành, cơ quan xúc 
tiến thương mại đã kịp thời 
được truyền tải đến địa phương 
và nông dân.

Câu chuyện giờ không chỉ 
đơn giản là chỉ sản xuất và mua 
bán mà đã định hình được thói 
quen sản xuất theo thị trường. 
Tức là bán thứ thị trường cần, 
chứ không phải bán cái sản xuất 
được, tức là đã biến sản phẩm 
thành thương phẩm. 

Bên cạnh đó, sự phối hợp 
của các bộ, ngành, địa phương, 
hiệp hội ngành hàng và nông 
dân trong việc vừa phát triển 
những thị trường truyền thống, 
vừa mở ra những thị trường 
mới, để nông sản Việt Nam 
không gặp rủi ro ở bất cứ thị 
trường nào. Nhờ đó, ngành có 
tăng trưởng tốt, kim ngạch xuất 
khẩu nông lâm thủy sản đạt kỷ 
lục mới 62,5 tỷ USD.

Cũng trong năm 2024, 
ngành đã đạt được những kết 
quả tích cực trong việc mở cửa 
thị trường. Theo Bộ trưởng, 
ngành cũng như các địa phương, 
doanh nghiệp và nông dân cần 
triển khai tiếp những giải pháp 
xúc tiến thương mại gì để duy trì 
thành quả này?

Kết quả đáng tự hào 
của ngành trong năm qua đến 
từ sự lãnh đạo, điều hành sát 
sao, xuyên suốt của Đảng, của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, sự đồng hành của các 
bộ, ngành trung ương và địa 
phương, cùng nhau chuyển đổi 
tư duy, cùng nhau hành động, 
chung tay kết nối, quảng bá, xúc 
tiến sâu rộng thương mại nông 
sản cả trong, ngoài nước.

Các doanh nghiệp, các 
hiệp hội ngành hàng rất năng 
động, vượt khó; hợp tác xã, 
người sản xuất, nông dân chủ 
động thay đổi, thích ứng linh 
hoạt với xu thế mới.

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tiếp tục đẩy 
mạnh xúc tiến thương mại, mở 
cửa thị trường, đàm phán để 
tháo gỡ rào cản kỹ thuật, rào 
cản thương mại và mở cửa thị 

trường xuất khẩu chính ngạch 
thêm nhiều nông sản vào thị 
trường truyền thống, các thị 
trường có tổng kim ngạch xuất 
khẩu lớn như: Trung Quốc, 
Hoa Kỳ, EU, Nga, Brazil, Nhật 
Bản, Hàn Quốc... Đặc biệt là 
việc mở cửa các thị trường mới, 
còn nhiều tiềm năng như: thị 
trường thực phẩm Halal của 
các nước Hồi giáo, Trung Đông, 
châu Phi... với phương châm là 
đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng 
hóa thị trường.

Sản xuất theo thị trường 
tức là các địa phương, doanh 
nghiệp và nông dân phải thực 
hiện nghiêm việc đáp ứng các 
quy định về tem nhãn, truy xuất 
nguồn gốc, chỉ dẫn vùng trồng, 
kiểm nghiệm, kiểm dịch, quy 
cách đóng gói, chất lượng, chủng 
loại nông sản; đăng ký mã cơ sở 
đóng gói, mã số doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tiếp tục phối 
hợp với các bộ, ngành, đặc biệt 
là Bộ Công Thương để triển 
khai chủ động, hiệu quả các hiệp 
định thương mại tự do, các hiệp 
định khu vực và song phương 
với các nước. Bộ cùng các Đại 
sứ quán, Tham tán thương mại, 
Tham tán nông nghiệp thu thập 
và cung cấp thông tin, thị hiếu, 
nhu cầu thị trường và truyền 
tải hiệu quả tới cộng đồng 
doanh nghiệp, nông dân, các 
địa phương. Đồng thời, hỗ trợ, 
kết nối doanh nghiệp tham gia 
xúc tiến thương mại, quảng bá 
sản phẩm đã được mở cửa, xuất 
khẩu chính ngạch gắn liền với 
các hoạt động ngoại giao vào các 
thị trường lớn và khai thác hiệu 
quả các thị trường tiềm năng.

KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM          21 

Chào xuân Ất Tỵ 2025



Gạo là 1 trong 7 mặt hàng, nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu đạt hơn 3 tỷ USD. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Nhiều sản phẩm như rau 
quả, gạo, cà phê… đã ghi dấu 
ấn xuất khẩu đạt kỷ lục mới 
trong năm 2024. Xin Bộ trưởng 
chia sẻ những dư địa để ngành 
tăng trưởng và gia tăng giá trị 
xuất khẩu trong thời gian tới?

Ngành nông nghiệp còn 
nhiều khó khăn, nhưng cũng 
phải thấy rằng ngành còn 
nhiều tiềm năng, sự lạc quan. 
Ngành còn chưa khai thác hết 
những gì đang có. 

Nông nghiệp Việt Nam 
đang phát triển theo hướng 
nông nghiệp tuần hoàn, 
nhưng sự tuần hoàn này mới 
bắt đầu một cách sơ khai. Việt 
Nam vẫn bán thô hạt gạo, 
trong khi bên cạnh hạt gạo 
còn chấu, cám, rơm… Tất cả 

các sản phẩm đều có thể tạo ra 
các sản phẩm như giá thể cho 
cây trồng, viên nén… hay việc 
kết hợp với các chế phẩm sinh 
học để tạo ra phân bón hữu 
cơ, tái tạo lại đất trồng. 

Nếu chỉ nhìn vào giá trị 
của một nông sản thì đó vẫn 
chỉ là sự khai phá tầng thấp 
nhất trong chuỗi giá trị - bán 
thô sản phẩm. 

Năm 2024, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn đã ký Nghị định thư về 
yêu cầu kiểm tra, kiểm dịch 
thực vật và an toàn thực phẩm 
đối với sầu riêng đông lạnh 
của Việt Nam xuất khẩu sang 
Trung Quốc. Đây chính là sản 
phẩm giúp Việt Nam gia tăng 
giá trị sản phẩm.

Hay với cà phê, nước 
cà phê được tạo ra chỉ chiếm 
0,02% hạt cà phê, còn hơn 
98,8% vẫn chủ yếu bỏ đi. Với tư 
duy mới, cà phê cần được khai 
thác phần bỏ đi này bằng kinh 
tế tuần hoàn. Trung Quốc làm 
giá thể từ phần cà phê bỏ đi để 
trồng nấm. Thứ bỏ đi sau khi 
trồng nấm được sử dụng làm 
thức ăn chăn nuôi. Đây chính 
là nông nghiệp tuần hoàn, 
nông nghiệp sinh thái, nông 
nghiệp xanh.

Bởi vậy, nếu chỉ nhìn cục 
bộ, đơn ngành, rất khó để tăng 
giá trị cho nông sản. Theo tôi 
cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn 
từ một sản phẩm, thay vì bỏ 
đi và phải tốn thêm công xử 
lý để bảo vệ môi trường, nông 
nghiệp tuần hoàn sẽ không bỏ 
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đi thứ gì. Nông nghiệp tiến tới 
không còn rác.

Nhìn lại, nông nghiệp 
Việt Nam vẫn còn nhiều dư 
địa để phát triển.

Năm 2025 là năm cuối 
thực hiện các mục tiêu phát 
triển đất nước do Đại hội XIII 
của Đảng đề ra. Xin Bộ trưởng 
cho biết, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục 
triển khai những kế hoạch gì để 
đánh dấu thành công cho năm 
bản lề kết thúc kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 2021- 
2025?

Đến thời điểm này, 
tăng trưởng của ngành nông 
nghiệp đã vượt xa mục tiêu 
của nhiệm kỳ 2021-2025. 
Ngành nông nghiệp phải định 
hướng những nhiệm vụ cho 
nhiệm kỳ tới để tăng tốc, đột 
phá hơn nữa trong kỷ nguyên 
vươn mình của dân tộc.

Năm 2025 mở ra chương 
mới cho ngành nông nghiệp 
Việt Nam, với nhiều cơ hội 
lớn và hàng loạt thách thức. 
Ngành Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn lựa chọn chủ 
đề 2025 là “Thích ứng linh 
hoạt - Khơi thông nguồn lực - 
Tăng tốc bứt phá”. Đây không 
chỉ là thông điệp hành động, 
mà còn là quyết tâm mạnh mẽ 
của toàn ngành. 

Thích ứng linh hoạt là 
cách thức để vượt qua khó 
khăn và tận dụng các cơ hội 
mới. Khơi thông nguồn lực 
cả nguồn lực bên trong và 
bên ngoài, là động lực tăng 
trưởng, phát triển bền vững. 
Tăng tốc bứt phá là hướng đến 
mục tiêu vươn xa, từng bước 
khẳng định vị thế sản phẩm 
nông nghiệp quốc gia.

Nông nghiệp Việt Nam 
cần vươn mình ra khỏi địa 

giới hành chính, không gian 
địa giới. Việt Nam hợp tác với 
các nước về trồng trọt, chăn 
nuôi trong khu vực và quốc 
tế để cùng bảo đảm an ninh 
lương thực. Hay việc hợp tác 
với các quốc đảo ở Thái Bình 
Dương để ngư dân với những 
đội tàu viễn dương cùng khai 
thác hải sản. Biển không chỉ 
có cá, tôm. Biển còn có san 
hô, rong các loại… cho sinh kế 
bền vững, góp phần tạo tín chỉ 
carbon. Đó là một nền kinh tế 
chưa được khai thác.

Nông nghiệp nếu chỉ 
quan tâm đến thực phẩm thì 
đó mới chỉ là tầng thấp nhất. 
Nông nghiệp cần khai thác 
miền giá trị mới. Như vậy 
nông nghiệp phải phát huy 
được đa dụng, đa tầng giá trị.

Trân trọng cảm ơn Bộ 
trưởng!
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Năm 2024, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức 
tạp của xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long và cơn bão số 3 (Siêu bão Yagi) tàn phá ở các 
tỉnh miền Bắc, tuy nhiên ngành Nông nghiệp - PTNT với tinh thần "kỷ cương trách nhiệm, chủ 
động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững", cùng với nỗ lực vượt khó đương đầu với mọi 
thử thách, thích ứng với mọi thay đổi, đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Những thành tựu nổi bật của Nông nghiệp - PTNT trong năm 2024 không chỉ khẳng định 
vai trò trụ đỡ, điểm tựa của nền kinh tế đất nước, đảm bảo an sinh xã hội quốc gia mà còn góp 
phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu và sẵn sàng phát huy lợi thế để cùng với đất nước 
bước vào kỉ nguyên mới.

Dưới đây là 10 dấu ấn nổi bật của ngành Nông nghiệp - PTNT do Báo Nông nghiệp Việt 
Nam bình chọn.



Năm 2024 công tác xây dựng thể chế, chính sách tiếp tục được ngành Nông nghiệp - PTNT 
xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng.

Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt thực hiện ngay từ khi lập, ban hành và tổ chức thực 
hiện kế hoạch, năm 2024 Bộ đã tập trung xây dựng, hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành 11 
Nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 Quyết định, ban hành theo thẩm quyền 25 Thông 
tư (đạt 100% kế hoạch).

Điển hình, Bộ Nông nghiệp - PTNT đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành nhiều văn bản 
quan trọng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lâm nghiệp; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án 
“Phát triển hệ thống dịch vụ Logistics nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông sản 
Việt Nam đến năm 2030”; Đề án phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ thúc 
đẩy kinh tế tuần hoàn; Đề án “Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và PTNT đến năm 2025 định 
hướng năm 2030”; Dự thảo Kế hoạch hành động thích ứng với quy định của Luật Chống phá rừng 
của Liên minh Châu Âu (EUDR); Thực hiện nghiêm các giải pháp chống khai thác IUU, đặc biệt 
là triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp - PTNT tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 19-
NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn; Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch 
cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; trình ban hành và tổ chức thực hiện 3 Quy 
hoạch ngành cấp Quốc gia lĩnh vực nông nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, nâng tổng số Quy hoạch 
ngành lĩnh vực nông nghiệp đã được phê duyệt lên 4 gồm: Quy hoạch phòng chống thiên tai và 
thủy lợi; Quy hoạch Bảo vệ và Khai thác nguồn lợi thủy sản; Quy hoạch hệ thống cảng cá khu neo 
tránh trú bão cho tàu cá; Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia.

Nhờ tư duy sáng tạo, linh hoạt, đổi mới và đột phá về thể chế, ngành Nông nghiệp - PTNT 
đã vượt khó thu hút thêm 1.500 doanh nghiệp được thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp lên khoảng 17.300, tăng 7,5% so với năm 2023. Bên cạnh 
đó, một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn tiếp tục gia tăng đầu tư vào nông nghiệp.
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Năm 2024, tiếp tục nhất quán trong chuyển đổi tư duy và hành động từ sản xuất sang kinh 
tế nông nghiệp, tích hợp đa giá trị, đa ngành, đa lĩnh vực và nhận được sự hưởng ứng của toàn 
xã hội.

Nhờ đó cơ cấu kinh tế ngành, cơ cấu sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch, điều chỉnh 
phù hợp, tích hợp đa giá trị, hiệu quả hơn gắn với thị trường, tăng tỷ trọng các tiểu ngành, sản 
phẩm có lợi thế cạnh tranh và giá trị cao, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm.

Bộ Nông nghiệp - PTNT đã chủ động phối hợp với các địa phương chỉ đạo điều chỉnh 
kế hoạch sản xuất, cơ cấu mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu giống phù 
hợp với diễn biến thời tiết và tín hiệu thị trường, bảo đảm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên 
tai , mưa bão, dịch bệnh. Cơ cấu sản xuất được điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế của 
mỗi địa phương, vùng, miền và cả nước, gắn với nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi 
khí hậu, hội nhập quốc tế.

Điển hình như chỉ đạo linh hoạt chuyển đổi khoảng 116 nghìn ha đất lúa kém hiệu quả sang 
trồng rau, cây ăn quả, cây công nghiệp, nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn. Giúp giá 
trị 1 ha đất trồng trọt năm 2024 ước đạt 127 triệu đồng, tăng 7,4 % so với năm 2023.

Chủ động, linh hoạt điều chỉnh cơ cấu mùa vụ, điều chỉnh lịch sản xuất giúp các địa phương 
sẵn sàng ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhất là ở Đồng bằng sông 
Cửu Long và miền Trung, Tây Nguyên. Điển hình là chỉ đạo áp dụng thành công quy trình rải vụ 
cho hiệu quả kinh tế cao gấp 1,5 đến 2 lần tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Hay chỉ đạo nâng cao năng suất, chất lượng rừng, chú trọng quản lý giống, trồng rừng 
gỗ lớn theo hướng thâm canh giúp tỷ lệ diện tích rừng trồng từ nguồn giống có kiểm soát 
đạt 85-90%.

Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả đã được nhân rộng: Mô hình chăn nuôi lợn theo chuỗi 
liên kết tại Thừa Thiên  - Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Thái nguyên; mô 
hình trang trại sinh thái khép kín ứng dụng công nghệ cao Phước An ở huyện Krông Pắc, tỉnh 
Đắk Lắk; mô hình chuỗi giá trị nuôi ngao ở Nam Định; mô hình nuôi tôm sinh thái, hữu cơ ở Cà 
Mau, Bạc Liêu; mô hình trồng rong kết hợp với du lịch tại Khánh Hoà, Quảng Ninh...
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Với tinh thần "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền 
vững" như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cùng với nhất quán trong chuyển đổi tư duy và 
hành động từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, tích hợp đa giá trị, đa ngành, đa lĩnh vực và nỗ 
lực đoàn kết vượt khó của toàn ngành, ngành nông nghiệp năm qua tiếp tục đà tăng trưởng hơn 
3,3%.

Ấn tượng nổi bật nhất là tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản toàn ngành Nông 
nghiệp - PTNT ước đạt mức cao kỷ lục 62,5 tỷ USD (tăng 18,7% so với năm 2023), xuất siêu đạt 
mức kỷ lục mới 17,9 tỷ USD  (tăng 46,8% so với năm 2023). Trong đó giá trị xuất khẩu các mặt 
hàng nông sản chính đạt 32,8 tỷ USD (tăng 22,4%); chăn nuôi 533,6 triệu USD (tăng 6,5%); lâm 
sản chính 17,28 tỷ USD (tăng 19,4%); thủy sản 10,07 tỷ USD (tăng 12,2%).
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Nông nghiệp năm 2024 cũng chứng kiến 7 hàng/nhóm mặt hàng xuất khẩu trên 3 tỷ USD 
gồm: Gỗ và sản phẩm gỗ 16,2 tỷ USD (tăng 20,3%); Rau quả 7,12 tỷ USD (tăng 27,1%); Gạo 5,75 
tỷ USD (tăng 23% với lượng 9,18 triệu tấn, tăng 12,9%); Cà phê 5,48 tỷ USD (tăng 29,1% với lượng 
1,32 triệu tấn); Hạt điều 4,38 tỷ USD (tăng 20,2% với lượng 729,5 nghìn tấn, tăng 13,3%); Tôm 
3,86 tỷ USD (tăng 14%); Cao su 3,46 tỷ USD (tăng 19,6% với lượng 2,03 triệu tấn, giảm 5,2%).

Đặc biệt kỷ lục xuất siêu 17,9 tỷ USD của ngành Nông nghiệp - PTNT có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng đối với nền kinh tế trong một năm nhiều khó khăn (xuất siêu cả nước ước khoảng 25 
tỷ USD).
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Năm 2024, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, dị thường  gây thiệt hại lớn về người, tài sản, 
cơ sở hạ tầng… Theo thống kê tác động của thiên tai đã gây tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 
87.400 tỷ đồng, cao gấp 9,38 lần so với năm 2023 và gấp 4,19 lần trung bình 10 năm 2014-2023). Trong 
đó ngành Nông nghiệp – PTNT là một trong những lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Chủ động ứng phó, bằng tinh thần xuyên suốt sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, ngành 
Nông nghiệp - PTNT đã nỗ lực thực hiện hiện nhiệm vụ kép “vừa ứng phó biến động thiên tai vừa tổ 
chức sản xuất”, bứt phá vươn lên trên tất cả các lĩnh vực đồng thời thường xuyên theo dõi diễn biến 
thiên tai, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia chỉ đạo kịp thời khắc 
phục hậu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại và nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân 
dân..

Đặc biệt siêu Bão số 3 (Yagi) và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản 
cho 26 tỉnh, thành phố phía Bắc. Bộ Nông nghiệp - PTNT đã kịp thời tham mưu cho các cấp có thẩm 
quyền ban hành nhiều văn bản, Công điện chỉ đạo ứng phó với Bão; khẩn trương triển khai Nghị 
quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 và tham mưu Thủ tướng Chính phủ kịp thời ban hành Công 
điện số 100/CĐ-TTg ngày 27/9/2024 và số 108/CĐ-TTg ngày 18/10/2024 về tập trung chỉ đạo, triển 
khai các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 và mưa lũ.
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Tham mưu tổ chức nhiều đoàn công tác của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của 
Bộ kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau 
bão tại các tỉnh bị thiệt hại, ảnh hưởng; tham mưu Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá, 
rút kinh nghiệm vào ngày 28/9/2024 .

Trong một năm thiên tai tác động đặc biệt lớn, ngành Nông nghiệp - PTNT đã chủ động 
nâng cao năng lực phòng, chống và tham mưu Chính phủ ban hành các Công điện, Chỉ thị, Chỉ 
đạo chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đặc biệt là vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long, miền Trung và Tây Nguyên; chỉ đạo các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III 
đến cấp đặc biệt triển khai phương án bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu năm 2024 , xây dựng 
phương án và triển khai bảo vệ 299 công trình trọng điểm.

Mặc dù thời tiết bất lợi (nắng nóng, hạn mặn… do Elnino), nhưng Bộ Nông nghiệp - PTNT 
đã quyết liệt, chủ động chỉ đạo đồng bộ các giải pháp từ sớm, từ xa; do đó đã hạn chế được tối 
đa thiệt hại trên các cây trồng chủ lực. Kịp thời phối hợp với các bộ, ngành và địa phương có 
liên quan tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai đồng bộ các nhóm 
chính sách, giải pháp hỗ trợ, khắc phục hậu quả để nhanh chóng ổn định đời sống người dân, 
khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Triển khai Đề án, Bộ Nông nghiệp - PTNT đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án do Bộ 
trưởng Lê Minh Hoan làm Trưởng ban, với sự tham gia của lãnh đạo các Bộ KH&ĐT, Tài chính, 
Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước, đại diện WB, đại diện lãnh đạo 12 địa phương 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2024, Đề án đã được triển khai mạnh mẽ 12 địa phương và đạt được những được kết 
quả tích cực. Các mô hình thí điểm của Vụ lúa Hè Thu năm 2024 đã cho kết quả rất tốt: giảm 20-
30% chi phí vật tư đầu vào, tăng 10% năng suất, tăng 20-25% thu nhập, giảm từ 5-6 tấn CO2 trên 
một ha, đặc biệt tất cả sản lượng lúa thu hoạch đều được các doanh nghiệp đăng ký bao tiêu với 
giá mua cao hơn 200-300 đồng/kg thóc. Đề án đang ngày càng lan tỏa với mục tiêu giúp người 
trồng lúa có cuộc sống tốt đẹp hơn, môi trường trong sạch hơn và đóng góp vào nỗ lực chung của 
toàn thế giới nhằm chống biến đổi khí hậu.
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Đề án là "luồng gió mới", thể hiện quyết tâm mới của Chính phủ trong việc từng bước hiện 
đại hoá ngành sản xuất lúa gạo của cả nước. Không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho gần 1,5 triệu 
người nông dân, mà còn góp phần khẳng định Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm đảm bảo an 
ninh lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, đưa mức phát thải ròng 
về “0” theo cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Cùng với sự dịch chuyển tư duy xanh - hành động xanh - nông nghiệp xanh hiện hữu trong 
tất cả các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp, Nông nghiệp Việt Nam không chỉ 
nhất quán chủ trương xây dựng nông nghiệp sinh thái - nông thôn hiện đại - nông dân văn minh 
mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nền kinh tế xanh của Chính phủ Việt Nam.

Năm 2024 ghi dấu hoạt động hợp tác quốc tế của ngành Nông nghiệp - PTNT được tăng 
cường hợp tác song phương, đa phương và khu vực thông qua các hoạt động, tổ chức hội nghị, 
hội đàm trực tiếp và trực tuyến với các đối tác quốc tế để triển khai hiệu quả các điều ước quốc 
tế, thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương lĩnh vực nông nghiệp (đã ký kết 21 Bản ghi nhớ 
cấp Bộ và cấp Chính phủ). Tổ chức 20 đoàn ra (trong đó 11 đoàn tháp tùng Lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước); tổ chức tiếp đón và làm việc với 49 đoàn vào để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong 
xuất, nhập khẩu nông lâm thủy sản, kết nối doanh nghiệp, phát triển thị trường.

Đồng thời, tăng cường thu hút và quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ nước 
ngoài; vận động các Tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ song phương, đa phương tài trợ cho ngành 
từ Trung  Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, FAO, UNDP, WWF, WB, ADB…

Trong khuôn khổ Đối tác Nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV), Bộ Nông nghiệp - 
PTNT đã thúc đẩy hợp tác công tư trên các chuỗi giá trị ngành hàng, thành lập Mạng lưới đổi 
mới sáng tạo lương thực, thực phẩm để thúc đẩy chia sẻ các công nghệ mới, các mô hình sản xuất 
xanh và bền vững giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với các tổ nhóm nông dân, hợp tác 
xã, giữa các nhà khoa học...

Đặc biệt năm 2024, trong bối cảnh thị trường thế giới gặp nhiều khó khăn, ngành Nông 
nghiệp - PTNT đã nỗ lực xúc tiến thương mại, mở cửa thị trường mới, tháo gỡ rào cản thương 
mại, tăng cường xuất khẩu. Nhờ đó thị trường tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản tiếp tục được 
mở rộng cả về ngành hàng và sản phẩm.

KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM          31 

Chào xuân Ất Tỵ 2025



Phối hợp với Đại sứ quán, Tham tán Thương mại cung cấp thông tin thị trường, xuất khẩu 
chính ngạch gắn liền với các hoạt động ngoại giao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào các thị 
trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Nhật, Nga, Braxin... Tập trung khai thác các thị trường 
còn nhiều tiềm năng như thị trường thực phẩm Halal, Trung Đông, Châu Phi...

Nhờ đó, nông sản Việt Nam tính đến năm 2024 đã hiện hữu tại 200 quốc gia và vùng lãnh 
thổ thể hiện những sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác đàm phán mở cửa thị trường và 
nhanh chóng tổ chức sản xuất để thích ứng với yêu cầu của những thị trường khó tính nhất.
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Năm 2024, vốn đầu tư công ngành Nông nghiệp - PTNT được quản lý chặt chẽ; hạ tầng 
nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được đầu tư nâng cấp, số công trình lớn được hoàn thành đi vào 
sử dụng, phát huy hiệu lực, hiệu quả đầu tư.

Bộ Nông nghiệp - PTNT đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 
phân bổ vốn ngay sau khi được giao và đúng quy định với tổng số vốn năm 2024 sau 2 lần giao 
là 11.668,8 tỷ đồng. Phối hợp chặt chẽ trình Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
những vấn đề vượt thẩm quyền, nhờ đó, tỷ lệ giải ngân của Bộ Nông nghiệp - PTNT luôn đạt 
ở mức cao, ước cả năm đạt trên 98% (Nếu chưa tính số vốn 2.500 tỷ đồng được bổ sung tháng 
11/2024, tỷ lệ giải ngân năm 2024 đạt trên 115%.).

Đặc biệt trong bối cảnh khó khăn nhưng có nhiều dự án đầu tư công triển khai vượt tiến 
độ như: Cống âu Nguyễn Tấn Thành, tỉnh Tiền Giang: Hoàn thành công trình chính kịp phục 
vụ chống hạn mặn mùa khô 2024; các công trình kè chống sạt lở khu vực Đồng bằng Sông Cửu 
Long vượt tiến độ 2-4 tháng…

Cùng với các nguồn lực khác và kết quả đầu tư của các giai đoạn trước, năm trước; hệ thống 
hạ tầng nông nghiệp nông thôn, nhất là các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, ngăn mặn, 
chống sạt lở, sụt lún, ứng phó biến đổi khí hậu, các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, hạ tầng 
phục vụ sản xuất giống, cơ sở nghiên cứu, đào tạo... được đầu tư, đưa vào sử dụng đã giúp tăng 
mức đảm bảo tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạn chế tác động do hạn hán, biến 
đổi khí hậu gây ra.
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Với quan điểm xuyên suốt lấy người dân làm trung tâm, năm 2024 phong trào “Cả nước 
chung sức xây dựng NTM”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” 
đã thực sự đi vào cuộc sống, thu hút được cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân tham 
gia.

Tính đến cuối năm 2024 cả nước có khoảng 78,7% xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong đó  
2.225 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (tăng 602 xã so với năm 2023) và 532 xã đạt chuẩn NTM kiểu 
mẫu (tăng 274 xã), bình quân cả nước đạt 17,5 tiêu chí/xã (tăng 0,6 tiêu chí); lần đầu tiên có 15 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Cùng với đó Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được các địa phương 
triển khai đồng bộ, rộng khắp, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông 
thôn. Cả nước có trên 14.642 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên (tăng 3.586 sản phẩm so với năm 
2023) trong đó 73,2% sản phẩm 3 sao, 23,5% sản phẩm 4 sao, 51 sản phẩm 5 sao, còn lại là tiềm 
năng 5 sao; có 8.086 chủ thể OCOP, trong đó có 32,7% là HTX, 24,1% là doanh nghiệp nhỏ, 42,7% 
là cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác…
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Năm 2024 chứng kiến lần đầu tiên Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương phối hợp đồng tổ 
chức Lễ hội trái cây Việt Nam tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào cuối tháng 9 với chủ đề “Trái 
cây Việt Nam - Bốn mùa thơm ngon”, lễ hội được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam 
tại Trung Quốc, Hiệp hội Rau quả Việt Nam và các đối tác Trung Quốc.

Nhằm chào mừng kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và cuộc gặp cấp cao với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Trung Quốc Tập Cận Bình; nhân sự kiện Kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại 
giữa Việt Nam và Trung Quốc, Bộ NN-PTNT Việt Nam phối hợp với Bộ Công thương, Đại sứ 
quán Việt Nam tại Trung Quốc và Hiệp hội Rau quả Việt Nam tổ chức Lễ hội trái cây Việt Nam 
lần thứ nhất tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Sự kiện đặc biệt quan trọng này cũng sẽ là tiền đề, kinh nghiệm để tổ chức các lễ hội chuyên 
ngành thường xuyên hơn và không chỉ ở Bắc Kinh, mà còn ở các địa phương khác của Trung 
Quốc nhằm kết nối, mở rộng xuất khẩu trái cây Việt Nam sang thị trường tỷ dân.
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Thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18 và 19/NQ-TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), năm 2024 Bộ Nông nghiệp - PTNT đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo:

(1)  Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ: Kết quả đã sắp xếp, tổ chức 
lại 7 đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ thành 3 đơn vị (giảm 4 đơn vị); đã trình 
Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
Bộ; xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc các Cục thuộc Bộ; nghiên cứu xây dựng 
Đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành; xây dựng phương án sắp 
xếp tinh gọn các Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ…

(2) Bộ Nông nghiệp - PTNT đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đề án/phương án 
sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện hợp nhất Bộ theo định hướng, chỉ đạo của Trung ương 
Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
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HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM: 
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, TÍCH CỰC 

ĐỒNG HÀNH TRONG 
KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC

Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam (PHANO) được thành lập năm 
2006. Trải qua gần 20 năm xây dựng và trưởng thành, Hội đã tập hợp được đội 
ngũ các nhà khoa học, chuyên gia uy tín trong cả nước và quốc tế hướng tới 
mục tiêu xây dựng nền “Nông nghiệp sinh thái – bền vững, Nông thôn hiện đại 
– đáng sống, Nông dân chuyên nghiệp – văn minh”.

GS.TSKH Trần Duy Quý
Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam

Mục tiêu xuyên 
suốt trong 
quá trình hoạt 

động của Hội Khoa học phát 
triển nông thôn Việt Nam được 
xác định với hướng đi rõ ràng, 
nhằm tập hợp đội ngũ các nhà 
khoa học, chuyên gia và các 
chủ thể sản xuất nông nghiệp 
và phát triển nông thôn là góp 
phần xây dựng nền “Nông 
nghiệp sinh thái – bền vững, 
Nông thôn hiện đại – Đáng 
sống, Nông dân chuyên nghiệp 
– văn minh”.

Cụ thể, PHANO đã tập 
hợp và phát triển mạng lưới 
chuyên gia rộng khắp trong toàn 
quốc: Hội tổ chức các nhóm làm 
việc với các nhà khoa học và 
chuyên gia trong lĩnh vực nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, 
nhằm tạo ra một mạng lưới tích 
cực, giúp chia sẻ kiến thức và 

kinh nghiệm; Hội luôn khuyến 
khích các nhà nghiên cứu, giảng 
viên và những người có kinh 
nghiệm thực tiễn tham gia vào 
các hoạt động của Hội, từ đó 
tạo ra sự kết nối giữa lý thuyết 
và thực tế; Tổ chức các chương 
trình nghiên cứu về nông nghiệp 
sinh thái, ứng dụng công nghệ 
cao để sản xuất nông nghiệp 
bền vững, từ đó đề xuất các giải 
pháp khả thi cho thực tiễn sản 
xuất; Hỗ trợ triển khai các mô 
hình sản xuất nông nghiệp sinh 
thái tại các địa phương, nhằm 
chứng minh và lan tỏa hiệu quả 
của các phương pháp sản xuất 
bền vững đến nông dân; Tiến 
hành các khóa đào tạo nhằm 
trang bị cho nông dân những 
kỹ năng cần thiết trong sản xuất 
nông nghiệp hiện đại, như kỹ 
thuật canh tác hữu cơ, sử dụng 
công nghệ thông tin trong quản 

lý nông nghiệp, và phát triển 
thương hiệu sản phẩm; Tổ chức 
các chương trình tập huấn cho 
cán bộ, nhân viên của các đơn 
vị liên quan nhằm thúc đẩy sự 
phối hợp giữa các bên và tăng 
cường kiến thức về phát triển 
nông thôn; Tổ chức các hoạt 
động truyền thông nhằm nâng 
cao nhận thức của cộng đồng về 
giá trị của nông nghiệp sinh thái 
và lợi ích của việc áp dụng các 
thực hành sản xuất bền vững. 
Hội cũng tham gia thực hiện 
Kế hoạch hành động quốc gia 
chuyển đổi hệ thống lương thực 
thực phẩm minh bạch, có trách 
nhiệm và bền vững đến 2030 
thông qua các hoạt động đào 
tạo tăng cường năng lực cho các 
cán bộ và chủ thể địa phương 
về phối hợp chuyển đổi nông 
nghiệp sinh thái với thực hành 
chế độ ăn lành mạnh bền vững.
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Đồng thời, PHANO cũng 
luôn quan tâm tạo không gian 
cho nông dân và các chủ thể 
liên quan trao đổi, thảo luận 
về các vấn đề nông nghiệp và 
phát triển nông thôn, từ đó gắn 
kết các thành phần trong chuỗi 
giá trị. Tạo dựng các mối liên 
kết giữa các viện nghiên cứu, 
trường học và nông dân để đảm 
bảo rằng những kết quả nghiên 
cứu được ứng dụng vào thực 
tiễn sản xuất. Tìm kiếm cơ hội 
hợp tác với các tổ chức quốc 
tế để học hỏi kinh nghiệm, kỹ 
thuật và duy trì nguồn hỗ trợ 
cho các hoạt động phát triển 
nông nghiệp bền vững. Định 
kỳ đánh giá các chương trình 
và hoạt động của Hội để điều 
chỉnh, cải thiện nhằm đảm bảo 
đáp ứng nhu cầu của nông dân 

và phát triển bền vững trong 
nông nghiệp. Thu thập ý kiến 
và phản hồi từ nông dân và các 
bên liên quan để điều chỉnh các 
phương pháp hoạt động của 
Hội, đảm bảo tính khả thi và 
hiệu quả trong thực tiễn.

NHỮNG KẾT QUẢ NỐI 
BẬT

Trong những năm qua, 
dưới sự chỉ đạo của Bộ Nội 
vụ và Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn (PTNT), Hội 
Khoa học Phát triển Nông thôn 
Việt Nam cùng với các đơn vị 
thành viên sẽ tiếp tục phát huy 
những thành quả đã đạt được 
trong những năm trước. Hội đã 
tích cực phối hợp với các cục, 
vụ, viện, trường học và các đơn 
vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp 

và PTNT, cũng như các địa 
phương và các tổ chức, cá nhân 
có năng lực, nhằm triển khai 
nhiều hoạt động quan trọng.

Các hoạt động của Hội 
bao gồm: nghiên cứu khoa học, 
phản biện chính sách, tổ chức 
hội thảo chuyên ngành, xuất 
bản sách và tạp chí khoa học, 
thúc đẩy hợp tác quốc tế và giao 
lưu hữu nghị. Bên cạnh đó, Hội 
cũng đẩy mạnh hoạt động đào 
tạo, tập huấn, tư vấn, chuyển 
giao khoa học kỹ thuật, cũng 
như thông tin tuyên truyền 
và phổ biến kiến thức chuyên 
ngành.

Một phần quan trọng của 
công tác Hội là tham gia tư vấn 
và phản biện, góp ý xây dựng 
các dự thảo chính sách liên 

38          KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Chào xuân Ất Tỵ 2025

PHANO ngày càng mở rộng mạng lưới các chuyên gia, nhà khoa học, nghệ nhân, doanh nhân, chủ 
nhà vườn.



quan đến ngành Nông nghiệp 
và PTNT. Trong năm tới, 
PHANO sẽ tiếp tục phối hợp 
tổ chức các hội thảo chuyên 
ngành và tăng cường hợp tác 
quốc tế. Hội cũng chú trọng 
tuyên truyền các chủ trương, 
chính sách pháp luật của Đảng 
và Nhà nước, phù hợp với nhu 
cầu và thực tiễn của ngành.

Bên cạnh đó, Hội sẽ 
tích cực phổ biến kiến thức 
và chuyển giao khoa học kỹ 
thuật cho cán bộ, hội viên và 
nông dân. Sự phối hợp với 
ngành Nông nghiệp và PTNT ở 
Trung ương và các địa phương 
trong thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia, như 
xây dựng nông thôn mới, phát 
triển kinh tế - xã hội cho vùng 
dân tộc thiểu số và miền núi, 
và chương trình xóa đói giảm 
nghèo bền vững, cũng sẽ được 
đặc biệt chú trọng.Hội đã tích 
cực tuyên truyền tôn chỉ, mục 
đích hoạt động của Hội; Bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp của hội 

viên phù hợp với tôn chỉ, mục 
đích của Hội theo quy định của 
pháp luật; Tham gia các chương 
trình, dự án, đề tài nghiên cứu, 
tư vấn, phản biện theo đề nghị 
của cơ quan nhà nước; cung 
cấp dịch vụ công về các vấn 
đề thuộc lĩnh vực hoạt động 
của Hội, tổ chức tập huấn theo 
quy định của pháp luật; Tham 
gia ý kiến vào dự thảo các văn 
bản quy phạm pháp luật có liên 
quan đến nội dung hoạt động 
của Hội; kiến nghị với các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền 
về các vấn đề liên quan tới sự 
phát triển và lĩnh vực hoạt động 
của Hội theo quy định của pháp 
luật. Được tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng, tổ chức các hoạt động 
dịch vụ khác theo quy định của 
pháp luật; Phối hợp với các cơ 
quan, tổ chức có liên quan để 
thực hiện nhiệm vụ của Hội 
theo quy định của pháp luật.

Hội đã làm tốt công tác 
phối hợp với Cục Kinh tế Hợp 
tác và Phát triển Nông thôn - 

Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở 
Nông nghiệp và PTNT Hà Nội 
trong triển khai nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới, sản phẩm 
OCOP, bảo tồn làng nghề. Phối 
hợp với Cục Kinh tế Hợp tác và 
PTNT cùng các Bộ, Ban ngành 
có liên quan trong việc xây 
dựng chính sách về: Kinh tế tập 
thể, hợp tác xã và liên kết theo 
chuỗi trong nông nghiệp; Trang 
trại nông nghiệp và kinh tế hộ 
gia đình; Diêm nghiệp; Cơ điện 
nông nghiệp; phát triển ngành 
nghề nông thôn; Đào tạo nghề 
cho lao động nông thôn; Định 
canh, bố trí ổn định dân cư, di 
dân tái định cư, Giảm nghèo, an 
sinh xã hội nông thôn; Chương 
trình MTQG về giảm nghèo bền 
vững; Chương trình “Không 
còn nạn đói” ở Việt Nam; Tổ 
chức Festival Bảo tồn làng nghề 
Việt Nam 2023; Sơ kết chương 
trình không còn nạn đói năm 
2023; Tổng kết 20 năm ngành 
Kinh tế Hợp tác và PTNT.
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PHANO luôn tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.



Hội phối hợp với Sở Nông 
nghiệp và PTNT Hà Nội hàng 
năm tổ chức các Sự kiện giới 
thiệu sản phẩm OCOP gắn với 
văn hóa các vùng miền, Festival 
sản phẩm Nông nghiệp và Làng 
nghề…, Ngoài ra, Hội còn phối 
hợp với Sở Nông nghiệp và 
PTNT tổ chức Hội thảo “Nông 
nghiệp thông minh, định 
hướng và giải pháp trên địa bàn 
thành phố Hà Nội năm 2021”; 

Hội thảo “Phát triển Hoa cây 
cảnh ngành kinh tế sinh thái 
trong cây dựng Nông thôn mới 
và Đô thị văn minh năm 2023”. 
Năm 2024, Hội phối hợp với 
Văn phòng điều phối Nông 
thôn mới Hà Nội tổ chức: Lễ 
hội Hoa đào, quất cảnh; Lễ hội 
Sen, Festival Sinh Vật Cảnh Hà 
Nội lần thứ nhất; Hội thi Sinh 
Vật Cảnh Hà Nội mở rộng; Hội 
thi sản phẩm làng nghề; Festival 

sản phẩm Nông nghiệp và làng 
nghề trên địa bàn thành phố Hà 
Nội. Đặc biệt, trong năm 2024, 
Hội được UBND thành phố Hà 
Nội giao xây dựng đề án “Phát 
triển Nông nghiệp đô thị Hà 
Nội”.

Nhiệm vụ phối hợp với 
các tổ chức nước ngoài: Nhóm 
trao đổi công nghệ - GRET 
(Pháp): Phụ trách phát triển 
Mạng lưới nông nghiệp sinh thái 
Đông Nam Á (ALiSEA) tại Viêt 
Nam với vai trò Thư ký Quốc 
Gia; Phát triển mối quan hệ đối 
tác với hơn 50 tổ chức thành 
viên trong mạng lưới; Tham gia 
và đóng góp thúc đẩy chuyển 
đổi Nông nghiệp sinh thái và 
Chuyển đổi Hệ thống lương 
thực thực phẩm minh bạch, 
bền vững: các khóa đào tạo, 
hội thảo; Phụ trách hoạt động 
truyền thông: bài viết, bài báo, 
sản phẩm truyền thông khác để 
tăng hiện diện về chuyển đổi 
Nông nghiệp sinh thái…Trong 
đó cụ thể là các hoạt động về 
đào tạo, tập huấn, tổ chức các 
hội thảo như PHANO phối hợp 
tổ chức khóa học tập về truyền 
thông trong nông nghiệp cho 
12 thành viên của mạng lưới 
tại tỉnh Đồng Tháp, tháng 3 
năm 2024; đã tham gia Đại hội 
cấp khu vực tại cố đô Luong 
Prabang, CHDCND Lào, tháng 
3, 4 năm 2024. PHANO tham 
gia và đóng góp cho sự thành 
công của Hội thảo Tham vấn 
chính sách Nông nghiệp sinh 
thái trong bối cảnh ASEAN do 
Tổ chức Nông lâm lương thực 
liên hợp quốc - FAO, Trung 
tâm nghiên cứu nông nghiệp 
phát triển quốc tế của Pháp - 
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PHANO luôn coi trọng việc thúc đẩy hợp tác Quốc tế.



CIRAD, Viện Chính sách và 
Chiến lược phát triển Nông 
nghiệp Nông thôn - IPSARD 
được tổ chức vào tháng 6 năm 
2024 tại Hà Nội.

PHANO đã phối hợp 
với các Viện nghiên cứu, tổ 
chức, Phối hợp tổ chức chương 
trình thăm quan học thực tế 
cho thành viên của mang lưới 
(17 đại biểu) tại tỉnh Sơn La, 
tháng 10 năm 2024, Chương 
trình nâng cao nhận thức cho 
Nhà báo về Nông nghiệp sinh 
thái tại hai tỉnh Sơn La và Điện 
biên, có sự tham gia của 13 nhà 
báo, đã được tổ chức vào tháng 
11, 2024; cùng với các tổ chức 
Hội đồng thành viên Mạng lười 
ALiSEA, Gret đã tổ chức Đại hội 
Quốc gia Mạng lưới ALiSEA tại 
Hà Nội diễn ra ngày 13 tháng 
11 năm 2024. Bên canh đó, Hội 
PHANO tích cực tham gia các 
công tác Nâng cao năng lực và 
trao đổi giữa các cán bộ truyền 
thông của mạng lưới ALiSEA; 
Thực hiện hoạt động sản xuất 
tri thức liên quan đến sự tham 
gia của Người trẻ trong nông 
nghiệp sinh thái khu vực phía 
Bắc, Việt Nam; Phối hợp tổ 
chức các buổi chia sẻ học tập 
về Nông nghiệp sinh thái trực 
tuyến cho thành viên ALiSEA 
và Cộng đồng. Thêm nữa, đại 
diện Hội cũng tham gia các 
hội thảo, diễn đàn về Thúc đẩy 
chuyển đổi Nông nghiệp sinh 
thái và Hệ thống lương thực 
thực phẩm minh bạch, có trách 
nhiệm, bền vững cấp quốc gia 
và quốc tế tại Việt Nam.
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Hoạt động của PHANO và các đơn vị trực thuộc Hội luôn nhận 
được sự quan tâm động viên của các cơ quan ở Trung ương và các 
địa phương. 

Trong khuôn khổ tham 
vấn dự án Thúc đẩy chuyển đổi 
Nông nghiệp sinh thái -APP do 
cơ quan Phát triển và Hợp tác 
Thụy Sĩ - SDC hỗ trợ (giai đoạn 
2025 -2028), PHANO thực hiện 
các nhiệm vụ: Phụ trách đối tác, 
cố vấn kỹ thuật, nhân sự; Phụ 
trách chiến lược thực hiện dự 
án; Tiếp tục phụ trách Thư ký 
quốc gia và cố vấn cho Mạng 
lưới ALiSEA (một phần dự án 
APP)

Ngoài ra, Hội đã trực tiếp 
triển khai một số nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ như: Đăng ký 
bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập 
thể "Hành Võng Xuyên" của xã 
Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội; Đăng ký bảo 
hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể 
“Trứng vịt Phụng Thượng” của 
xã Phụng Thượng, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội; Đăng 

ký bảo hộ và quản lý nhãn hiệu 
tập thể "Rau an toàn Thanh Đa" 
của xã Thanh Đa, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội; Đăng 
ký bảo hộ và quản lý nhãn hiệu 
chứng nhận bưởi Thạch Thất 
của Huyện Thạch Thất, TP Hà 
Nội với Sở KHCN TP Hà nội; 
Nhiệm vụ Quản lý và phát triển 
nhãn hiệu tập thể Quả tươi 
Hữu Lũng cho sản phẩm quả 
tươi của huyện Hữu Lũng tỉnh 
Lạng Sơn với Sở KHCN Lạng 
sơn. PHANO cam kết sẽ nỗ lực 
không ngừng để góp phần vào 
sự phát triển bền vững của nông 
thôn Việt Nam trong kỷ nguyên 
toàn cầu hóa và đổi mới.

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG 
TÁC NĂM 2025

Những nhiệm vụ và giải 
pháp trọng tâm của Hội Khoa 
học Phát triển Nông thôn Việt 
Nam trong năm 2025 nhằm 
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phát huy truyền thống và 
tích cực đồng hành trong “Kỷ 
nguyên vươn mình của dân 
tộc”.

Về nhiệm vụ, PHANO 
sẽ tiếp tục phát huy những kết 
quả tích cục của Hội trong năm 
2024 và những năm trước để 
đẩy mạnh các hoạt động: (1) 
Nghiên cứu và phản biện chính 
sách: Tích cực tham gia vào quá 
trình xây dựng và hoàn thiện 
chính sách liên quan đến nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, 
nhằm bảo đảm sự phù hợp và 
hiệu quả trong thực tiễn; (2) 
Đào tạo và nâng cao năng lực: 
Tổ chức các khóa đào tạo, tập 
huấn nhằm nâng cao trình độ 
chuyên môn cho cán bộ, hội 
viên, nông dân và các tổ chức 
liên quan; (3) Hợp tác quốc tế: 
Tăng cường hợp tác với các tổ 
chức nước ngoài trong lĩnh vực 
nghiên cứu khoa học phát triển 
nông nghiệp, nông thôn và 
chuyển đổi hệ thống lương thực 
thực phẩm, nhằm học hỏi và 
chia sẻ kinh nghiệm; (4) Tuyên 
truyền và phổ biến kiến thức: 
Đẩy mạnh hoạt động thông tin 
và tuyên truyền về các chính 
sách, kiến thức khoa học kỹ 
thuật, cũng như các chủ trương 
phát triển nông thôn; (5) 
Chuyển giao công nghệ: Tiến 
hành nghiên cứu, thử nghiệm 
và chuyển giao công nghệ mới, 
thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất nông nghiệp, 
nông thôn và hệ thống lương 
thực thực phẩm; (6) Phối hợp 
thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia và kế hoạch 
hành động quốc gia: Hợp tác 
với các ngành liên quan trong 

việc thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia như xây dựng 
nông thôn mới và xóa đói giảm 
nghèo, Kế hoạch hành động 
quốc gia chuyển đổi Hệ thống 
lương thực thực phẩm.

Cùng với đó, PHANO 
cũng sẽ triển khai đồng bộ các 
giải pháp thúc đẩy hiệu quả 
công tác: (1) Xây dựng mạng 
lưới hợp tác: Tạo lập và phát 
triển các mối quan hệ hợp tác 
với các tổ chức và cá nhân có 
liên quan để mở rộng phạm vi 
hoạt động và tăng cường hiệu 
quả công tác; (2) Tăng cường 
năng lực nội bộ: Đầu tư vào 
việc nâng cao năng lực cho đội 
ngũ nhân viên của Hội, bao 
gồm đào tạo, bồi dưỡng chuyên 
môn và kỹ năng quản lý; (3) 
Tổ chức hội thảo và diễn đàn 
chuyên ngành: Tổ chức các sự 
kiện, hội thảo trong nước và 
khu vực để trao đổi kiến thức, 
kinh nghiệm và phản biện các 
vấn đề quan trọng trong lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn 
và hệ thống lương thực thực 
phẩm; (4) Đẩy mạnh ứng dụng 

Tích cực phối hợp với Hà Nội và các địa phương để tổ chức các sự 
kiện, lễ hội, festial chuyên ngành.

công nghệ thông tin: Sử dụng 
công nghệ thông tin trong việc 
quản lý, truyền thông và chia sẻ 
thông tin với cộng đồng và các 
tổ chức liên quan; (5) Giám sát 
và đánh giá hoạt động: Thiết lập 

hệ thống giám sát và đánh giá 
định kỳ các hoạt động của Hội, 
từ đó điều chỉnh và cải thiện kịp 
thời các chương trình, dự án.

Đặc biệt, trong năm 2025, 
Hội Khoa học Phát triển Nông 
thôn Việt Nam tiến hành Đại 
hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ 
đó, đặt ra nhiệm vụ trong tâm 
trong năm 2025 và những năm 
tiếp theo là “Kiện toàn tổ chức - 
Đổi mới nội dung phương thức 
hoạt động - Nâng cao hiệu quả 
xã hội thiết thực”.

- Rà soát cơ cấu tổ chức: 
Đánh giá lại cơ cấu tổ chức của 
Hội để bảo đảm tính linh hoạt 
và đáp ứng được các yêu cầu 
mới trong giai đoạn phát triển. 
Bổ sung hoàn thiện quy chế 
hoạt động: Cập nhật và điều 
chỉnh quy chế hoạt động của các 
chi nhánh, tổ chức thành viên 
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để phù hợp hơn với thực tiễn 
và nhu cầu của hội viên. Nâng 
cao năng lực cán bộ: Tổ chức 
các khóa đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn cho cán bộ quản 
lý, nhằm nâng cao năng lực và 
kỹ năng quản lý điều hành.

- Đổi mới nội dung 
phương thức hoạt động: Thúc 
đẩy nghiên cứu ứng dụng - 
Khuyến khích các hoạt động 
nghiên cứu ứng dụng khoa học 
công nghệ trong nông nghiệp, 
đồng thời tạo điều kiện để các 
kết quả nghiên cứu được chuyển 
giao vào thực tiễn sản xuất. Đổi 
mới hình thức tổ chức hội thảo, 
tọa đàm - Tổ chức các chương 
trình hội thảo, tọa đàm trực 
tuyến và offline, tạo điều kiện 
cho hội viên chia sẻ kiến thức, 
kinh nghiệm và phản biện các 
vấn đề lớn trong ngành nông 
nghiệp. Khuyến khích sáng tạo 
và khởi nghiệp - Tạo môi trường 
thuận lợi cho các cá nhân, tổ 
chức khởi nghiệp trong nông 
nghiệp, thông qua các chương 
trình hỗ trợ tài chính, kỹ thuật 
và kết nối mạng lưới.

- Nâng cao hiệu quả xã 
hội thiết thực: Đẩy mạnh hoạt 
động chuyển giao công nghệ và 
kiến thức - Tổ chức các chương 
trình chuyển giao công nghệ, 
kỹ thuật cho nông dân và các 
tổ chức sản xuất, giúp họ nâng 
cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm. Tăng cường công tác tư 
vấn cho nông dân - Cung cấp 
thông tin, hướng dẫn cho nông 
dân về chính sách, thị trường, 
kỹ thuật sản xuất và các vấn 
đề xã hội liên quan đến nông 
nghiệp. Xây dựng các chương 
trình hỗ trợ cộng đồng - Thực 

hiện các dự án hỗ trợ nông dân 
nghèo, vùng sâu, vùng xa nhằm 
cải thiện đời sống và điều kiện 
sản xuất, góp phần vào sự phát 
triển bền vững của cộng đồng. 
Tăng cường truyền thông về 
hoạt động của Hội - Sử dụng 
các phương tiện truyền thông 
hiện đại để quảng bá về các 
hoạt động của Hội, thu hút sự 
quan tâm và tham gia của hội 
viên và cộng đồng. Kết nối với 
các tổ chức trong và ngoài nước 
- Phát triển mạng lưới hợp tác 
với các tổ chức, doanh nghiệp 
trong nước và quốc tế, nhằm 

tăng cường các nguồn lực cho 
hoạt động nghiên cứu và phát 
triển nông thôn.

Thông qua những nhiệm 
vụ và giải pháp này, Hội Khoa 
học Phát triển Nông thôn Việt 
Nam sẽ có thể hoàn thành mục 
tiêu “Kiện toàn tổ chức - Đổi 
mới nội dung phương thức hoạt 
động - Nâng cao hiệu quả xã 
hội thiết thực”, góp phần thúc 
đẩy sự phát triển bền vững của 
ngành nông nghiệp và phát 
triển nông thôn trong bối cảnh 
hiện đại./.



Chuyển đổi Hệ thống Lương thực thực phẩm Chuyển đổi Hệ thống Lương thực thực phẩm 
minh bạch, trách nhiệm, bền vững  ở Việt nam: minh bạch, trách nhiệm, bền vững  ở Việt nam: 

kết hợp chặt chẽ Chuyển đổi nông nghiệp sinh thái kết hợp chặt chẽ Chuyển đổi nông nghiệp sinh thái 
và Chế độ ăn lành mạnh và Chế độ ăn lành mạnh 

Ngày 22/12/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW của 
Bộ Chính trị về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
số quốc gia. Đây là một động lực rất lớn đối với các nhà khoa học, các nhà làm công tác 
phát triển thành viên của Hội khoa học phát triển nông thôn (PHANO). Nhân dịp năm 
mới Ất Tỵ, PHANO có một số suy nghĩ về vấn đề tiếp cận và trao đổi kiến thức nhằm 
thúc đẩy quá trình chuyển đổi Hệ thống Lương thực thực phẩm, minh bạch, có trách 
nhiệm và bền vững đến năm 2030 theo Quyết định 300 ngày 28/3/2023 của Chính phủ.

Tiếp cận chuyển đổi hệ 
thống Lương thực thực phẩm

Trong quá trình thực hiện 
Kế hoạch hành động chuyển 
đổi Hệ thống Lương thực thực 
phẩm (LTTP) ở Việt nam hiện 
nay có hai tiếp cận đang được 
triển khai song song, có tính bổ 
trợ cho nhau vì vậy cần xem xét 
tích hợp hai tiếp cận thành một 
tiếp cận tổng hợp: Chuyển đổi 
nông nghiệp sinh thái (NNST) 
và Chế độ ăn lành mạnh bền 
vững nhằm thực hiện chuyển 
đổi Hệ thống LTTP đạt được các 
mục tiêu An ninh lương thực và 
Dinh dưỡng, kinh tế xã hội và 
môi trường. Vậy hai tiếp cận này 
có mối quan hệ ra sao?

 Hệ thống sinh thái nông 
nghiệp luôn phụ thuộc vào kiến 
thức của từng địa phương cụ 
thể. Hệ thống sẽ không cung cấp 
những quy trình cố định, thay 

vào đó, các hoạt động thực tiễn 
sinh thái nông nghiệp nên thích 
nghi với môi trường, xã hội, kinh 
tế, văn hoá và chính trị. NNST 
cần phải nhấn mạnh các giá trị 
con người và xã hội, liên quan 
đến giới tính và bình đẳng xã 
hội, cũng như việc tiếp cận việc 
làm tốt hơn, tất cả đều góp phần 
cải thiện chiều hướng của các 
mục tiêu phát triển bền vững. 
Từ việc xây dựng quyền tự chủ 
và thích nghi trong việc quản 
lý các hệ thống nông nghiệp và 
thực phẩm, hệ thống NNST có 
thể tăng cường khả năng của 
con người và cộng đồng để vượt 
qua nạn đói nghèo và suy dinh 
dưỡng. Là mô hình từ dứơi lên 
để phát triển nông thôn bền 
vững, NNST có thể trao quyền 
cho con người để trở thành tác 
nhân thay đổi của chính họ. Bên 
cạnh đó ngành nông nghiệp và 
thực phẩm được coi là một phần 

cốt lõi của di sản nhân loại. Văn 
hoá và truyền thống ẩm thực là 
kết quả của sự tương tác lâu dài 
giữa con người và môi trường, 
đóng vai trò quan trọng trong 
xã hội và định hình hành vi của 
con người, là nền tảng của quá 
trình chuyển đổi hệ thống sinh 
thái nông nghiệp. Tuy nhiên, 
hầu hết phụ nữ nông thôn là 
những người am hiểu rõ kiến 
thức quan trọng về sản xuất, chế 
biến và cung cấp lương thực, 
đóng vai trò quan trọng đối 
với an ninh lương thực và dinh 
dưỡng, họ thường không có 
quyền tiếp cận đến các lĩnh vực 
về tài nguyên thiên nhiên và đất 
đai. Sự khác biệt này đã dẫn đến 
sự mất kết nối giữa thói quen ăn 
uống và văn hoá của hệ thống 
thực phẩm, dẫn đến sự xuất 
hiện của các hệ thống lương 
thực cùng tồn tại với nạn đói và 
bệnh béo phì, và các nguồn tài 
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nguyên di truyền của thực phẩm 
và nông nghiệp cũng sẽ bị đe 
doạ. Bằng cách trao quyền cho 
phụ nữ và hỗ trợ chế độ ăn uống 
đa dạng, NNST có thể thúc đẩy 
an ninh lương thực thực phẩm 
và đảm bảo dinh dưỡng trong 
khi duy trì sức khoẻ của hệ sinh 
thái cũng như sự đa dạng trong 
hệ thống sản xuất nông nghiệp. 
Việc thúc đẩy chuyển đổi NNST 
nhằm thích ứng với Biến đổi khí 
hậu và các tác động của nó cũng 
góp phần vào củng cố khả năng 
cung ứng và tiếp cận LTTP đối 
với Chế độ ăn lành mạnh bền 
vững. 

Với định hướng trên, tiếp 
cận chuyển đổi NNST được Hội 
đồng chuyên gia quốc tế đề xuất 
dựa trên 10 yếu tố NNST của 
FAO và sự đồng thuận của cộng 
đồng khoa học quốc tế là một 
tiếp cận tổng hợp đã đề xuất 13 
nguyên tắc để xác định các tác 
nhân xác định các hành động  
chuyển đổi trong Hệ thống LTTP 
.Các nguye ̂n tắc của NNST chia 
làm 3 nhóm nhằm (i) nâng cao 
hiệu quả sử dụng tài nguyên, (ii) 
tăng cu ̛ờng khả năng chống chịu 
của các hệ thống nông nghiệp 
và thực phẩm và (iii) đảm bảo 
công bằng xã họ ̂i giư ̃a các tác 
nhân trong hẹ ̂ thống.  Cụ thể các 
nguyên tắc như sau:

(i) Cải thiện hiệu quả sử 
dụng tài nguyên 

Cải thiện hiệu quả sử 
dụng tài nguyên bao gồm việc 
tối ưu hóa việc sử dụng tài 
nguyên để nâng cao lợi nhuận 
kinh tế, giảm thiểu các tác động 
tiêu cực đến môi trường và nâng 
cao điều kiện xã hội của những 
người nông dân nhỏ lẻ, người 

chăn nuôi và các hộ gia đình 
nông dân với nguồn lực hạn chế 
hoặc đang đối mặt với sự loại 
trừ. Bằng cách thu hẹp khoảng 
cách năng suất giữa những 
người nông nghiệp có năng suất 
cao nhất và thấp nhất trong một 
khu vực thông qua việc áp dụng 
các thực hành hiện có và công 
nghệ mới, sản xuất nông nghiệp 
có thể gia tăng, mang lại lợi ích 
cho sản xuất chăn nuôi và thức 
ăn chăn nuôi. Quá trình này có 
tiềm năng cải thiện chế độ ăn 
uống, dinh dưỡng và phát triển 
kinh tế thịnh vượng cho các 
cộng đồng dễ bị tổn thương. 

Cải thiện hiệu quả Sử 
dụng Tài nguyên gồm 2 nguyên 
tắc: 

1. Tái chế (Tái sử dụng): 
Ưu tiên sử dụng các nguồn tài 
nguyên tái tạo ở địa phương, tái 
sử dụng nguyên và sinh khối 
càng nhiều càng tốt. 

2. Giảm đầu vào: Giảm 
hoặc loại bỏ sự phụ thuộc vào 
các đầu vào hoá chất, mua từ 
bên ngoài và tăng cường sử 
dụng tự cấp tạị chỗ. 

(ii) Ta ̆ng cu ̛ờng khả năng 
chống chịu 

Tăng cường khả năng 
chống chịu bao gồm việc củng 
cố khả năng chịu đựng và phục 
hồi sau các cú sốc về môi trường, 
kinh tế, tài chính và dịch bệnh 
động vật, đồng thời thúc đẩy sử 
dụng tài nguyên một cách hiệu 
quả. Điều này bao gồm việc thực 
hiện các biện pháp nhằm nâng 
cao năng lực thích ứng, quản lý 
rủi ro và ứng phó với các điều 
kiện thay đổi. Bằng cách xây 
dựng khả năng chống chịu, các 

cộng đồng và hệ thống nông 
nghiệp trở nên sẵn sàng hơn để 
đối mặt với các thách thức và 
rủi ro, đảm bảo việc sử dụng tài 
nguyên bền vững và hiệu quả 
ngay cả khi đối mặt với sự rủi 
ro. Tăng cường khả năng chống 
chịu gồm 5 nguyên tắc sau: 

3. Sức khoẻ đất: Bảo vệ và 
tăng cường chất lượng và chức 
năng của đất để thúc đẩy sự phát 
triển của cây trồng, đặc biệt là 
thông qua việc quản lý các chất 
hữu cơ và tăng cường hoạt động 
sinh học của đất. 

4. Sức khoẻ động vật: Bảo 
đảm sức khoẻ và phúc lợi của 
động vật. 

5. Đa dạng sinh học: Duy 
trì và nâng cao tính đa dạng các 
loài, các giống và nguồn gen, từ 
đó suy trì tính đa dạng sinh học 
tổng thể của hệ sinh thái nông 
nghiệp theo thời gian và không 
gian ở quy mô đồng ruộng, 
trang trại và cảnh quan (vùng). 

6. Cộng hưởng (hay Hiệp 
lực): Tăng cường sự tương tác 
sinh thái, cộng hưởng, tích hợp 
và bổ sung giữa các yếu tố của 
hệ sinh thái nông nghiệp (động 
vật, cây trồng, cây cối, đất và 
nước) hay giữa nông nghiệp với 
du lịch và các hoạt động khác.

7. Đa dạng hoá kinh tế: Đa 
dạng hoá thu nhập tại trang trại 
bằng cách đảm bảo cho những 
hộ nông dân có quy mô nhỏ có 
cơ hội độc lập hơn về tài chính 
và gia tăng giá trị, đồng thời cho 
phép họ có thể đáp ứng được 
nhu cầu của người tiêu dùng. 

(iii) Đảm bảo công bằng 
và trách nhiệm xã hội 
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Đảm bảo Công bằng và 
trách nhiệm Xã hội đề cập đến 
việc đảm bảo tính công bằng 
và trách nhiệm trong việc giải 
quyết một loạt các vấn đề xã hội 
và đạo đức trong các xã hội. Nó 
bao gồm các vấn đề như phân 
bố thu nhập, nhân quyền, bình 
đẳng giới, bảo trợ xã hội và bảo 
tồn văn hóa. Điều này đòi hỏi 
trách nhiệm của cá nhân và các 
tập thể trong việc bảo vệ môi 
trường, thúc đẩy phúc lợi con 
người và nâng cao phúc lợi 
của động vật. Để đạt được Xã 
hội công bằng/trách nhiệm bền 
vững, cần có các phương pháp 
đa dạng và phù hợp với từng bối 
cảnh, vì các chuẩn mực và thực 
hành khác nhau giữa các quốc 
gia và cộng đồng. Đảm bảo co ̂ng 
bằng và trách nhiệm xã hội gồm 
6 nguyên tă ́c: 

8. Đồng sáng tạo kiến 
thức: Tăng cường việc sáng tạo 
kiến thức và chia sẻ kiến thức 
một cách bình đẳng, bao gồm 
các đổi mới của địa phương và 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc 
biệt là thông qua việc trao đổi 
kiến thức giữa các nông dân. 

9. Giá trị xã hội và chế độ 
ăn uống: Xây dựng các hệ thống 
lương thực thực phẩm (LTTP) 
dựa trên văn hóa, bản sắc, truyền 
thống, công bằng xã hội và giới 
của các cộng đồng địa phương, 
nhằm cung cấp chế độ ăn uống 
lành mạnh, đa dạng, theo mùa 
và phù hợp với văn hóa. 

10. Sự Công bằng: Hỗ trợ 
sinh kế đa dạng và bền vững cho 
tất cả các bên tham gia vào hệ 
thống LTTP, đặc biệt là các nhà 
sản xuất thực phẩm quy mô 
nhỏ, dựa trên thương mại công 

bằng, việc làm công bằng và đối 
xử công bằng đối với quyền sở 
hữu trí tuệ. 

11. Sự Kết nối: Đảm bảo 
sự liên kết chặt chẽ và tin cậy 
giữa các nhà sản xuất và người 
tiêu dùng thông qua việc thúc 
đẩy các mạng lưới phân phối 
công bằng và ngắn, đồng thời 
thúc đẩy các hệ thống LTTP hội 
nhập vào các nền kinh tế địa 
phương. 

12. Quản trị bền vững các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên: 
với sự tham gia của các tác 
nhân, kết hợp giữa nhà nước và 
cộng đồng.

13. Sự Tham gia: Khuyến 
khích tổ chức xã hội và tăng 
cường sự tham gia của các nhà 
sản xuất và người tiêu dùng 
thực phẩm vào quá trình ra 
quyết định chính sách để hỗ 
trợ quản lý và xây dựng phương 
thức quản lý phù hợp với địa 
phương của các hệ thống nông 
nghiệp và thực phẩm. 

Trong khi đó tiếp cận 
Chế độ ăn lành mạnh bền vững 
nhằm đạt được kết qủa về dinh 
dưỡng thông qua chuyển đổi hệ 
thống LTTP dựa trên các trụ cột 
về đảm bảo tiếp cận lương thực 
thực phẩm: về khối lượng, chất 
lượng dinh dưỡng, đa dạng và 
an toàn. Cụ thể hơn Chế độ ăn 
uống lành mạnh bền vững bao 
gồm 5 nguyên tắc hành động 
chính:

1. Tính đầy đủ: đầy đủ về 
lượng của tất cả các chất dinh 
dưỡng thiết yếu so với yêu cầu, 

2. Sự đa dạng về LTTP : trong 
và giữa các nhóm thực phẩm, 

3. Tính điều độ: cách thức 
tiêu dùng thực phẩm và chất 
dinh dưỡng sẽ tác động đến kết 
quả sức khỏe kém 

4. Tính cân bằng: về lượng 
năng lượng và chất dinh dưỡng 
đa lượng. 

5. Thực phẩm tiêu thụ 
phải đảm bảo an toàn.

Như vậy, các nguyên tắc 
của tiếp cận nông nghiệp sinh 
thái có đề cập đến kết qủa dinh 
dưỡng và chế độ ăn, trong khi 
các nguyên tắc của Chế độ ăn 
lành mạnh bền vững có đề cập 
đến khả năng tiếp cận thực 
phẩm chất lượng, đa dạng và 
an toàn tuy nhiên chưa đủ chi 
tiết về phương pháp. Chính vì 
vậy việc phân tích mối quan hệ 
của hai tiếp cận trên để thúc đẩy 
sự phối hợp trong hành động là 
cần thiết. 

Cụ thể là mối liên hệ 
giữa các nguyên tắc của nông 
nghiệp sinh thái (NNST) có 
đóng góp trực tiếp đến kết qủa 
dinh dưỡng là việc giảm đầu 
vào nông nghiệp, bảo tồn tính 
đa dạng sinh học, sức khoẻ vật 
nuôi, đa dạng hóa kinh tế, chế 
độ ăn và các giá trị xã hội, tính 
công bằng, kết nối, quản lý bền 
vững nguồn tài nguyên và sự 
tham gia. Trái lại, dinh dưỡng có 
thể đóng vai trò vừa là kết quả 
đạt được của chuyển đổi NNST 
vừa là yếu tố cầu thúc đẩy của 
thực hành NNST thông qua việc 
sản xuất và cung ứng thực phẩm 
nông nghiệp sinh thái, giàu dinh 
dưỡng, an toàn và đa dạng đối 
với người tiêu dùng. Bên cạnh 
đó, việc thúc đẩy hoạt động 
kiểm soát thất thoát và lãng phí 
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thực phẩm trong quá trình kết 
nối sản xuất và tiêu dùng cũng 
là một hoạt động ưu tiên. 

Cấp độ 4 và 5 của NNST 

không chỉ bao gồm sản xuất mà 
tập trung vào các khía cạnh kinh 
tế xã hội như tái gắn kết người 
sản xuất và người tiêu dùng và 
quản trị có trách nhiệm (Hình 

1). Do đó, điều quan trọng là 
đưa chế độ ăn và tiêu dùng thực 
phẩm lành mạnh gắn với tăng 
cường kết nối giữa sản xuất và 
tiêu dùng. 

Phối hợp các hành động 
đồng bộ thông qua chuyển đổi 
NNST và Chế độ ăn lành mạnh 
có thể tạo ra sự chuyển đổi bền 
vững trong toàn bộ hệ thống 
lương thực thực phẩm. Một hệ 
thống lương thực thực phẩm 
bền vững cần phải luôn cân 
bằng và có sự liên kết giữa sản 
xuất và tiêu dùng. Các nỗ lực 
đầu tư cần phải chú trọng cả sản 
xuất bền vững và thay đổi chế 
độ ăn và tiêu dùng sang hướng 
bền vững. Cần phải chú trọng 
tăng cường nhu cầu của người 
tiêu dùng về thực phẩm được 
sản xuất sinh thái để đảm bảo 
tính bền vững về kinh tế cho 
người sản xuất và các chủ thể 
khác trong hệ thống cung ứng 
lương thực thực phẩm. Thêm 
vào đó, khi có nhiều đầu tư vào 

sản xuất lương thực thực phẩm 
mà thiếu đi sự gắn kết với người 
tiêu dùng, người nông dân sẽ 
gặp nhiều rủi ro bị thiệt hại do 
tình trạng nguồn cung dư thừa 
và giá không được cải thiện 
hoặc giảm đi.  Nhu cầu từ chính 
người tiêu dùng là một trong 
những động lực khuyến khích 
người nông dân áp dụng hệ 
thống NNST. Và nhu cầu đó chỉ 
xuất hiện bởi sự thay đổi chế độ 
ăn và lựa chọn thực phẩm theo 
hướng lành mạnh và bền vững 
hơn. Vì vậy, việc chú trọng cả 
sản xuất bền vững và tiêu dùng 
bền vững là rất quan trọng trong 
quá trình chuyển đổi nhằm đạt 
được hệ thống LTTP bền vững, 
minh bạch và trách nhiệm. 

Về mặt phương pháp 
nghiên cứu, để thúc đẩy mối 

quan hệ NNST-Chế độ ăn lành 
mạnh, nguyên tắc về Chế độ ăn 
của 13 nguyên tắc NNST cần 
được bổ sung phương pháp đo 
đếm về Chế độ ăn lành mạnh 
cho người dân, chứ không nên 
chỉ dửng ở mức độ bảo tồn ẩm 
thực địa phương. Trái lại tiếp 
cận Chế dộ ăn lành mạnh bền 
vững cần mở rộng đề cập cả việc 
thúc đẩy sản xuất các thực phẩm 
giàu dinh dưỡng thông qua các 
mô hình Nông nghiệp đảm bảo 
dinh dưỡng. 

Việc chia sẻ phương pháp, 
kiến thức và phối hợp đồng bộ 
giưã các hoạt động chuyển đổi 
NNST và Chế độ ăn lành mạnh 
bền vững là cần thiết để đạt 
được các mục tiêu chuyển HT 
LTTP vào năm 2030 ở Việt nam.

Hình 1. Quan hệ giữa 13 nguyên tắc NNST và 5 cấp độ phổ biến NNST
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Hình 2. Chuyển đổi NN ST và Chế độ ăn lành mạnh bền vững
 trong chuyển đổi HTLTTP ở Việt Nam

Hội Khoa học phát triển 
nông thôn (PHANO) đóng góp 
vào chuyển đổi hệ thống LTTP.

PHANO trong nhiều năm 
qua đã huy động lực lượng các 
nhà khoa học thuộc các chuyên 
ngành lĩnh vực khác nhau tham 
gia tích cực trong quá trình 
chuyển đổi Hệ thống LTTP 
của Việt nam. PHANO hiện 
đóng vai trò là Thư ký quốc gia 
của Liên minh học hỏi về nông 
nghiệp sinh thái Đông Nam Á 
(AliSEA - https://ali-sea.org/).

Sứ mạng của Liên minh 
AliSEA là thúc đẩy sự hiểu 
biết rộng rãi về các khái niệm 
nông nghiệp sinh thái và các 
thành viên khẳng định mối 

quan tâm của họ đối với một 
cách tiếp cận toàn diện khi xem 
xét toàn bộ quá trình chuyển 
đổi nông nghiệp sinh thái. Với 
tinh thần của Nghị quyết 57, 
trong thời gian tới PHANO 
sẽ tập trung vào nghiên cứu 
các giải pháp thúc đẩy chuyển 
đổi Nông nghiệp sinh thái dựa 
trên 13 nguyên tắc, kết hợp 
với Chế độ ăn lành mạnh bền 
vững. Các kiến thức về Nông 
nghiệp sinh thái và Chế độ ăn 
lành mạnh bền vững nhằm 
đóng góp vào chuyển đổi hệ 
thống LTTP minh bạch, trách 
nhiệm, bền vững đến năm 2030 
sẽ được chỉa sẻ, trao đổi rộng 
rãi trên các phương tiện truyền 
thông của PHANO. PHANO 

sẽ là một trong các trung tâm 
kiến thức về Hệ thống Lương 
thực thực phẩm và chuyển đổi 
Nông nghiệp sinh thái ở Việt 
nam. Đây là một trong các định 
hướng hoạt động  chuẩn bị cho 
Đại hội Hội khoa học phát triển 
nông thôn (PHANO) vào năm 
2025.
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Ca khúc lan tỏa thông điệp chuyển đổi hệ thống LTTP minh bạch, trách nhiệm và bền vững tại Việt Nam



chúc Tết 

               Ất Tỵ 1965

BÁC HỒ

52          KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Chào xuân Ất Tỵ 2025

VIỆT HẢI

Trong suốt cuộc đời cách 
mạng, mỗi khi tết đến 
xuân về, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thường làm thơ, 
viết báo chúc tết, động 
viên đồng bào, cán bộ và 
chiến sĩ cả nước. Cách 
đây tròn 60 năm, nhân 
dịp Xuân Ất Tỵ 1965, Bác 
Hồ có “Thơ chúc mừng 
năm mới”.

“Thơ chúc mừng năm mới” Ất Tỵ 1965, Bác viết:

Chào mừng Ất Tỵ xuân năm mới,

Nhà nước ta vừa tuổi hai mươi,

Miền Bắc xây dựng đời sống mới vui tươi,

Miền Nam kháng chiến ngày càng tiến tới,

Đồng bào hai miền thi đua sôi nổi,

Đấu tranh anh dũng, cả nước một lòng.

Chủ nghĩa xã hội ngày càng thắng lợi!

Hoà bình thống nhất ắt hẳn thành công!
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Năm 1965 có ý nghĩa đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam, như Bác Hồ nói: “Đảng thân yêu 
của chúng ta vừa 35 tuổi. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chẵn 20 năm. Kế hoạch 5 năm lần 
thứ nhất sắp kết thúc”. Đây cũng là thời kỳ cuộc kháng chiến của quân và dân ta chống đế quốc 
Mỹ xâm lược vô cùng khó khăn, ác liệt. Trong khi miền Bắc từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thì 
miền Nam vẫn phải trực tiếp đương đầu với đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai bán nước, âm 
mưu biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta đã giành được những 
thắng lợi quan trọng trong xây dựng và kiến thiết miền Bắc, từng bước đánh bại chiến lược “Chiến 
tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ ở miền Nam. Điều đó đã được Bác khẳng định trong 2 câu thơ:

Miền Bắc xây dựng đời sống mới vui tươi,

Miền Nam kháng chiến ngày càng tiến tới…

Thất bại thảm hại của đế quốc Mỹ ở miền Nam, chúng chuyển sang chiến lược “Chiến tranh 
cục bộ” và “Chiến tranh phá hoại”. Việc kẻ địch chuyển hướng chiến lược chiến tranh ở Việt Nam 
nhằmmục tiêu tiêu diệt cách mạng miền Nam trong vòng 20 đến 30 tháng và huỷ diệt miền Bắc, 
đưa miền Bắc trở về “thời kỳ đồ đá”. Trước tình thế nghiêm trọng đó, Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, đã ra Nghị quyết 11 khẳng định: Miền Bắc 
là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam. Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước 
là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Công cuộc xây dựng và phát triển 
kinh tế, văn hoá - xã hội ở miền Bắc, trước hết là sự nghiệp đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải 
phóng miền Nam. Vì vậy, Bác động viên, kêu gọi:

Đồng bào hai miền thi đua sôi nổi,

Đấu tranh anh dũng, cả nước một lòng.

Với quyết tâm sắt đá đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai 
bán nước, trong năm 1965, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, quân và dân ta đã giành được 
những thắng lợi to lớn: Ngày 3/1 quân giải phóng miền Nam Việt Nam thắng lớn ở Bình Giã 
(Phước Tuy); ngày 27/5 lần đầu tiên quân giải phóng miền Nam Việt Nam đánh thắng quân Mỹ ở 
Núi Thành (Quảng Nam); ngày 29-31/5 quân giải phóng miền Nam Việt Nam thắng lớn ở Ba Gia 
(Quảng Ngãi); ngày 18/8tại Vạn Tường (Quảng Ngãi) quân giải phóng miền Nam Việt Nam đánh 
thắng lớn quân Mỹ, mở đầu cao trào diệt Mỹ… Những thắng lợi này là dấu mốc rất quan trọng 
để quân và dân ta tiến lên giành những thắng lợi to lớn hơn, có tính chất quyết định trong suốt 
10 năm 1965-1975. Với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào mùa Xuân 1975, chúng ta đã giành 
thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, đúng như Bác đã khẳng định:

Chủ nghĩa xã hội ngày càng thắng lợi!

Hoà bình thống nhất ắt hẳn thành công!

Trải qua 60 năm, “Thơ chúc mừng năm mới” nhân dịp Xuân Ất Tỵ 1965 của Bác Hồ vẫn 
giữ nguyên giá trị, là tài liệu vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta. Những vần thơ của Bác là 
đường hướng để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện và đi đến thắng lợi trong sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.



Những năm Tỵ 
đáng nhớ

TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

NGUYỄN CHIẾN
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Năm 981 - Tân Tỵ

Năm 1149 - Kỷ Tỵ

Năm 1077 - Đinh Tỵ

Tháng 3 âm lịch, cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất. Quân dân nước 
Đại Việt, dưới sự lãnh đạo của vua Lê Đại Hành đã phá tan thủy quân giặc Tống xâm lược 
do Lưu Trừng cầm đầu ở sông Bạch Đằng, chém tướng Hầu Nhân Bảo ở Bình Lỗ (Sóc Sơn-
Hà Nội), phá tan giặc ở Tây Kết (Hà Bắc), đuổi tướng Trần Khâm Tộ chạy dài, bắt sống hai 
tướng Triệu Phụng Huân và Quách Quân Biện về giam tại kinh đô Hoa Lư. Nhà Tống hoảng 
sợ phải ra lệnh bãi binh. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất hoàn 
toàn thắng lợi.

Việc thông thương với các nước phát triển. Tháng 2 âm lịch, thuyền buôn 3 nước: Trảo Oa, 
Lọ Lạc và  Xiêm La vào Hải Đông (vùng biển Quảng Ninh) xin được  ở lại buôn  bán. Vua Lý 
đồng ý cho họ  ở lại ngoài đảo Vân Đồn và cho thiết lập trang Vân Đồn để tiện việc mua bán 
thông thương bằng đường biển với thuyền buôn các nước.

Nhà Tống cử đạo quân hùng hậu do các tướng giỏi Quách Quì, Triệu Tiết chỉ  huy tiến vào 
nước ta. Quân dân Đại Việt, dưới sự  chỉ huy của tướng quân Lý Thường Kiệt lập phòng 
tuyến sông Cầu ngăn bước tiến của kẻ thù. Ngày 18/1/1077, trên sông Như Nguyệt (một đoạn 
của sông Cầu) nơi có phòng tuyến của quân ta đã vang lên bài thơ Nam quốc sơn hà do Lý 
Thường Kiệt sáng tác:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

Bị thiệt hại nặng nề mà không phá  vỡ được phòng tuyến của ta, quân Tống phải chấp nhận 
điều đình với ta và rút quân về  nước. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ 
hai của quân dân Đại Việt đã kết thúc thắng lợi.
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Năm 1257 - Đinh Tỵ

Năm 1689 - Kỷ Tỵ

Năm 1473 - Quý Tỵ

Năm 1773 - Quý Tỵ

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ nhất. Chủ tướng Mông Cổ ở 
Vân Nam là Ngột Lương Hợp Thai (Uryangkhađai) huy động 3 vạn quân kỵ, bộ cùng nhiều 
tướng giỏi chia làm 2 đạo theo đường sông Thao tiến vào nước ta. Vua Trần Thái Tông đem 
quân lên phía Bắc đánh giặc. Sau các cuộc giao tranh quyết liệt, trước thế giặc mạnh, quân 
ta rút lui bảo toàn lực lượng. Cả nước thực hiện “vườn không nhà trống”, tiến hành chiến 
tranh du kích tiêu hao địch. Đến 24 tháng Chạp, vua Trần phản công, đánh tan giặc ở Đông 
Bộ Đầu (khu vực Long Biên- Hà Nội) thu phục kinh thành. Giặc Nguyên Mông phải tháo 
chạy về nước.

Vào tháng 6 âm lịch, triều đình Lê-Trịnh đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm bảo toàn 
lãnh thổ  quốc gia, sai xứ sang nhà Thanh đòi trả lại các châu Bảo lạc, Thủy Vị, Vị Xuyên, 
Quỳnh Nhai.

Tháng Giêng, vua Lê Thánh Tông, thân hành cày ruộng tịch điền và đốc xuất các quan đi theo 
cùng cày. Tập tục này do vua Lê Đại Hành khởi xướng từ gần 500 năm trước, nhân dịp xuân 
mới hằng năm nhằm động viên nông gia cày cấy.

Tháng 2 âm lịch, vua Lê Thánh Tông ra lệnh cấm uống rượu để hạn chế nạn chè chén say sưa, 
bỏ bê công việc trong các quan. 

Tháng 2 âm lịch, nghĩa quân Tây Sơn do 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ 
lãnh đạo đánh chiếm miền Hạ Đạo, Tuy Viên và các vùng lân cận (Quảng Ngãi, Bình Định 
ngày nay). Đến tháng 8 âm lịch, nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn, tuần phủ Nguyễn Khắc 
Tuyên hoảng sợ bỏ chạy. Sau khi hạ thành Quy Nhơn, nghĩa quân tấn công liên tiếp các phủ 
Quảng Ngãi. Diên Khánh, Bình Khang, Bình Thuận. Thế lực của nghĩa quân từ đây ngày 
càng mạnh, phát triển thành phong trào nông dân Tây Sơn rộng lớn về sau với các chiến công 
oanh liệt lật đổ triều Lê-Trịnh-Nguyễn thối nát, đánh tan 20 vạn quân Thanh.
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Năm 1821 - Đinh Tỵ

Năm 1917 - Đinh Tỵ

Năm 1929 - Kỷ Tỵ

Năm 1941 - Tân Tỵ 

Tháng Giêng, cuộc khởi nghĩa Phan Bá Vành bùng nổ  với căn cứ Trà Lũ (Hà Nam Ninh cũ), 
nghĩa quân hoạt động khắp các tỉnh ven biển từQuảng Yên đến Thanh Hóa, góp phần làm 
suy yếu triều đình nhà Nguyễn. Tháng 2 âm lịch, bắt đầu lập Quốc Tử Giám  ở kinh đô Huế. 

Tháng 4 âm lịch, nhà sử học Phan Huy Chú  dâng triều đình bộ sách “Lịch triều hiến chương 
loại trí” gồm 49 quyển.

Ngày 30/8, Trịnh Văn Cấn tức Đội Cấn và Lương Ngọc Quyến lãnh đạo binh lính yêu nước 
khởi nghĩa ở Thái Nguyên phá nhà lao, thả tù chính trị, làm chủ thị xã trong 6 ngày.

Tháng 3, Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở  Việt nam gồm 7 đảng viên: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức 
Cảnh, Đỗ Ngọc Du, Trịnh Đình Cửu, Trần Văn Cung, Dương Hạc Đính, Kin Tôn, do Trần 
Văn Cung làm bí thư chi bộ được thành lập.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên - một tổ chức tiền thân của Đảng - đã có vai trò tích 
cực thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển, không còn thích hợp trước sự phát triển của 
phong trào. Sau Đại hội tháng 5/1929 của Hội, các tổ chức cộng sản lần lượt ra đời ở Việt 
Nam: Đông Dương Cộng sản Đảng (tháng 6/1929); An Nam Cộng sản Đảng (tháng 7/1929); 
Đông Dương Cộng sản liên đoàn (tháng 9/1929), là cơ sở ra đời cho Đảng Cộng sản Việt 
Nam một năm sau đó (ngày 3/2/1930).

Ngày 25/10, Mặt trận Việt Minh ra đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Việt Minh đã 
xây dựng lực lượng quần chúng, tổ chức các đoàn thể cứu quốc ở cả nông thôn, thành thị, có 
hệ thống từ trung ương đến cơ sở. Nhiều tổ chức yêu nước đã tham gia làm thành viên Mặt 
trận Việt minh. Tất cả đều chung mục đích: đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành tự do, độc 
lập cho nhân dân. Mặt trận Việt Minh là nhân tố quan trọng góp phần vào cuộc thắng lợi của 
cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân. 
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Năm 1953 - Quý Tỵ

Năm 1965 - Ất Tỵ 

Năm 2001 - Tân Tỵ

Tháng 11, Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nhất trí thông qua 
cương lĩnh ruộng đất và quyết định thực hiện cải cách ruộng đất ở vùng tự do nhằm thực 
hiện “người cày có ruộng”, giải phóng sức sản xuất để phát triển mạnh kinh tế, bồi dưỡng 
sức dân, đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Pháp. Cuộc cải cách ruộng đất đã góp một phần 
quyết định vào chiến thắng Đông-Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, 
đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đến toàn thắng.

Đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Miền Bắc thực hiện chuyển hướng 
xây dựng kinh tế, chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất bằng không quân và hải quân của 
giặc Mỹ. Cả nước tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ lâu dài và gian khổ nhưng vẻ vang, kết 
thúc bằng thắng lợi lịch sử 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Cả 
nước cùng đi lên xã hội chủ nghĩa với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, 
giàu mạnh và văn minh.

Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 9 mở đầu cho thế kỷ XXI, hứa hẹn những 
tầm cao mới, những thành tựu mới. Đại hội kế thừa và phát triển thành quả của các đại hội 
trước, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, phát triển nền kinh tế tri thức nhằm phát huy nội lực và tăng cường hội nhập, xây dựng 
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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Danh nhân 

tuổi Tỵ 

lừng danh

dân tộc
Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025, Tạp 
chí Khoa học Phát triển Nông thôn 
Việt Nam  xin giới thiệu một số anh 
hùng sinh năm Tỵ có ảnh hưởng sâu 
sắc tới lịch sử dân tộc.
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Triệu Thị Trinh hay Triệu Trinh Nương 
sinh năm Ất Tỵ 225, mất năm Mậu Thìn 246 là 
một nữ anh hùng dân tộc, lãnh đạo cuộc khởi 
nghĩa chống quân Ngô trong thời Bắc.

Bà quê ở Cửu Chân, huyện Nông Cống 
(nay thuộc vùng núi Quan Yên, miền Định Công 
- Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa).

Vốn giỏi võ, bà cùng anh là Triệu Quốc Đạt 
chiêu tập nghĩa quân, quyết lòng đánh đuổi quân 
Ngô cứu nước, cứu dân. Năm 1948, cuộc khởi 
nghĩa bùng nổ. Giữa lúc trận chiến ác liệt với 
quân Ngô, anh bà đột ngột lâm bệnh rồi mất, bà 
tiếp tục chỉ huy dân quân đánh đuổi quân giặc.

Tướng Ngô là thứ sử Lục Dận dùng của cải 
quyền tước mua chuộc một số tù trưởng khiến 
một số người rời bỏ cuộc chiến đấu, rồi đem 
quân đàn áp nghĩa quân dữ dội. Thất bại bà chạy 
đến Bộ Điền (Phú Điền, Mỹ Hóa) tự đâm cổ hy 
sinh trên đỉnh núi Tùng.

Về sau Lí Nam Đế lập miếu thờ bà và truy 
phong là "Bật chính anh hùng tài trinh nhất 
phu nhân".

Cao Bá Quát là một danh sĩ đời vua Tự 
Đức. Sinh năm Kỷ Tỵ 1809, mất năm Giáp Dần 
1854. Quê làng Phú Thị huyện Gia Lâm, tỉnh 
Bắc Ninh (nay là xã Quyết Chiến, huyện Gia 
Lâm, ngoại thành Hà Nội).

Năm 1831, ông 22 tuổi, đậu á nguyên 
trường thi Hà Nội nhưng thi hội 2 năm đều bị 
đánh hỏng, ông không thi nữa, ngao du non 
nước. Năm 1841 quan đầu tỉnh Bắc Ninh đề 
cử ông với triều đình, ông được triệu vào kinh 
sung chức Hành tẩu bộ Lễ. Ít lâu, được cử chấm 
thi ở trường Hương - Thừa Thiên Huế.

Ông và bạn đồng hội là Phan Nhạ dùng 
khói đèn sửa một ít quyển văn hay mà phạm 
húy, toan cứu vớt thí sinh giỏi. Việc phát giác, 
bị khép tội khi quân nhưng vua Thiệu Trị giảm 
tội cho ông, chỉ cách chức và phát phối vào 
Quảng Nam rồi đi sứ ở các nước.

Năm 1854, ông phải đổi lên Sơn Tây, làm 
Giáo thọ ở phủ Quốc Oai. Buồn chán, phẫn 
chí, ông bỏ quan theo làm quân sư cho Lê Duy 
Cự chống lại triều đình.

Việc khởi nghĩa ở Mỹ Lương thất bại, ông 
bị bắt rồi bị hành quyết cùng với hai con là Cao 
Bá Phùng và Cao Bá Phong. Anh ông là Cao Bá 
Đạt cũng bị liên lụy. Ông để lại cho đời bộ sách 
"Chu thần chi tập". Thơ văn ông dùng bằng chữ 
Hán hay chữ quốc văn đều hay.

Tranh Đông Hồ diễn tả hình ảnh Nữ vương 
đánh giặc. 

Chân dung Cao Bá Quát. 

Triệu Thị Trinh – Sinh năm Ất Tỵ 225

Cao Bá Quát – Sinh năm Kỷ Tỵ 1809

1

2
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Đào Tấn sinh năm Ất Tỵ 1845, mất năm 
Đinh Mùi 1907. Ông quê ở làng Vĩnh Thạnh, 
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Lúc nhỏ ông là học trò của cụ tú Nguyễn 
Diêu, tác giả của nhiều vở tuồng có tiếng. Chịu 
ảnh hưởng của thầy học nên ông đã tập viết 
tuồng từ thuở còn bé.

Năm 22 tuổi, ông đậu cử nhân 4 năm sau 
ông làm Hiệu thư ở Huế, chuyên soạn các vở 
tuồng theo lệnh vua Tự Đức.

Năm 1874, ông được bổ làm Tri phủ 
Quảng Trạch, sau thăng Thừa chỉ, Thị độc, rồi 
Phủ doãn tỉnh Thừa thiên. Khi vua Tự Đức 
mất (năm 1883), ông cáo quan về nhà, nhưng 
sau đó lại ra làm quan dưới triều Đồng Khánh. 
Năm 1889, ông được bổ làm Tổng đốc An - 
Tĩnh (Nghệ An - Hà Tĩnh), rồi lần lượt làm 
Thượng thư bộ Công, bộ Binh, bộ Hình.

Nguyễn Bá Học là nhà văn, quê ở làng 
Nhân Mục, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông 
(nay là xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, ngoại 
thành Hà Nội).

Ông theo đuổi nghiệp văn chương năm 
1918 bằng việc viết truyện ngắn, chính luận và 
chọn dịch các bài Hán văn, Pháp văn đăng ở 
Tạp chí Nam Phong, Tạp chí Đông Dương.

Ông được giới văn học đánh giá là một 
trong hai cây bút đầu tiên viết truyện ngắn hiện 
đại bằng Quốc ngữ trong văn học Việt Nam.

Trong vòng ba năm (từ năm 1918 đến 
1921), ông viết 7 truyện ngắn đăng trên Tạp chí 
Nam Phong. Nguyễn Bá Học nổi tiếng với câu 
nói: "Đường đi khó không khó vì ngăn sông 
cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông".

Ông mất năm Đinh Mùi 1907.

Tống Hữu Định là người khởi xướng bộ 
môn ca kịch cải lương, hiệu Tịnh Trai, tục gọi 
là Thầy Phó Mười Hai (vì ông làm phó tổng và 
là người con thứ 12 trong gia đình); quê quán ở 
làng Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Ông nổi tiếng là người hào hoa, say mê 
âm nhạc dân tộc. Chính ông là người có sáng 
kiến khai sinh ra điệu hát "ca ra bộ" (năm 
1914) – tiền thân của nghệ thuật hát cải 
lương sau này.

Vì mâu thuẫn với tên việt gian Nguyễn 
Thân, Thượng thư bộ Lại, một kẻ thân Pháp, 
ông xin về hưu khoảng năm 1902. Ông nổi 
tiếng thanh liêm, công minh, đuợc hầu hết sĩ 
phu trọng vọng, lại giỏi văn chương, thích soạn 
tuồng hát.Chính ông lập ra môn hát bộ ở Bình 
Định. Tại quê nhà có lập một trường dạy kịch 
nghệ gọi là Học bộ đình.

Ông mất năm 1907, thọ 62 tuổi.

Đào Tấn – Sinh năm Ất Tỵ 1845

Nguyễn Bá Học - Sinh năm Đinh Tỵ 1857

Tống Hữu Định- Sinh năm Kỷ Tỵ 1869

3

4

5

Chân dung Đào Tấn.
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Nguyễn Khắc Nhu sinh năm Tân Tỵ 1881 
mất năm Canh Ngọ 1030, là lãnh tụ của Việt 
Nam Quốc dân Đảng. Quê ở làng Song Khê, 
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

 Năm 1912, ông đỗ đầu xứ trong kỳ thi 
khảo hạch tại Bắc Ninh (vì thế ông được gọi là 
Xứ Nhu). Ông sang Quảng Tây gia nhập Việt 
Nam Quang phục quân để đánh đuổi thực dân.

Hồ Văn Huê là bác sĩ quân y cấp hàm đại 
tá, quê ở thị xã Tân An, tỉnh Long An.

Từ năm 1947, ông đã cùng với nhiều y, 
bác sĩ, dược sĩ khác mở Phòng Dược Khu 7, 
bào chế thành công nhiều loại thuốc tân dược 
phục vụ cho công tác phòng, chữa các bệnh 
nguy hiểm như sốt rét, kiết lỵ, sâu quảng.

Ông đã từng lặn lội qua khắp các chiến 
trường miền Nam và từng giữ các chức vụ: Thứ 
trưởng Bộ Y tế Chính phủ cách mạng lâm thời 
miền Nam Việt Nam, Phó cục trưởng Cục Hậu 
cần miền, Trưởng phòng Quân y miền...

Ông mất năm Bính Thìn 1976.

Nhà thơ Thâm Tâm tên thật là Nguyễn 
Tuấn Trình, sinh năm Đinh Tỵ 1917 ở thị xã 
Hải Dương.

Năm 1938, ông vẽ tranh và sáng tác văn 
học. Từ những năm 1940, ông tham gia viết 
báo, viết văn và thường được đăng tải trên 

Ý nguyện không thành, ông trở vê quê 
mở trường dạy học và lo tổ chức lực lượng 
chuẩn bị nổi lên chống Pháp. Ông tổ chức Hội 
Việt Nam Dân quốc có cơ sở ở vùng Bắc Ninh, 
Bắc Giang.

Nguyễn Khắc Nhu (Tân Tỵ 1881 – Canh Ngọ 1930)

Hồ Văn Huê – Sinh năm Đinh Tỵ 1917

Nhà thơ Thâm Tâm – Sinh năm Đinh Tỵ 1917

6

7

8

Tượng đài Nguyễn Khắc Nhu hiện nay.

Trong lịch sử bộ môn hát cải lương Nam 
bộ, các nhà nghiên cứu đã dành cho ông một 
chỗ đứng quan trọng trong sự hình thành và 
phát triển của bộ môn này.

Ông mất năm Nhâm Thân 1932.

Năm 1927, Hội dự định đánh chiếm Bắc 
Ninh rồi tiến về Hà Nội, nhưng kế hoạch bị bại 
lộ. Năm 1928, ông đưa hết người trong tổ chức 
của mình gia nhập Việt Nam Quốc dân Đảng 
do Nguyễn Thái Học thành lập và trở thành 
một trong những lãnh tụ chủ chốt của Đảng 
này, được bầu là trưởng ban Lập pháp; Nguyễn 
Thái Học làm Phó ban.

Năm 1929, sau khi Việt Nam quốc dân 
Đảng tổ chức ám sát được chủ sở mộ phu 
Bazin, thực dân Pháp đã kết tội ông và các lãnh 
tụ khác của Đảng. Ông bị kết án vắng mặt 20 
năm cấm cố.

Ngày 10/2/1930, ông cùng Nguyễn Thái 
Học quyết định khởi nghĩa nhưng không 
thành, ông bị thương, bị giặc Pháp bắt. Ông tự 
tử trong nhà giam ngày 11/02/1930.
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Tiểu thuyết thứ bảy, Ngày nay, Tiểu thuyết 
thứ năm và Truyền bá quốc ngữ, Phổ thông 
bán nguyệt san.

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Thâm 
Tâm tham gia văn hóa Cứu quốc, ở trong Ban 
biên tập Báo Tiên Phong (1945-1946); sau đó 
ông nhập ngũ, làm thư ký tòa soạn Báo Vệ quốc 
quân (sau là Báo Quân đội Nhân dân).

Trong số các tác phẩm của ông, “Tống 
biệt hành” là một thi phẩm nổi tiếng với một 
phong cách thơ hòa hợp giữa cổ điển và hiện 
đại, thể hiện hào khí yêu nước rất cao.

Ông mất năm Canh Dần 1950

Chân dung nhà thơ Thâm Tâm. 

Chân dung Nam Cao trên bìa sách.

Nam Cao tên thật là Trần Hữu Trí, sinh 
năm Đinh Tỵ 1917, mất năm Tân Mão 1951 tại 
làng Đại Hoàng, Cao Đà, huyện Nam Song nay 
là xã Nhân Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Trước Cách mạng tháng Tám, ông dạy 
học tư, sáng tác văn học, nổi tiếng với các 
truyện ngắn, tiểu thuyết xã hội.

Lê Văn Thới sinh năm Đinh Tỵ 1917, mất 
năm Quý Hợi 1983. Là một Giáo sư, quê ở Gò 
Dâu, Tây Ninh.

Nhà văn Nam Cao – Sinh năm Đinh Tỵ 1917

Lê Văn Thới – Sinh năm Đinh Tỵ 1917

9

10

Năm 1943, ông gia nhập Hội văn hóa 
cứu quốc, Cách mạng tháng Tám bùng nổ, ông 
tham gia hoạt động tích cực ở quê ông. Năm 
1946 nhập đoàn quân Nam tiến vào miền nam 
Trung bộ. Trong kháng chiến chống Pháp, ông 
làm công tác tuyên truyền, báo chí và văn nghệ 
ở Việt Bắc.

Ngày 30/11/1951 ông hi sinh tại bốt 
Hoàng Đan, Gia Viễn, Ninh Bình trên đường 
đi công tác vào vùng địch.

Các tác phẩm chính của ông đã được 
xuất bản: Chí phèo, Sống mòn, Đôi mắt, truyện 
ngắn Nam Cao,....
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Chân dung nhà khoa học Lê Văn Thới. 

Năm 1942, Lê Văn Thới đỗ cử nhân khoa 
Lí Hóa, rồi đỗ đầu kĩ sư hóa học (1943). Đến 
1947 ông đỗ tiến sĩ quốc gia, hạng tối danh dự 
với lời ban khen của Hội đồng giám khảo.

Từ 1947-1956 ông phụ trách nhiều đề tài 
Hóa học hữu cơ cơ cấu, là Trưởng ban khảo 
cứu cây thông của viện Đại học Bordeaux Pháp.

Từ 1956-1958, ông làm trưởng phòng 
khảo cứu sinh học tại Sở khai thác thuốc lá và 
diêm quẹt ở Paris và khảo cứu các chất gây ung 
thư của khói thuốc lá.

Về nước từ năm 1958, ông giữ nhiều chức 
vụ trong ngành đại học và trong khảo cứu khoa 
học. Ông luôn theo dõi và nghiên cứu hóa học 
hiện đại, làm giáo sư tại trường Đại học khoa 
học Sài Gòn (nay là trường Đại học tổng hợp 
Thành phố Hồ Chí Minh).

Điều ông đặc biệt quan tâm là đặt nền 
móng tân tiến cho nền thuật ngữ Việt Nam, 
tiếp tục công trình mà Hoàng Xuân Hãn đã 
khởi sự.

Từ năm 1970, ông cùng các đồng nghiệp 
gây dựng nên ủy ban soạn thảo danh từ chuyên 
môn, đề ra nguyên tắc soạn thảo danh từ 
chuyên môn. Dù bận rộn đến đâu, ông cũng 
vẫn đến chủ trì buổi họp của ủy ban Danh từ 
vào mỗi sáng thứ 7 tại bộ Giáo dục Sài Gòn.

Sau 1975, ông là chủ tịch Hội trí thức yêu 
nước Thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Đại học 
Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1983 ông mất, thọ 66 tuổi. Giới 
khoa học, văn hóa và mọi người đều có tình 
cảm thân thiết đều thương tiếc ông.

THỦY TRẦN (tổng hợp)
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Ca khúc ngợi ca tinh hoa làng nghề Việt nhân sự kiện Hội đồng Thủ công Thế giới công nhận làng nghề 
Gốm sứ Bát Tràng và Lụa Vạn Phúc là thành viên Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo Toàn cầu.



Thành Ý

Nhận thấy Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, 
một biểu tượng 

xuất sắc về tự khẳng định dân 
tộc,đã cống hiến trọn đời mình 
cho sự nghiệp giải phóng Việt 
Nam, góp phần to lớn  vào cuộc 
đấu tranh chung của các dân tộc 
vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ trên toàn thế giới; 
Nhận thấy những đóng góp quan 
trọng và nhiều mặt của Người 
trên các lĩnh vực văn hóa, giáo 
dục và nghệ thuật là kết tinh của 
truyền thống văn hóa hàng ngàn 
năm của dân tộc Việt Nam, 
những tư tưởng của Người là 
hiện thân khát vọng của các dân 
tộc mong muốn được khẳng 
định bản sắc văn hóa của mình 
và mong muốn tăng cường sự 
hiểu biết lẫn nhau giữa các dân 
tộc; Ðại Hội đồng UNESCO 
trong khóa họp lần thứ 24 tại 
Pa-ri, từ ngày 20-10 đến 20-11 
năm 1987 đã ghi nhận, “năm 
1990 đánh dấu 100 năm kỷ 
niệm Ngày sinh của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh Anh hùng giải 
phóng dân tộc và Nhà văn hóa 
kiệt xuất của Việt Nam”, Nghị 
quyết số 24C/18.65 của Đại Hội 
đồng đã đề nghị Tổng Giám đốc 
UNESCO triển khai các biện 
pháp thích hợp để kỷ niệm Ngày 
sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm 
được tổ chức nhân dịp này, đặc 

biệt là những hoạt động sẽ diễn 
ra ở Việt Nam.

Hồ Chí Minh nhà văn 
hóa kiệt xuất, nguồn cổ vũ 
to lớn cho một thế giới vì hòa 
bình”

Từ năm 1923, trên tờ 
Thanh niên Cộng sản Liên Xô, 
nhà báo Manđenxtam đã có 
một  dự cảm kỳ lạ trong bài 
viết“Từ Nguyễn Ái Quốc đã tỏa 
ra một thứ văn hóa, không phải 
văn hóa Âu Châu, mà có lẽ là 
một nền Văn hóa của tương lai”. 
Không dừng ở đó, Manđenxtam 
còn mở rộng cho cả Dân tộc 
của Người khi nhận xét “Dân 
tộc Việt Nam rất đáng yêu. Đó 

là một dân tộc rất lịch thiệp và 
độ lượng, rất ghét những gì thái 
quá” và nhấn mạnh “Dáng dấp 
của con người đang ngồi trước 
mặt tôi đây, Nguyễn Ái Quốc, 
cũng đang tỏa ra một cái gì thật 
lịch thiệp và tinh tế”.

Chỉ trong một đoạn văn 
ngắn, nhà báo Manđenxtam đã 
tóm lược chính xác đặc trưng 
cốt lõi của Dân tộc Việt Nam, 
đồng thời cũng chỉ rõ mối gắn 
kết chặt chẽ giữa Dân tộc và  
Nguyễn Ái Quốc. Kết luận đặc 
biệt này có lẽ xuất phát từ triết 
lý một dân tộc đã sản sinh ra 
Hồ Chí Minh, dân tộc ấy chắc 
chắn phải có những phẩm chất 
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Nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh   Ảnh tư liệu

Danh nhân thế kỷ thứ XX.
DANH NHÂN VĂN HÓA KIỆT XUẤT HỒ CHÍ MINH



tốt đẹp như vậy.

Cuộc đời thăng trầm 
cùng với những bước ngoặt 
quan trọng của lịch sử dân tộc 
và thế giới. đã tôi luyện Người 
trở thành một chiến sĩ cách 
mạng kiên cường và dày dạn 
kinh nghiệm.  Chủ tịch Hồ Chí 
Minh không chỉ là nhà hoạt 
động thực tiễn vĩ đại mà còn 
là nhà tư tưởng lớn, để lại cho 
đời sau một di sản vô cùng quý 
báu về tư tưởng và lý luận trên 
nhiều lĩnh vực. Người có tầm 
nhìn rộng, bao quát hầu như 
toàn diện mọi hoạt động của 
cuộc sống và những suy nghĩ 
bằng  khối óc sáng suốt của 
một nhà khoa học với tất cả 
tình cảm, phong thái của một vĩ 
nhân hiếm có trên đời. Hồ Chí 
Minh không chỉ chiến đấu và 
chiến thắng giặc ngoại xâm và 
giặc đói, Người còn thầm lặng 
chiến đấu và chiến thắng cuộc 
xâm lấn văn hóa của các tư 
tưởng, học thuyết khác nhau để 
hướng về độc lập dân tộc và vì 
hạnh phúc của nhân dân toàn 
thế giới. Cuộc chiến văn hóa 
của Người mang ý nghĩa thức 
tỉnh các chiến sĩ trong một nền 
kinh tế tiểu nông. nghèo đói và 
ít học. Vũ khí bách thắng của 
Người đó chính là Văn hóa độc 
lập, hội nhập và kết nối.  Nhiều 
nhà phân tích cho rằng, đây là 
đóng góp to lớn vào kho tàng 
văn hóa và lý luận của loài 
người 

Văn hóa Độc lập, hội nhập 
và kết nối là văn hóa dường 
nHư có sẵn trong con người Hồ 
Chí Minh. Người đã thể hiện 
rõ ở Tuyên ngôn Độc lập được 
soạn thảo ngay khi phe Đồng 

Minh, trong đó có Liên Xô vừa 
chiến thắng phát xít Đức. Hồ 
Chí Minh được nhân loại đánh 
giá rất cao bởi Người đã dành 
trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc mình và những 
người chịu áp bức, bất công 
trên toàn thế giới. Tâm nguyện 
của Người được thể hiện trong 
lời mở đầu Tuyên ngôn Độc lập 
ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi 
trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập 
Mỹ năm 1776 và  Tuyên ngôn 
Nhân quyền & Dân quyền Pháp 
năm 1789 với những tư tưởng 
tiến bộ về văn hóa  để có câu 
bất hủ“… Tạo hóa cho họ những 
quyền không ai có thể xâm 
phạm; trong những quyền ấy có 
quyền được sống, quyền tự do và 
quyền mưu cầu hạnh phúc” 

Chân lý Hồ Chí minh 
không cầu kỳ, phức tạp mà rất 
đời thường. Nói về Chiến lược 
Biển đối với vận mệnh quốc 
gia; để căn dặn thế hệ đời sau 
cần nhận thức và hành xử 
dúng đắn trong bối cảnh xung 
đột, bằng một triết lý rất dung 
dị Người chỉ nói. đồng bằng là 
nhà,còn biển là cửa, liệu giữ nhà 
mà không canh cửa thì có được 
không?  Trong toàn quốc kháng 
chiến, để kêu gọi đồng bào cả 
nước, Người nhấn mạnh giờ cứu 
nước đã đến, chúng ta phải hy 
sinh đến giọt máu cuối cùng để 
giữ gìn đất nước. Thấm nhuần 
tư tưởng nhân văn của Người; 
toàn dân Việt Nam đã vùng lên; 
thà hy sinh tất cả dể hoàn thành 
sự nghiệp giải phóng dân tộc và 
thống nhất đất nước, tạo nên 
những kỳ tích được nhân loại 
rất ngưỡng mộ. Ít có dân tộc và 
cá nhân nào được nhân dân Thế 

giới đánh giá cao như Việt Nam 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Để chuẩn bị Kỷ niêm 100 
năm này sinh của  Người, ngay 
từ năm 1987, Đại hội đồng Giáo 
dục, Khoa học và Văn hóa Liên 
Hợp Quốc (UNESCO) đã có 
Nghị quyết về tổ chức kỷ niệm 
trên toàn thế giới. Với  Nghi 
quyết đưa ra , UNESCO khẳng 
định “ Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
một biểu tượng kiệt xuất về 
quyết tâm của một dân tộc, đã 
cống hiến trọn đời cho sự nghiệp 
giải phóng dân tộc của nhân dân 
Việt Nam, góp phần vào cuộc 
đấu tranh chung của các dân 
tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội.” và 
cho rằng” những đóng góp quan 
trọng và nhiều mặt của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực 
văn hóa, giáo dục và nghệ thuật 
chính là sự kết tinh của truyền 
thống văn hóa hàng ngàn năm 
của dân tộc Việt Nam, những 
tư tưởng của Người là hiện thân 
khát vọng của các dân tộc mong 
muốn được khẳng định bản 
sắc văn hóa của mình và mong 
muốn tăng cường sự hiểu biết 
lẫn nhau giữa các dân tộc”.

Nguyên Trưởng đại 
diện UNESCO tại việt Nam, 
Katherine Muller-Martine từng 
chia sẻ“ Chủ tịch Hồ Chí Minh 
là biểu tượng nổi bật về tinh thần 
quả cảm của dân tộc, bởi Người 
đã cống hiến cả đời mình cho sự 
nghiệp giải phóng đất nước và 
dân tộc, đã góp phần vào cuộc  
đấu tranh chung của nhân loại 
vì hòa bình độc lập, dân chủ và 
tiến bộ xã hội”. Từ thủa ban 
đầu Người đã nhận ra bản chất 
hỗn hợp của nền văn hóa Việt 
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Nam, đó là kết quả của tác động 
qua lại giữa Đông và Tây. Trong 
khẳng định các quyền kinh tế 
chính trị; Người đặc biệt quan 
tâm đến quan hệ giữa văn hóa 
với kinh tế-chính trị và tin rằng, 
văn hóa sẽ thẩm thấu vào toàn 
xã hội, đến từng thành viên để 
phát huy tiềm năng sáng tạo 
của họ. Có được một vị Chủ 
tịch như Hồ Chí Minh, giống 
như có được một biểu tượng 
giúp chúng ta có một tầm nhìn, 
chỉ cho đất nước một bến đỗ 
an toàn; Katherrine M.M nhấn 
mạnh và cho rằng Người đã để 
lại một dấu ấn rất đáng trân 
trọng trong quá trình phát triển 
của văn hóa nhân loại. 

Quốc gia cũng như con 
người, sẽ không có bạn hay 
thù vĩnh viễn. Lãnh tụ Hồ Chí 
Minh không ảo tưởng về điều 
này. Vì thế, Người thúc đẩy tiến 
trình Hội nhập và xây dựng khối 
đồng minh  không vì mục đích 
nào khác mà tất cả là để Nước 
được Độc lập, Dân được Hạnh 
phúc, trên cơ sở các điều kiện 
cụ thể ấy, Người cho rằng, đây là 

một trong các chìa khóa để mở 
kho tàng văn hóa và tư tưởng 
trong thời đại chúng ta. Nói về 
thứ tự nguyên nhân làm nên 
thắng lợi của Cách mạng Tháng 
8 năm1945 Người nói: “Chúng 
ta phải nhớ rằng, được như thế 
là nhờ thắng lợi vĩ đại của Hồng 
quân Liên Xô đã đánh bại phát 
xít Nhật, nhờ sự thân ái nâng 
đỡ của tinh thần quốc tế, nhờ sự 
đoàn kết chặt chẽ của toàn dân, 
nhờ sự dũng cảm hy sinh của các 
tiên liệt cách mạng”.

Thời kỳ bôn ba tìm đường 
cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã từng ở Mỹ 6 năm, ở 
Anh 4 năm, rồi về nước Pháp. 

Năm 1923 Người sang Nga, năm 
1924 về Quảng Châu lập Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên, ra báo Thanh niên. Vấn đề 
là Người học gì và học để làm 
gì trong hơn 10 năm ở Mỹ, Anh 
và những năm ở Pháp? Các nhà 
nghiên cứu cho rằng, Người đã 
học cái cội nguồn và động lực 
phát triển của các nước này là 
văn hóa độc lập và hội nhập,sau 

đó kết hợp với văn hóa truyền 
thống Việt Nam để xây dựng 
nền văn hóa độc lập và hội nhập 
để tạo thành công của chính thể 
mới.

Bằng một khẳng định rõ 
ràng  “Tôi đã nghiên cứu nhiều 
học thuyết, nhiều chủ nghĩa;mỗi  
học thuyết, chủ nghĩa đều có 
những ưu điểm riêng”.  Người 
cho biết“Học thuyết của Khổng 
tử có ưu điểm là sự tu dưỡng đạo 
đức cá nhân. Tôn giáo của Chúa 
Giêsu có ưu điểm là lòng nhân 
ái cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu 
điểm là phương pháp làm việc 
biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật 
Tiên có ưu điểm là chính sách 
thích hợp với điều kiện nước ta. 
Khổng tử, Giêsu, Mác, Tôn Dật 
Tiên chẳng có những ưu điểm 
chung đó sao? Họ đều mưu cầu 
hạnh phúc cho con người, mưu 
cầu hạnh phúc cho xã hội và cho 
rằng, nếu hôm nay họ còn sống 
trên đời này, tôi tin rằng, họ nhất 
định sống chung  với nhau rất 
hoàn mỹ như những người bạn 
thân thiết. Tôi cố gắng làm một 
người học trò nhỏ của các vị ấy ”.

Suốt đời chiến đấu không 
ngơi nghỉ không chỉ cho dân 
tộc Việt Nam mà còn cho cả 
nhân loại cần lao,  Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã được bầu bạn 
khắp năm châu ngưỡng mộ 
và khâm phục.  Trong lĩnh vực 
chính trị-xã hội, cuốn Từ điển 
Danh nhân văn hóa thế giới 
ghi rõ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh 
là ngọn cờ đầu của giải phóng 
dân tộc. Người đã dẫn dắt hàng 
triệu người Việt Nam cùng hàng 
tỷ người nô lệ của hơn 100 nước 
trên thế giới vùng lên giành độc 
lập tự do, chống chủ nghĩa thực 

70          KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Chào xuân Ất Tỵ 2025



dân cũ và mới”.  Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã làm nên cuộc đảo 
lộn thế giới từ sau chủ nghĩa tư 
bản lật đổ đế chế La Mã. Người 
vẽ lại bản đồ thế giới và  xứng 
đáng là Danh nhân văn hóa của 
thế kỷ thứ XX”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh 
là một chiến sĩ đấu tranh cho 
tự do và tiến bộ của toàn thể 
loài người. Tên Người không 
chỉ được công nhân, nông dân, 
chiến sỹ Việt Nam nhắc đến với 
cả tấm lòng tôn kính và thương 
yêu sâu sắc, mà còn là niềm cổ 
vũ đối với nhân dân toàn thế 
giới. Lòng yêu nước, tính trung 
thực, lòng trung thành, cũng 
như ý chí kiên cường của Người 
đã làm cho cả quân thù cũng 
phải khâm phục. Cho đến phút 
cuối cùng, cả cuộc đời Người 
đã dành cho sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc Việt 
Nam, đồng thời cũng là đấu 
tranh cho thắng lợi của những 
lý tưởng thiêng liêng chung của 
loài người là Công lý xã hội và 
bình đẳng dân tộc. Chính vì lẽ 
ấy, tất cả những người trung 
thực đang đấu tranh chống 
chủ nghĩa đế quốc, thực dân và 
chống chiến tranh, đều ghi sâu 
công ơn sâu sắc của Người. 

Đối với nhân dân châu 
Phi, Hồ Chí Minh là hình ảnh 
được coi như “một lãnh tụ thần 
thoại”,  tượng trưng cho cuộc 
đấu tranh anh hùng và thắng lợi 
của dân tộc Việt Nam và phong 
trào giải phóng dân tộc trên 
toàn thế giới. Ở đất nước Chile. 
nơi cách xa Việt Nam hàng vạn 
dặm, người thanh niên Victore 
Hara đã đặt hình ảnh Hồ Chí 
Minh lên ngực mình và hát một 

bài hát về Bác. Victore Hara đã 
trút hơi thở cuối cùng dưới bàn 
tay tàn sát đẫm máu của chế độ 
độc tài Pinochet. Ông Houari 
Boumediene, nguyên là Chủ 
tịch hội đồng Bộ trưởng nước 
Cộng Hòa nhân dân Algeria 
đã viết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh 
là người mở đầu cho cuộc đấu 
tranh của nhân dân các nước 
trong thế giới thứ ba để tự giải 
phóng mình khỏi ách kìm kẹp 
của chủ nghĩa thực dân và chủ 
nghĩa đế quốc”. Tổng thống 
Sekou Toure  của Guinea cũng 
viết  “Xuất sắc và dũng cảm 
người anh Hồ Chí Minh là tấm 
gương tốt đẹp đối với các dân 
tộc Á-Phi trong cuộc đấu tranh 
cao cả chống chủ nghĩa đế quốc, 
chống chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới...

Josephine Stenne người 
đã dành nhiều thời gian nhất 
trong cuộc dời nghiên cứu của 
mình để tìm hiểu cho được 
đích thực tính cách và lai lịch 
văn hóa Hồ Chí Minh, Bà cho 
biết, khác với nhiều người, khi 
đến tham quan chiêm ngưỡng 
tượng Thần Tự do nước Mỹ 
thường ngợi ca ngôi sao tỏa sáng 
và ánh sáng Tự do trên đầu; còn 
Người lại nhìn từ dưới chân lên 
và ghi lại  “Ánh sáng trên đầu 
Thần Tự do tỏa rộng khắp trời 
xanh, còn dưới chân tượng Thần 
Tự do thì người da đen đang bị 
đày đọa; số phận người phụ nữ 
bị chà đạp. Bao giờ người da 
đen được bình đẳng với người 
da trắng? Bao giờ có sự bình 
đẳng giữa các dân tộc? và bao 
giờ phụ nữ được bình đẳng với 
nam giới? Đây chính là lý do 
khiến Josephine Stenson tìm 

đến tận nơi để xem lời nói và 
việc làm của Người có tương 
phản hay không? Bà cho biết 
thật rất lạ và rất hiếm, Hồ Chí 
Minh quả thật là con người đã 
nói và làm đi đôi.

Tháng 11 năm 2013, Tổng 
thống Liên Bang Nga, Vladimir 
Putin đã đến Hà Nội thăm chính 
thức Việt Nam. Ông đã đến nơi 
ở của Hồ Chủ tịch và viết trong 
sổ lưu niệm“Nhân loại đã bước 
sang thế kỷ 21, thế kỷ hòa bình, 
tiến bộ và phồn vinh. Nhưng 
giá trị tư tưởng, đạo đức của Hồ 
Chí Minh vẫn là ngọn đuốc, là 
biểu tượng cho một nền Văn hóa 
tương lai và vì thế Lịch sử mãi 
mãi nhắc tới Người như một 
bậc Thánh nhân”. Đến thăm 
nơi ở của Người, Bí thư Đảng 
cộng sản Liên bang Nga D. T. 
Novikov đã viết: “Hồ Chí Minh 
ở lại mãi mãi trong lòng những 
chiến sĩ đấu tranh cho công lý, tự 
do và độc lập của dân tộc mình 
như một trong những người kế 
tục vĩ đại và kiên cường nhất con 
đường của Mác và Lê-nin”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh 
là người tổ chức và sáng tạo ra 
lịch sử của dân tộc Việt Nam 
trong suốt nửa thế kỷ XX. Tuy 
Người đã đi xa, song đã để lại 
cho dân tộc những thành quả là 
tư tưởng, lòng yêu nước nồng 
nàn và chủ nghĩa nhân đạo cao 
cả, Người còn để lại di sản cao 
đẹp về một tấm gương của lòng 
trung thành phục vụ nhân dân, 
về ý chí chiến đấu kiên cường, 
bất khuất chống bạo lực của đế 
quốc, ý chí đó đã biến thành sức 
mạnh và là nguồn cảm hứng 
bất diệt cho các dân tộc bị áp 
bức trên toàn thế giới. Ngày 
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nay, mặc dù Việt Nam đã trải 
qua nhiều thay đổi, đã bước 
sang một vận hội mới phù hợp 
với xu thế tiến lên của thời đại, 
nhưng những ký ức về Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vẫn sống mãi 
trong mỗi người dân Việt và với 
bạn bè quốc tế.

Cuộc đời hoạt động và 
sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là tấm gương cao đẹp, 
trong sáng về quan niệm nhân 
sinh và thế giới, tỏa sáng chủ 
nghĩa nhân văn mới, kết tinh 
những tư tưởng tình cảm 

và ước mơ của nhân loại. 
Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh 
đến với các dân tộc như một lẽ 
tự nhiên, lắng đọng trong tâm 
hồn với sức cổ vũ sâu sắc trong 
mỗi con người, mỗi dân tộc. 
Người là hiện thân cho những 
phẩm chất tốt đẹp của con 
người sống mãi trong trái tim 
nhân loại

Thay cho lời kết

Trong  một giờ với đồng 
chí Hồ Chí Minh, nữ nhà văn 
Bulgaria, Blaga Đimitrova đã 
viết: “Niềm hy vọng cũng có 
nhiều tên gọi khác nhau, song 
ở Việt Nam niềm hy vọng được 
tượng trưng là Chủ tịch Hồ Chí 

Minh”.  Những ai đã được một 
lần tiếp xúc với Người đều 
không thể quên được hình ảnh 
gần gũi, giản dị, cách ứng xử 
chân thành đã xóa đi mọi rào 
cản và không còn khoảng cách. 

Cố thủ tướng Phạm Văn 
Đồng từng nói: “Chủ tịch Hồ 
Chí Minh cao mà không xa, 
mới mà không lạ, to lớn mà 
không làm ra vĩ đại, sáng chói 
mà không gây choáng ngợp, gặp 
lần đầu mà như đã thân thuộc 
từ lâu”. 

Thomas Jefferson (1743 - 
1826), Tổng thống thứ ba của  
Hoa Kỳ với Tuyên ngôn Độc lập 
nổi tiếng không chỉ là nền tảng 
của nền Dân chủ Mỹ mà còn 

là ngọn đèn Tự do soi sáng thế 
giới. Hầu Tước De Lafayette, 
thường xin các lời khuyên của 
Jefferson khi soạn Tuyên ngôn 
Nhân quyền và Dân Quyền 
Pháp năm 1789 đều là những 
nhà văn hóa lớn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Tổng thống Thomas Jefferson 
đều kiến tạo nguồn sức mạnh 
từ nền văn hóa độc lập và hội 
nhập. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
mất đúng ngày Quốc khánh của 
Việt Nam, còn Tổng thống Mỹ 
Thomas Jefferson thì ra đi vào 
ngày tuyên ngôn Độc lập của 
Hoa Kỳ. Văn hóa độc lập và hội 
nhập của Việt Nam cùng với 
tinh hoa văn hóa thế giới đã tạo 
nên con người và sự nghiệp vĩ 
đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Văn hóa và tầm nhìn Hồ 
Chí Minh đã thể hiện rõ nét khi 
chỉ 2 tháng sau ngày Độc lập 
( ngày 1 tháng 11 năm1945) , 
Người đã gửi bức thư đầu tiên 
ra Thế giới với lời đề nghị Hoa 
Kỳ tiếp nhận 50 thanh niên Việt 
Nam sang Mỹ“Xúc tiến việc 
nghiên cứu về kỹ thuật, nông 
nghiệp cũng như các lĩnh vực 
chuyên môn khác”; đến cuói 
thâp niên  2010, số sinh viên 
Việt Nam trên đất Mỹ đã lên tới 
trên 30.960 ngưới và con số này 
đang ngày một gia tăng. 

Hy vọng trên nền tảng văn 
hóa độc lập và hội nhập  Chủ 
tịch từng vun đắp, đất nước sẽ 
có những bước phát triển vượt 
bực trong kỷ nguyên này./.
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PHONG CẢNH ĐỒNG QUÊ
Cách nay gần ¼ thế kỷ, khi về làng rau đất bãi ngoại thành Hà Nội (làng Yên Mỹ, huyện Thanh 

Trì), tôi được cụ Xuân Hồng, một nhà nông chân chất đồng quê đọc cho nghe bài thơ thấm đậm tình 
nghĩa phù sa của miền đất bãi. Bài thơ đọc xuôi , lật ngược từng chữ, từng câu đều mang ý nghĩa, 
không sai niêm luật mà vẫn toát lên vẻ đẹp thanh khiết của cảnh đồng quê. Năm tháng trôi qua, người 
đọc thơ đã đi về cõi vĩnh hằng; song tứ thơ vẫn không thể quên được trong tôi. Nhân Tết Ất Tỵ xin 
mạo muội chép lại bài thơ này để chia sẻ cùng bạn đọc  

Đọc trên xuống từng dòng có nội dung nhưng đọc dưới lên lại mang hàm nghĩa

Vàng vàng nắng cánh én nghiêng chao,     Chao nghiêng én cánh nắng vàng vàng 

Phơi phới bay bay bướm lượn chào,           Chào lượn bướm bay, bay phơi phới

Làng xóm đẹp mây trời tím biếc,                 Biếc tím trời mây đẹp xóm làng 

Bãi đồng xanh sóng cuộn ào ào,                  Ào ào cuộn sóng xanh đồng bãi

Giàn cà chín đỏ hồng hồng sắc,                    Sắc hồng hồng đỏ chín cà giàn

Ruộng cải hoa vàng ánh ánh sao,                Sao ánh ánh vàng hoa cải ruộng

Ngàn gió lộng quê hương ấm nắng,            Nắng ấm hương quê lộng gió ngàn

Tràn say sắc thắm cảnh dâng trào              Trào dâng cảnh thắm sắc say tràn

Khi đọc ngược toàn văn từng chữ từ dưới lên, khổ thơ này lại chứa nội hàm

Trào dâng cảnh thắm sắc say tràn.

Nắng ấm hương quê lộng gió ngàn,

Sao ánh ánh vàng hoa cải ruộng,

Sắc hồng hồng đỏ chín cà giàn,

Ào ào cuộn sóng xanh đồng bãi,

Biếc tím trời mây đẹp xóm làng,

Chào lượn bướm bay, bay phơi phới;

Chao nghiêng én cánh vàng vàng nắng

Khổ thơ không dài, nhưng đậm tính chất nông thôn; nếu ngưới làm thơ không được tận hưởng 
những phong cảnh tự nhiên ở chốn đồng quê thì khó có thể có được những cảm nhận này.
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TỪ “VIỆT NAM VĂN HOÁ SỬ CƯƠNG” 
CỦA GS ĐÀO DUY ANH NGHĨ VỀ 

“KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC”
Vũ Xuân Bân

Trong lịch sử văn hóa 
nước nhà, có một tên 
tuổi lừng danh được 
nhiều thế hệ nghiên 
cứu lịch sử, văn hóa 
nhắc đến, đó là Giáo 
sư (GS) Đào Duy Anh 
(1904-1988). GS là 
tấm gương lao động 
khoa học không biết 
mệt mỏi, vượt qua mọi 
hoàn cảnh, với niềm 
đam mê và khát vọng 
cống hiến lớn lao. Di 
sản mà ông để lại rất 
đồ sộ, trên nhiều lĩnh 
vực, mà ở lĩnh vực nào 
cũng mang dấu ấn 
sâu đậm, có tầm ảnh 
hưởng rộng lớn và lâu 
dài.

Bìa ấn bản mới của "Việt Nam văn hóa sử cương". Ảnh: Internet.
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Tranh cổ động Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ảnh: Internet.

ĐẶT NỀN TẢNG CHO SỰ HÌNH THÀNH 
NỀN VĂN HÓA HỌC HIỆN ĐẠI VIỆT NAM

GS Đào Duy Anh được biết đến không chỉ 
vì những nghiên cứu lịch sử, văn hóa, mà còn vì 
những đóng góp quan trọng trong việc xác lập 
nền móng cho nền văn hóa Việt Nam hiện đại. 
Tác phẩm “Việt Nam Văn hóa sử cương” của ông 

là một công trình đồ sộ, nghiên cứu tổng quan 
về lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam từ thuở 
sơ khai cho đến những năm đầu thế kỷ 20. Tác 
phẩm không chỉ phản ánh sự phong phú, đa dạng 
của văn hóa dân tộc mà còn là lời khẳng định 
mạnh mẽ về giá trị trường tồn của nền văn hóa 
này qua mọi thăng trầm lịch sử.

Từ năm 1938, ông chuyển sang lĩnh vực 
văn hóa, văn học. Những công trình nghiên 
cứu đã xuất bản là Việt Nam văn hóa sử cương 
(1938), Khổng giáo phê bình tiểu luận (1938), 
Trung Hoa sử cương (1942), Khảo luận về Kim 
Vân Kiều (1943). Tác phẩm "Việt Nam văn hóa 
sử cương" của GS. Đào Duy Anh cùng tác phẩm 
Văn minh An Nam (La Civilization Annamite, 
1944) của GS. Nguyễn Văn Huyên là những công 
trình khoa học đặt nền tảng cho sự hình thành 
nền văn hóa học hiện đại Việt Nam trên tinh thần 
khoa học và dân tộc.

Tác phẩm “Việt Nam Văn hóa sử cương” 
không chỉ có giá trị về mặt nghiên cứu, mà còn 
chứa đựng thông điệp sâu sắc về bản sắc văn hóa 
dân tộc. GS Đào Duy Anh khẳng định rằng văn 
hóa Việt Nam là kết quả của một quá trình lịch sử 

lâu dài, phản ánh những giá trị về lòng yêu nước, 
sự sáng tạo và khả năng thích ứng với những thay 
đổi. Ông nhấn mạnh rằng việc hiểu và bảo vệ bản 
sắc văn hóa dân tộc không chỉ là bảo tồn quá khứ 
mà còn là một yếu tố cần thiết để dân tộc này 
phát triển vững mạnh trong tương lai.

GS. Đào Duy Anh  cho rằng, với văn hóa 
truyền thống Việt Nam, “chân giá trị” được thể 
hiện qua sự gắn kết mạnh mẽ với lịch sử, truyền 
thống, và bản sắc dân tộc, cần phải coi trọng việc 
bảo tồn và phát huy những giá trị này trong quá 
trình hội nhập và phát triển.

Theo GS Đào Duy Anh, “chân giá trị” của 
văn hóa truyền thống Việt Nam không phải là 
những biểu hiện hình thức như kiến trúc, nghệ 
thuật, hay phong tục tập quán mà là những giá trị 
tinh thần bền vững, sâu sắc mà những hình thức 
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đó mang lại. Ông cho rằng, để hiểu và bảo tồn 
văn hóa, chúng ta cần phải nhìn nhận và đánh 
giá cao những giá trị này. Giá trị đạo đức chiếm 
một vị trí trung tâm trong văn hóa Việt Nam. 
Đạo đức không chỉ được thể hiện qua lời nói mà 
còn qua việc làm, qua cách mà mỗi người dân 
sống và tương tác với nhau trong cộng đồng. Đây 
là nền tảng của mọi mối quan hệ xã hội và được 
thể hiện rõ nét qua các tác phẩm văn học, qua các 
câu chuyện dân gian, và qua cách giáo dục thế 
hệ trẻ. Trong đó, tình cảm gia đình là một trong 
những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt. Sự gắn kết 
giữa các thành viên trong gia đình, lòng hiếu thảo 
với ông bà cha mẹ, và sự quan tâm chăm sóc lẫn 
nhau là những biểu hiện của giá trị này. Nó được 
coi là nguồn sức mạnh tinh thần quan trọng giúp 
mỗi cá nhân vượt qua khó khăn, thử thách trong 
cuộc sống.

GS Đào Duy Anh nhấn mạnh rằng, lòng 
yêu nước là một giá trị được thể hiện mạnh mẽ 
trong văn hóa Việt Nam. Nó không chỉ thể hiện 
qua những hành động chống ngoại xâm mà 
còn qua tình yêu với lịch sử, với truyền thống, 
và với những giá trị văn hóa dân tộc. Lòng yêu 
nước gắn liền với ý thức bảo vệ và phát huy 
những giá trị văn hóa, coi đó là cách thể hiện 
lòng tự hào dân tộc.

Dấu ấn và tấm gương tài cao, học rộng của 
GS Đào Duy Anh mãi mãi để lại trong tâm trí các 
thế hệ học trò và giới sử học là tinh thần tự học, 
tự nghiên cứu, là lòng hăng say tích lũy tri thức và 
không ngừng bổ sung, cập nhật, là ý thức tìm tòi, 
khám phá trong học thuật. 

Bằng kiến thức uyên bác với những công 
trình nghiên cứu đã xuất bản, GS Đào Duy Anh 
đã đóng góp lớn vào việc xây dựng nền khoa học 
xã hội và nhân văn nước nhà trong nhiều lĩnh 
vực của sử học và văn hóa học mà gần như ở lĩnh 
vực nào ông cũng là người đóng vai trò khai phá, 
đặt nền móng. Nhà sử học Phan Huy Lê từng 
nhận xét về GS Đào Duy Anh: “Bao trùm lên tất 
cả, ông là một nhà sử học lớn, một nhà văn hóa 
lớn với những công trình nghiên cứu mang tính 
khai phá đặt nền tảng cho sự hình thành nền sử 
học và nền văn hóa học hiện đại Việt Nam”. 

KHÁT VỌNG “KỶ NGUYÊN VƯƠN 
MÌNH CỦA DÂN TỘC”

Trong bối cảnh hiện tại, Việt Nam đang 
đứng trước thời cơ và thách thức đan xen trong 
quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và những 
biến động toàn cầu. Mặc dù nền kinh tế Việt Nam 
sau 40 năm đổi mới đất nước có sự phát triển 
mạnh mẽ, nhưng lại phải đối mặt với các vấn đề 
như toàn cầu hóa, cạnh tranh khốc liệt và biến 
đổi khí hậu. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra cơ 
hội để Việt Nam thể hiện khát vọng “vươn mình,” 
hướng đến một tương lai thịnh vượng, bền vững 
và luôn gắn kết với những giá trị văn hóa đặc sắc 
của mình.

Khát vọng vươn mình của dân tộc Việt 
Nam không chỉ là mong muốn phát triển về mặt 
kinh tế, mà còn là sự hòa nhập, phát triển bền 
vững trong khi vẫn bảo tồn và phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc. Hướng tới một xã hội công bằng, 
văn minh và thịnh vượng, khát vọng này còn là 
sự thăng hoa của một đất nước tự tin bước vào kỷ 
nguyên mới, với sự đổi mới toàn diện trong mọi 
lĩnh vực.

GS Đào Duy Anh đã nêu rõ trong “Việt 
Nam văn hoá sử cương” rằng việc bảo tồn và 
phát huy văn hóa là yếu tố tiên quyết trong sự 
phát triển bền vững của dân tộc. Vì văn hóa là 
sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã 
hội; vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế - xã hội, nên trong tư tưởng Hồ 
Chí Minh, “văn hóa phải soi đường cho quốc dân 
đi”, soi đường cho sự phát triển, tiến bộ của xã 
hội, của mỗi quốc gia, dân tộc trong hành trình 
xây dựng và phát triển. Trong kỷ nguyên hiện đại, 
giữa dòng chảy của hội nhập và toàn cầu hóa, việc 
giữ gìn bản sắc văn hóa không chỉ giúp duy trì 
nền tảng vững chắc mà còn tạo ra một sức mạnh 
văn hóa riêng biệt, giúp dân tộc Việt Nam khẳng 
định vị thế của mình trên thế giới.

Quan điểm của GS Đào Duy Anh về văn 
hóa và khát vọng hiện nay của dân tộc Việt Nam 
có sự tương đồng rõ rệt khi Tổng Bí thư Tô Lâm 
phát động “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc 
Việt Nam”. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định rằng, 
sự phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực 
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phải dựa trên nền tảng của sự bảo tồn và phát huy 
văn hóa dân tộc.

Một trong những yếu tố quan trọng mà GS 
Đào Duy Anh nhấn mạnh là sự đoàn kết dân tộc, 
đặc biệt là trong các cuộc đấu tranh chống giặc 
ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền đất nước. Sự đoàn 
kết ấy không chỉ trong quá khứ mà còn rất cần 
thiết trong bối cảnh hiện nay để xây dựng một 
đất nước hùng cường và phát triển bền vững.

Khát vọng vươn mình của dân tộc Việt 
Nam trong kỷ nguyên mới, theo Tổng Bí thư 
Tô Lâm, cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết 
dân tộc, không phân biệt vùng miền, tôn giáo 
hay dân tộc, mà tất cả đều cùng chung tay xây 
dựng một Việt Nam thịnh vượng, tiến bộ. Sự 
đoàn kết này không chỉ mang tính chất quốc 
gia mà còn thể hiện trong việc bảo vệ và phát 
huy bản sắc văn hóa trong tiến trình “hoà nhập 
mà không hoà tan”.

GS Đào Duy Anh đã lưu ý rằng tri thức và 
giáo dục đóng vai trò then chốt trong việc phát 
triển văn hóa và xã hội. Khát vọng phát triển 
trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt 
Nam không thể thiếu yếu tố này, đặc biệt là trong 
bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh sự 
cần thiết phải có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, 
lý luận, và giáo dục để đáp ứng yêu cầu phát triển 
trong thời đại mới. Việc đầu tư vào giáo dục, phát 
triển nguồn nhân lực chất lượng cao chính là chìa 
khóa để mở ra kỷ nguyên vươn mình cho dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, kỷ nguyên 
mới vươn mình của dân tộc là thời điểm đột phá 
và phát triển nhanh chóng trên tất cả các lĩnh 
vực. Điều này từng được Giáo sư Đào Duy Anh 
nhấn mạnh trong “Việt Nam văn hoá sử cương” 
về sự đổi mới và phát triển bền vững. Tất cả các 
yếu tố trong quá trình phát triển phải được thực 
hiện đồng thời, như một quá trình “đột phá kép”: 
Một là tiến hành đồng bộ các giải pháp phát triển 
đất nước; hai là bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa 
dân tộc, tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự 
phát triển toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm xác định, trong kỷ 
nguyên vươn mình, Việt Nam cần phát triển đột 
phá về khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao. Đây là một yếu tố quan trọng 
để xây dựng một đất nước hiện đại và mạnh mẽ. 
Đúng như vậy, quan điểm của Giáo sư Đào Duy 
Anh trong “văn hoá sử cương” cũng khẳng định 
vai trò của tri thức và sự phát triển bền vững của 
xã hội, từ đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có thể 
tiếp cận tri thức, nâng cao năng lực cạnh tranh và 
đổi mới sáng tạo.

Một trong những yếu tố quan trọng để bước 
vào kỷ nguyên mới chính là tinh thần yêu nước, 
ý chí tự lực, tự cường của người dân Việt Nam. 
Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ rằng, sức mạnh này 
phải được phát huy tối đa trong tất cả các lĩnh vực 
để thúc đẩy phát triển. Quan điểm của GS Đào 
Duy Anh về đoàn kết và phát huy tinh thần dân 
tộc cũng phù hợp với yêu cầu này, nhấn mạnh sự 
kết nối và đồng lòng của cả dân tộc trong hành 
trình vươn mình ra thế giới.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, kỷ nguyên mới, 
kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đó 
là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh 
dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, 
xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công 
bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc 
năm châu. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm 
no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; 
đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, 
phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại 
và văn minh toàn cầu. Đích đến của kỷ nguyên 
vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã 
hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm 
châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến 
năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát 
triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung 
bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội 
chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy 
mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự 
tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng 
phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh thời đại. Thời điểm bắt đầu 
kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng, từ đây, 
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mọi người dân Việt Nam, hàng trăm triệu người 
như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm 
hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa 
thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, 
đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt 
phá và cất cánh.

Di sản của Giáo sư Đào Duy Anh về văn 
hóa, tri thức, và sự phát triển của dân tộc Việt 
Nam vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay. Các 
quan điểm này không chỉ là nền tảng vững chắc 
cho khát vọng phát triển mà còn góp phần tạo 

dựng một tương lai tươi sáng cho dân tộc trong 
kỷ nguyên vươn mình.

Để thực hiện khát vọng vươn mình, mỗi cá 
nhân, mỗi tổ chức cần phải có trách nhiệm trong 
việc phát huy giá trị văn hóa, đồng thời tiếp thu 
các tư duy mới về phát triển kinh tế, giáo dục 
và khoa học công nghệ. Tất cả chúng ta cần nỗ 
lực xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh 
vượng, phát triển bền vững, nhưng vẫn giữ gìn 
bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Ngày 28/4/2024, PHANO phối 
hợp cùng một số cơ quan tổ chức 
Hội thảo “Giáo sư Đào Duy Anh: 
Từ chí sĩ cách mạng đến học giả 
uyên bác”.
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Tướng sĩ

“Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”
Vân Hậu

Với tôi, một lần được gặp vị 
Tướng lĩnh huyền thoại là ký 
ức đẹp đẽ không thể nào quên 
trong những năm tháng vinh 
dự đứng trong đoàn quân “Bộ 
đội Cụ Hồ”.
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Đại đội 14 pháo 
cao xạ ZSU 23-
4M của chúng 

tôi trực thuộc Trung đoàn 268, 
Sư đoàn bộ binh cơ giới 304 
(Quân đoàn 2), là một trong 
những đơn vị được trang bị vũ 
khí kỹ thuật mới, hiện đại vào 
đầu năm 1979. Đó là các tổ 
hợp pháo cao xạ tự hành bọc 
thép bánh xích hạng nhẹ, có 
trang bị radar, hệ thống máy 
tính điện tử và 4 khẩu pháo 
phòng không tự động 23mm.

Đại đội trưởng của tôi 
lúc đó là anh Nguyễn Văn 
Cảnh (quê Đức Thọ, Hà 
Tĩnh),  13 năm quân ngũ, đã 
trải qua chiến đấu chống Mỹ 
và chiến trường K, vậy mà 
không rõ vì sao chỉ đeo lon 
Chuẩn úy, đến nỗi đã gãy gạch 
mà chưa chịu thay. Có lẽ hồi 
đó phấn đấu lên sĩ quan không 
phải chuyện dễ dàng nếu chưa 
qua trường lớp chính quy như 
anh. Anh ấy dáng người nhỏ, 
da đen rắn rỏi và gầy, tính tình 
hiền hậu nhưng rất nghiêm 
khắc, là sĩ quan chỉ huy gương 
mẫu nhưng có “khuyết điểm” 

nghiện thuốc lào. Hằng đêm, 
khi trực chỉ huy, dù trời mùa 
đông rét buốt, anh ấy vẫn 
thức dậy 2, 3 lần đi kiểm tra 
gác, ai bỏ gác hoặc chui vô 
chăn, không đứng đúng vị 
trí gác là lãnh đủ, bị báo thức 
cả trung đội tập trung ra đồi 
vắng ngồi mà kiểm điểm. Có 

mấy tay lính láu cá, trời lạnh 
căm, đứng gác được một lúc là 
leo lên giường ngồi cuộn chăn 
cho đỡ rét, nếu nghe tiếng rít 
của điếu thuốc lào ở nhà ban 
chỉ huy đại đội, tức là đại đội 
trưởng Cảnh chuẩn bị đi kiểm 
tra, phải tung chăn ra vị trí gác 
ngay.

Đại đội tôi được giao 
nhiệm vụ bảo vệ Bộ Tư lệnh Sư 
đoàn và sân bay quân sự Kép ở 
huyện Lạng Giang, tỉnh Hà Bắc, 
đóng quân cách Sư đoàn Bộ 
chừng 1 cây số, đi qua 2 ngọn 
đồi bát úp. Vì là đơn vị có trang 
bị vũ khí mới, hiện đại lại đang 

ở gần chiến tuyến nên chúng 
tôi được lệnh canh gác cẩn mật 
cả ngày và đêm, không được 
để người lạ mặt bén mảng, kể 
cả người dân quen biết trong 
vùng, người nhà chiến sĩ đến 
thăm chỉ được đón tiếp ở nhà 
khách trung đoàn.

Những cỗ pháo cao xạ tự hành ZSU 23-4M từng được Tướng 
Nguyễn Chơn đến thăm và nghe tác giả giới thiệu tính năng chiến 
đấu của loại vũ khí này
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Một ngày đầu Xuân 1980, 
khi ánh nắng vàng rực rỡ của 
buổi sớm ban mai mang theo 
hơi ấm xua tan cái rét ngọt miền 
Bắc, lính trực gác đại đội tôi 
chặn một người đàn ông lạ mặc 
đồ bộ đội, dáng vẻ nông dân, 
xăm xăm đi vào khu vực đóng 
quân của đại đội đòi gặp đại đội 
trưởng. Chiến sĩ trực gác cảnh 
giác chặn người đàn ông, mắt 
không rời từng cử chỉ của người 
lạ, tức tốc quay điện thoại hữu 
tuyến chúng tôi thường gọi là 
“cối xay tiêu” nghe rột rột, báo 
cáo với ban chỉ huy đại đội.

Đại đội trưởng Cảnh 
đang trực, bước ra thấy người 
đàn ông nọ, tưởng rằng lính 
của đơn vị thường ngày vô làng 
tán gái, làm chuyện gì đó có lỗi 
với dân làng nên bị dân ra phản 
ảnh, nghiêm nét mặt hỏi:

- Anh là ai, gặp tôi có 
chuyện gì?

- Mình là Chơn, thủ 
trưởng Quân đoàn đến thăm 
đơn vị. Người đàn ông nọ từ 
tốn.

- Xin lỗi, anh chờ một 
chút. Nói rồi, đại đội trưởng 
Cảnh đi nhanh vào nhà ban 
chỉ huy, trong lòng bán tín, 
bán nghi, nghĩ bụng: “Thế 
quái gì đây, thủ trưởng Quân 
đoàn sao ăn mặc giống nông 
dân, không đeo quân hàm, lại 
đi một mình không có lính 
bảo vệ, hay là tay này nói phét”. 
Tuy nghi ngờ nhưng anh vẫn 
nhấc điện thoại gọi khẩn lên 
trực ban Sư đoàn hỏi có đúng 
thủ trưởng quân đoàn tên 
Chơn đang đến thăm đơn vị 
hay không thì được trả lời:

- Đúng rồi, Thiếu tướng 
Nguyễn Chơn, Tư lệnh Quân 
đoàn đến chỗ anh, tôi đang 
định báo cho ban chỉ huy đại 
đội thì anh gọi. Sĩ quan trực ban 
Sư đoàn nói.

Đại đội trưởng Cảnh gác 
máy, chỉnh đốn trang phục, ra 
đầu hồi nhà nhấc cái dùi cui sắt 
đánh kẻng báo động liên hồi rồi 
chạy ra làm động tác nghiêm 
chào thủ trưởng theo tác phong 
Điều lệnh quân đội:

- Báo cáo Thiếu tướng 
Nguyễn Chơn, Tư lệnh Quân 
đoàn! Tôi, Chuẩn úy Nguyễn 
Văn Cảnh, đại đội trưởng đại 
đội 14, trung đoàn 268,  sư 
đoàn 304 có mặt chờ mệnh lệnh 
đồng chí.

- Được, ngày nghỉ nên 
mình vào thăm anh em thôi.

 Nói rồi ông khoát tay ra 
hiệu không cần nghi thức điều 
lệnh và đi thẳng vào doanh trại 
đơn vị.

Đại đội trưởng Cảnh 
triệu tập ban chỉ huy và các 
Trung đội trưởng (Trưởng xe), 
thông báo có Thiếu tướng Tư 
lệnh Quân đoàn đến thăm. 
Tôi có vinh dự nhận nhiệm vụ 
báo cáo với Thiếu tướng tính 
năng chiến đấu của pháo cao 
xạ tự hành ZSU 23-4M mà đại 
đội mới được làm chủ, cảm 
nhận được bàn tay ấm áp của 
vị Tướng quân lúc ông ấy bước 
tới, vỗ nhẹ lên vai tôi và nói 

“Cảm ơn đồng chí !” khi vừa 
thuyết trình xong.

Thủ trưởng Nguyễn Chơn 
đi một vòng quanh doanh trại, 
kiểm tra bếp ăn, suất ăn của bộ 
đội, rồi ở lại dùng bữa trưa với 
ban chỉ huy đại đội trong sự xúc 
động của chúng tôi về vị Tướng 
quân gần gũi, nhân hậu, thân 
mật với cấp dưới như vậy.

Cuối bữa ăn, ông quay 
sang hỏi đại đội trưởng Cảnh:

Một kíp chiến đấu của Pháo cao xạ tự hành ZSU 23-4M
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Thiếu nữ và sắc Xuân cao nguyên

- Cậu đeo quân hàm 
Chuẩn úy bao lâu rồi? Tại sao 
gãy gạch mà không thay?

- Dạ, báo cáo Thủ trưởng, 
9 năm rồi ạ! Anh Cảnh cười 
hồn nhiên trả lời.

- Có bị kỷ luật gì không 
mà chưa thăng quân hàm? Thủ 
trưởng Chơn hỏi.

- Dạ, báo cáo không bị kỷ 
luật gì cả! Anh Cảnh bộc bạch.

Giọng Quảng Nam, ông 
ngạc nhiên nói:

-  Lạ hỉ, 13 năm quân ngũ, 
9 năm Chuẩn úy, chỉ huy đơn vị 
vũ khí hiện đại mà chưa phong 
quân hàm, tôi sẽ hỏi bên Cục 
cán bộ xem vì sao.

Thực lòng, thời đó những 
người lính chúng tôi chỉ biết 
hy sinh, cống hiến, coi việc xét 
phong quân hàm là việc của cấp 
trên mà không tìm cách này 
cách khác để đòi hỏi cho riêng 
mình.

Bẵng đi một thời gian sau 
đó, đại đội trưởng Cảnh nhận 
được quyết định thăng vượt cấp 
từ Chuẩn úy lên Trung úy. Anh 
em đơn vị ai cũng chúc mừng, 
bắt khao to, anh ấy cười hiền 
nói:

-  May mà Thủ trưởng 
Chơn thăm đột xuất không thì 
mình vẫn Chuẩn úy già chưa 
biết đến bao giờ. Đời đôi lúc có 
những tình huống hy hữu thế.

Chúng tôi tìm hiểu được 
biết, do trong chiến đấu ở chiến 
trường, hồ sơ lưu giữ bị thất lạc, 
anh Cảnh lại được điều chuyển 
qua nhiều đơn vị nên việc theo 
dõi phong cấp hàm chậm trễ.

Sau lần thủ trưởng 
Nguyễn Chơn đến thăm đại 
đội, đơn vị có mở đợt sinh hoạt 
chính trị tìm hiểu về thân thế, sự 
nghiệp của ông, biết được ông 
là một một vị tướng anh hùng, 
nhà quân sự tài ba. Từ người 
lính trở thành một vị tướng, 
cuộc đời ông gắn liền với các 
cuộc kháng chiến chống Pháp 
chống Mỹ và cuộc chiến tranh 
bảo vệ biên giới Tây – Nam, 
giúp Nhân dân Campuchia 

đánh đổ chế đội Khmer Đỏ diệt 
chủng, cùng đồng đội lập nên 
những chiến công hiển hách, 
vang dội, khiến kẻ thù khiếp sợ. 
Cuộc đời chinh chiến, chỉ huy 
đánh trăm trận trăm thắng của 
Tướng Nguyễn Chơn gắn với 
những giai thoại: “Đánh cho 
địch không kịp trở tay”, “vào tận 
hang ổ địch để diệt địch”, “mang 
sở chỉ huy mình đặt cạnh sở chỉ 
huy địch”....  Kẻ thù khiếp hãi 
khi nghe tên ông.

Là tướng lĩnh trận mạc, 
nhưng lại rất sâu sắc về công 
tác chính trị, rất yêu thương 
người lính, các trận đánh do 
ông chỉ huy luôn diễn ra chớp 
nhoáng, ít thương vong. Ông là 
biểu tượng cao đẹp của truyền 
thống “Tướng sĩ một lòng phụ 
tử/ Hòa nước sông chén rượu 
ngọt ngào”.

Cuộc đời binh nghiệp vô 
cùng lẫy lừng của ông với 2 lần 
được Đảng, Nhà nước tuyên 
dương Anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân, được tặng 

thưởng Huân chương Độc lập 
hạng Nhất; Huân chương Chiến 
thắng hạng Nhì; Huân chương 
Kháng chiến hạng Nhất; Huân 
chương Quân công hạng Nhất, 
Nhì, Ba ... cùng nhiều danh 
hiệu cao quý khác.

Mãi lo đánh giặc, khi tuổi 
đã ngũ tuần ông mới lập gia 
đình. Nhân duyên đưa ông gặp 
và đem lòng yêu thương người 
con gái nổi tiếng: Anh hùng 
LLVT nhân dân Trần Thị Lý, khi 
đó cũng đang là đại biểu Quốc 
hội Khóa VI. Hai người đã nên 
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duyên vợ chồng, một đám cưới 
đặc biệt được tổ chức giữa năm 
1977. Đặc biệt vì lẽ, trong đám 
cưới, cô dâu, chú rể được nhận 
quà quý của Bác Hồ là hai chiếc 
đồng hồ Poljot và mấy mét vải 
do đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của 
Bác mang đến tặng theo như lời 
Bác đã nói với Anh hùng Trần 
Thị Lý trước đây khi chị có vinh 

dự được gặp Bác: “Lúc nào cháu 
xây dựng gia đình, báo cho Bác 
biết để Bác đến chúc mừng”.

Thượng tướng Nguyễn 
Chơn, nguyên Thứ trưởng Bộ 
Quốc phòng, nguyên Phó tổng 
Tham mưu trưởng Quân đội 
nhân dân Việt Nam ra đi về cõi 
vĩnh hằng vào cuối năm 2015 ở 

tuổi 89. Tài năng và đức độ của 
ông được lịch sử khắc ghi và các 
thế hệ noi theo.

Với tôi, một lần được gặp 
vị Tướng lĩnh huyền thoại là ký 
ức đẹp đẽ không thể nào quên 
trong những năm tháng vinh 
dự đứng trong đoàn quân “Bộ 
đội Cụ Hồ”.



Hà Nội gặt hái thành công xây dựng 
nông thôn mới gắn với Chương trình OCOP

Được sự quan tâm của Thành ủy, UBND Thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (PTNT), sự quan tâm giúp đỡ của Văn phòng Điều 
phối nông thôn mới Trung ương, sự phối hợp của các Sở, ban ngành, đoàn thể và các 
quận huyện, thị xã, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM) và 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của Hà Nội đã gặt hái thành công trong 
năm 2024, tạo tiền đề để bứt phát trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Quân Yên

Hoàn thành vượt kế hoạch

Thành phố Hà Nội hiện có 18/18 (100%) 
huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 03 
huyện (Thanh Trì, Gia Lâm, Hoài Đức) đã được 
Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Còn 
lại 02 huyện Đông Anh, Thanh Oai phấn đấu 
được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao vào quý I/2025. Thành 
phố có 382/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 191 
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 84 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (vượt chỉ tiêu 
của Chương trình số 04 đến hết năm 2025).

Thành phố đang tiếp tục thẩm định thêm 
44 xã đề nghị đạt chuẩn NTM nâng cao và 29 xã 
đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu để 
quyết định công nhận. Như vậy, thành phố Hà 
Nội có 235/382 xã (chiếm 61,5% ) đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao và 113 xã (chiếm 29,6%) đạt 
chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình 
xây dựng nông thôn mới được bình chọn nằm 
trong "10 sự kiện tiêu biểu của Thủ Đô Hà Nội" 
năm 2024.

Không những vậy, thành phố Hà Nội đi 
đầu cả nước về việc triển khai hiệu quả Chương 

trình OCOP. Lũy kế từ 2019 đến nay, Thành phố 
đã đánh giá được 3.317 sản phẩm OCOP, trong 
đó có 6 sản phẩm 5 sao, 22 sản phẩm tiềm năng 
5 sao, 1.571 sản phẩm 4 sao và 1.718 sản phẩm 
3 sao đạt 113% so với mục tiêu đến năm 2025 
(2.000 sản phẩm), đạt vượt mục tiêu Chương 
trình đề ra trước một năm. Riêng năm 2024, toàn 
Thành phố đã đánh giá phân hạng 606 sản phẩm 
OCOP, trong đó có 10 sản phẩm tiềm năng 5 sao; 
98 sản phẩm tiềm năng 4 sao và 498 sản phẩm 3 
sao (vượt 151% so với kế hoạch năm 2024 là 400 
sản phẩm).

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội 
Nguyễn Xuân Đại
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Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hà Nội, mảnh đất trăm nghề, thuộc tốp đầu 
cả nước về số làng nghề, nghề truyền thống và 
làng nghề truyền thống. Ngành nghề nông thôn, 
làng nghề truyền thống ở Hà Nội có lịch sử hình 
thành lâu đời và giữ vai trò quan trọng, đóng góp 
vào phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn giá trị 
văn hóa khu vực nông thôn. Công tác phát triển 

ngành nghề nông thôn thời gian qua đạt được 
nhiều thành tựu quan trọng. Với 1.350 làng nghề 
và làng có nghề, các làng nghề góp phần tạo điều 
kiện để các địa phương, cộng đồng nông thôn tôn 
vinh, phát huy bản sắc văn hóa vùng, miền, dân 
tộc gắn với phát triển du lịch, tạo thêm việc làm, 
tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn.
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Đại biểu tham luận tại hội nghị

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Đình Hoa trao Bằng khen của Bộ NN&PTNT và UBND 
thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua.

UBND Thành phố công nhận được 337 
làng nghề, làng nghề truyền thống thuộc 26 
quận, huyện, thị gồm (07 nghề truyền thống, 269 
làng nghề, 61 làng nghề truyền thống) thuộc 6/7 
nhóm nghề trên cả nước, bao gồm: Chế biến, bảo 
quản nông, lâm, thủy sản có 75 làng nghề, nghề; 
sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ có 24 làng nghề, 

nghề; sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy 
tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ 
202 làng nghề; sản xuất và kinh doanh sinh vật 
cảnh có 14 làng nghề; xử lý chế biến, nguyên vật 
liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn 16 
làng nghề; các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống 
dân cư nông thôn 06 làng nghề, nghề trên địa bàn 
thành phố Hà Nội.

Năm 2024 là năm thứ 2, Hà Nội tổ chức 
Hội thi sản phẩm làng nghề, đã mang lại nhiều 
kết quả cho các làng nghề nói chung và các nghệ 
nhân, thợ giỏi nói riêng. Tham gia Hội thi có 287 
tác phẩm, bộ tác phẩm của 133 tổ chức, cá nhân. 
Trong đó có 26 nghệ nhân và nghệ nhân ưu tú 
và 107 thợ giỏi tham gia dự thi đến từ 23 quận, 
huyện, thị xã được chia thành 5 nhóm. Ban tổ 
chức, hội đồng giám khảo đã lựa chọn được 61 
giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 
giải nhì, 15 giải ba, 30 giải khuyến khích, đặc 
biệt tại Hội thi sản phẩm làng nghề của cả nước, 
thành phố Hà Nội có số tác phẩm đoạt giải chiếm 
50% số giải của Ban Tổ chức .
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Các làng nghề ngày càng khẳng định được 
vị thế khi đã, đang góp phần tích cực vào chuyển 
dịch cơ cấu, phát triển kinh tế nông thôn, tạo tiền 
đề thực hiện thành công chương trình mỗi xã 
một sản phẩm (OCOP) và xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn Thành phố. Các sản phẩm của 
làng nghề đa dạng nhiều chủng loại, mẫu mã đẹp, 
chất lượng tốt, một số có thế mạnh cạnh tranh 
trên thị trường trong và ngoài nước.

Hà Nội đã có trên 1.000 sản phẩm OCOP, 
sản phẩm làng nghề đã được bày bán trong đại 
siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn 
Thành phố. Các sản phẩm làng nghề Hà Nội đã 
được xuất khẩu đến trên 40 quốc gia và vùng 
lãnh thổ, như: Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Nhật Ban, đặc biệt là các nước 
trong EU như Italia, Đức, Thụy Điển..., gồm các 
sản phẩm như: may mặc; gốm sứ; dệt lụa, thêu 
ren, mây tre đan, Sơn mài, khảm trai và đồ gỗ mỹ 
nghệ...

Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội đã 
tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT và 
Thành phố triển khai phối hợp, trình Hội đồng 
Thủ công Thế giới công nhận 2 làng nghề gốm 
sứ Bát Tràng và làng nghề Tơ lụa Vạn Phúc của 
thành phố Hà Nội trở thành thành viên của 
mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo trên 
toàn thế giới. Đây là 2 làng nghề truyền thống 
đầu tiên của Việt Nam được Hội đồng Thủ công 
thế giới phê duyệt trở thành thành viên của mạng 
lưới các Thành phố thủ công sáng tạo trên toàn 
thế giới.

Ngoài ra, Thành phố cũng quan tâm tổ 
chức các sự kiện, hội chợ, hội thảo, tuần hàng 
và tham gia Hội chợ, triển lãm, diễn đàn tại các 
tỉnh, thành phố nhằm thúc đẩy phục hồi, phát 
triển các hoạt động dịch vụ thương mại, kết nối 
giao thương, xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu 
dùng, hỗ trợ các chủ thể sản phẩm OCOP, sản 
phẩm làng nghề sản xuất kinh doanh đẩy mạnh 
sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng, khuyến 
khích phát triển sản phẩm hàng hóa gắn với các 
loại hình thương mại, dịch vụ điện tử, văn minh, 
hiện đại với tinh thần “Hà Nội với cả nước, cả 
nước với Hà Nội".

Tiếp nối thành công của tham gia Hội chợ 
quốc tế và chương trình phối hợp các hoạt động 
của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội với Hội 
đồng thủ công Thế giới, Văn phòng Điều phối 
nông thôn mới thành phố Hà Nội và Chi cục 
Phát triển nông thôn Hà Nội đã tham mưu Sở 
Nông nghiệp và PTNT, UBND Thành phố tham 
gia hội chợ thủ công mỹ nghệ Formex Thụy Điển, 
Hội chợ Triển lãm quốc tế thực phẩm và đồ uống 
tại Australia (FoodService Australia) và Hội chợ 
thủ công mỹ nghệ quốc tế (AF-L'ARTIGIANO) 
Milan, Italia năm 2024. Đặc biệt tiếp nối thành 
công tại Hội chợ thủ công mỹ nghệ quốc tế (AF 
L'ARTIGIANO 2023) Milan, Italia do Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội chủ trì 
tham gia đã đạt kết quả rất nổi bật. Bà Malaika 
Barbara Ebbli - Nhà sáng lập và thiết kế thương 
hiệu Malaika - Công ty Vi.Be Consulting snc 
- Italia đã làm việc với Văn phòng điều phối 
chương trình xây dựng nông thôn mới Thành 
phố Hà Nội để hỗ trợ triển khai bộ sưu tập thiết 
kế, hoàn thiện sản xuất trên chất liệu tơ đũi, lụa 
tơ tằm sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề của 
Công ty Cổ phẩn HANHSILK tại thành phố Hà 
Nội. Bộ sưu tập đã được hoàn thành và đã trình 
diễn tại khai mạc Festival sản phẩm nông nghiệp 
và làng nghề Hà Nội lần thứ 3 năm 2024 nhân kỷ 
niệm 70 năm thành lập Sở Nông nghiệp và PTNT 
Hà Nội. Đồng thời bộ sưu tập sẽ được triển lãm 
tại khai mạc Hội chợ thủ công mỹ nghệ quốc tế 
(AF-L'ARTIGIANO) Milan, Italia năm 2024 vào 
ngày 30/11/2024 và khai trương trưng bày bán 
sản phẩm của Công ty Cổ phẩn HANHSILK tại 
showroom của Công ty tư vấn sáng tạo thiết kế 
Malaika tại Italia vào ngày 09/12/2024.

Năm 2024 chào mừng kỷ niệm 70 năm 
Ngày Giải phóng Thủ đô, 70 năm thành lập 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực 
hiện nhiệm vụ được giao Văn phòng Điều phối 
nông thôn mới thành phố Hà Nội đã tham mưu 
Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phồ tổ 
chức Festival sinh vật cảnh Hà Nội lần thứ Nhất 
với một số hoạt động chính như: Hội thi Sinh 
Vật Cảnh Hà Nội mở rộng năm 2024; Trưng bày 
tinh hoa Sinh Vật Cảnh Việt Nam với hơn 1000 
tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tiêu biểu của các 
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tỉnh/thành phố trong cả nước, trong đó có 70 tác 
phẩm đặc sắc nhất được trưng bày ở khu trung 
tâm, tượng trưng cho 70 năm Giải phóng Thủ 
đô. Có thể nói đây là một Festival có quy mô lớn 
được đông đảo các nhà vườn, doanh nghiệp của 
cả nước quan tâm thể hiện tấm lòng của người 
dân cả nước hướng về Thủ đô trong những ngày 
lễ lớn.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát 
triển nông thôn Hà Nội Hà Tiến Nghi, Chi 
cục khuyến khích và tích cực hỗ trợ các doanh 
nghiệp, cơ sở, hợp tác xã (HTX) sản xuất theo 
chuỗi liên kết, đồng thời đề xuất Thành phố có 
thêm chính sách hỗ trợ phù hợp với thực tế sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 
thành phố Hà Nội. Với sự tích cực vào cuộc của 
các cấp các ngành, doanh nghiệp hợp tác xã, đến 
nay trên địa bàn Thành phố có 172 chuỗi đang 
hoạt động tốt (Trong đó 59 chuỗi có nguồn gốc 
từ sản phẩm chăn nuôi, 113 chuỗi có nguồn gốc 
từ sản phẩm trồng trọt). Có nhiều chuỗi liên kết 
điển hình trên địa bàn thành phố như: Chuỗi gạo 
chất lượng cao Bảo Minh; Chuỗi liên kết sản xuất 
tiêu thụ sản phẩm gạo chất lượng cao khu Cháy 
của Hợp tác xã Đoàn Kết; Chuỗi gạo hữu cơ và 
bưởi Diễn của Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ 
Nam Phương Tiến; Chuỗi Thủy sản của Hợp tác 
xã thủy sản công nghệ cao Đại Áng; Chuỗi thịt 
bò BBB của Công ty Giống gia súc Hà Nội; Chuỗi 
thịt lợn sạch của Công ty TNHH thực phẩm sạch 
Oganic Ggreen; Chuỗi rau của Hợp tác xã Dịch 
vụ nông nghiệp sạch hữu cơ Thanh Xuân; Chuỗi 
rau sạch của Hợp tác xã rau, quả sạch Chúc Sơn; 
Chuỗi rau an toàn của Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp Văn Đức Gia Lâm, Chuỗi liên kết thịt lợn 
A-Z của Hợp tác xã Hoàng Long... Năm 2024 đã 
Hỗ trợ thành lập mới 09 HTX thành lập mới, 
Hỗ trợ củng cố được 38 HTX. Hỗ trợ đưa 17 lao 
động trẻ về làm việc tại 17 HTX nông nghiệp. Hỗ 
trợ thuê địa điểm và vận hành điểm giới thiệu, 
bán sản phẩm cho 07 HTX nông nghiệp.

Sản phẩm OCOP trở thành thương hiệu 
mạnh của Thủ đô

Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu trở thành 
địa phương đi đầu cả nước trong phát triển nông 
nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân 

văn minh. Hiện thực hóa mục tiêu này đòi hỏi sự 
quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn ngành nông 
nghiệp Thủ đô, trong đó có công tác xây dựng 
nông thôn mới và Chương trình OCOP, chương 
trình phát triển nông nghiệp theo liên kết chuỗi 
và ngành nghề nông thôn, trở thành thương hiệu 
mạnh, khẳng định được uy tín trên thị trường và 
đáp ứng nhu cầu nông sản, thực phẩm an toàn 
của người dân Thủ đô.

Năm 2024 cho thấy những nỗ lực đáng 
được ghi nhận của Văn phòng Điều phối nông 
thôn mới thành phố Hà Nội và Chi cục Phát triển 
nông thôn Hà Nội nhằm khẳng định vai trò và 
nâng cao hiệu quả hoạt động nông thôn mới - 
OCOP - liên kết chuỗi và làng nghề, ngành nghề 
nông thôn trong giai đoạn mới.

Năm 2025, là một năm đặc biệt quan trọng, 
không chỉ là thời điểm mới trong dòng chảy lịch 
sử mà còn là một năm bản lề để tham mưu, tổ 
chức triển khai các nhiệm vụ chính trị và nhiệm 
vụ chuyên môn của đơn vị. Mặc dù còn nhiều khó 
khăn, thách thức song tập thể cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động Văn phòng Điều 
phối nông thôn mới thành phố Hà Nội và Chi 
cục Phát triển nông thôn Hà Nội tin trưởng rằng 
với sự cố gắng nỗ lực của đơn vị, sự quan tâm chỉ 
đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, sự quan tâm 
phối hợp của các ngành, UBND, Phòng Kinh tế 
các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan 
thì vẫn tiếp tục hoàn thành sứ mệnh xây dựng 
nông thôn mới, phát triển nông thôn, góp phần 
đưa ngành nông nghiệp phát triển toàn diện theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hội nhập 
quốc tế và xứng đáng với vị trí là Thủ đô của cả 
nước.

Chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực 
hiện trong thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Đại, 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Hà Nội cho biết: Sản phẩm tham gia vào 
Chương trình OCOP vừa để tôn vinh vừa để 
nâng tầm, nâng giá. Hà Nội sẽ khôi phục lại các 
giống cây đặc sản như quýt Tích Giang, hồng Yên 
Thôn, bưởi đường Quế Dương, rau muống tiến 
vua Sen Chiểu, húng Láng... trở thành sản phẩm 
OCOP. Những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của 
những vùng đất ấy nếu được “gắn sao” OCOP sẽ 
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giúp cho sản phẩm vừa tăng giá trị kinh tế, vừa 
giúp quảng bá nét văn hóa vùng miền. Thành phố 
cũng sẽ phát triển các sản phẩm OCOP du lịch 
tại những nơi có lợi thế như Sơn Tây, Ba Vì, Sóc 
Sơn... gắn văn hóa và các sản vật địa phương để 
hình thành chuỗi du lịch... Mỗi năm Hà Nội đón 
gần 30 triệu lượt khách du lịch, trong đó có hơn 
5 triệu khách quốc tế. Nếu mỗi du khách đến Hà 
Nội du lịch mua một món quà thì sẽ kích cầu rất 
lớn cho sản phẩm OCOP bởi đa số các sản phẩm 
này mang nét đặc trưng, tinh hoa văn hóa vùng 
miền và tâm tư tình cảm của người Hà Nội gửi 
vào mỗi sản phẩm OCOP. Chưa kể, thành phố 
cũng có khoảng 10 triệu dân đang sinh sống và 
làm việc, nhu cầu sử dụng các sản phẩm OCOP 
là rất lớn.

Theo ông Nguyễn Xuân Đại, để Hà Nội 
khai thác được lợi thế này thì sản phẩm làng 
nghề và các sản phẩm nông sản chế biến của 
Hà Nội phải có chất lượng. Tuy vậy, cái yếu của 
sản phẩm OCOP Hà Nội đó là thiết kế sáng tạo. 
Người tiêu dùng ngày nay không còn tâm lý 
“tốt gỗ hơn tốt nước sơn” như xưa mà yêu cầu 
sản phẩm phải “đẹp từ trong ra ngoài”, từ chất 
lượng đến mẫu mã. Sản phẩm OCOP của Hà 
Nội cần phải đầu tư nhiều hơn cho khâu thiết 
kế mẫu mã, bao bì sản phẩm phù hợp với thị 
hiếu tiêu dùng của từng vùng miền, từng quốc 
gia mà sản phẩm hướng tới.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, Sở 

sẽ tiếp tục hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm 
OCOP, sản phẩm làng nghề qua hệ thống siêu 
thị, cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an 
toàn, cửa hàng kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ, 
điểm tư vấn giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, 
các sàn giao dịch điện tử, bán hàng online... để 
sản phẩm OCOP trở thành một thương hiệu 
mạnh được đông đảo người tiêu dùng trong nước 
và quốc tế nhận diện, tiêu thụ. Thành phố cũng 
sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm 
giúp các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề 
tiếp cận nhiều thị trường tiềm năng hơn. Về lâu 
dài, Thành phố cần đưa việc tuyên truyền về giá 
trị lịch sử, văn hóa của các làng nghề, các nông 
sản đặc sản địa phương vào các trường học để 
giáo dục cho thế hệ trẻ về tình yêu và niềm tự hào 
quê hương, từ đó tạo động lực để thế hệ tương lai 
có ý thức từ nhỏ trong việc bảo tồn và phát triển 
vốn quý đó.

Nhìn lại chặng đường năm qua, Văn phòng 
điều phối nông thôn mới và Chi cục Phát triển 
nông thôn, mặc dù được Lãnh đạo Sở Nông 
nghiệp và PTNT, các cấp, ngành giao nhiều chức 
năng, nhiệm vụ và các chương trình mục tiêu 
Quốc gia nỗ lực, các nhiệm vụ cơ bản được hoàn 
thành với kết quả cao nhất. Các kế hoạch, nhiệm 
vụ được giao đã hoàn thành được lãnh đạo Sở 
và các cấp, ngành ghi nhận đánh giá cao, nhiều 
tập thể, cá nhân được khen thưởng như Chi bộ 
đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cá 
nhân đồng chí Chi cục trưởng được Thủ tướng 
tặng Bằng khen.
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Hòa giải tranh chấp lao động
 theo pháp luật Việt Nam
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Học viên: Nguyễn Thị Thùy Vân
Trường: Đại Học Gia Định Lớp: Thạc sĩ Luật

Những xung đột tranh 
chấp trong mối quan 
hệ lao động là những 

điều khó có thể tránh. Mặc 
dù vậy, việc lựa chọn những 
phương thức xử lý phù hợp sẽ 
mang lại những lợi ích thiết 
thực cho cả hai bên. Tranh 
chấp lao động theo khoản 1, 
Điều 171 Bộ Luật Lao động 
(BLLĐ) năm 2019 là tranh 
chấp về quyền và nghĩa vụ, 
lợi ích phát sinh giữa các bên 
trong quá trình xác lập, thực 
hiện hoặc chấp dứt quan hệ 
lao động. Tranh chấp giữa 
các tổ chức, đại diện người 
lao động với nhau, tranh chấp 
phát sinh từ quan hệ có liên 
quan trực tiếp đến quan hệ 
lao động. Hòa giải tranh chấp 
lao động là một trong những 
phương thức hữu hiệu nhất. 
Vừa thể hiện tính nhân văn, 
vừa giảm sự thiệt thòi cho cá 
nhân, tập thể nhưng cũng đáp 
ứng các yêu cầu của luật pháp 
Việt Nam. Hòa giải lao động 
là một bước giải quyết tranh 
chấp lao động bắc buộc theo 
pháp luật, là việc một chủ thể 
thứ ba hòa giải viên lao động 
tham gia vào giải quyết tranh 
chấp lao động giữa các bên 
trong quan hệ lao động.

1. Một số đặc điểm của 
tranh chấp lao động:

Tranh chấp lao động nảy 
sinh trong quan hệ lao động. 
Thể hiện trên hai điểm cơ bản:

- Các bên tranh chấp bao 
giờ cũng là chủ thể của quan 
hệ lao động và động lực tranh 
chấp chính là nội dung của 
quan hệ lao động đó. Trong 
quá trình thực hiện có những 
vấn đề làm không đầy đủ, ảnh 
hưởng đến quyền và nghĩa vụ 
cam kết ban đầu. Ví dụ: Một 
trong hai bên chỉ quan tâm lợi 
ích riêng mình hoặc điều kiện 
và các cam kết có điều chỉnh 
không làm phù hợp hoặc có 

thể sự hiểu biết pháp luật còn 
hạn chế nên trong quá trình 
hợp đồng thiếu chặt chẽ hoặc 
các bên không hiểu đúng các 
quy định của pháp luật. Tranh 
chấp lao động không chỉ là 
những tranh chấp về quyền, 
mà còn bao gồm cả những 
tranh chấp về lợi ích của các 
bên trong quan hệ lao động. 
Phần lớn các tranh chấp (Tranh 
chấp Dân sự) bắt nguồn từ sự 
vi phạm pháp luật, vi phạm 
hợp đồng hoặc do không 
hiểu đúng quyền và nghĩa vụ 
đã được xác lập nên dẫn đến 
tranh chấp. Riêng tranh chấp 
lao động có thể phát sinh 
trong trường hợp không có 
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vi phạm pháp luật. Đặc điểm 
này chi phối bởi quan hệ lao 
động và trong chế điều chỉnh 
của pháp luật. Trong nền kinh 
tế thị trường các bên của quan 
hệ lao động được tự do thương 
lượng, thỏa thuận không phải 
bao giờ cũng đạt kết quả. Hoặc 
do những yếu tố mới phát sinh 
mà có những thay đổi tại thời 
điểm tranh chấp.

 - Tính chất và mức độ 
của tranh chấp lao động luôn 
phụ thuộc vào quy mô và số 
lượng tham gia của một bên 
tranh chấp là giới lao động. 
Tranh chấp nếu phát sinh giữa 
một giới lao động và một giới 
sử dụng lao động thì tranh 
chấp đó đơn thuần là sự tranh 
chấp cá nhân. Sự ảnh hưởng 
của nó đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh ở mức hạn 
chế, ích nghiêm trọng. Nhưng 
nếu trong một thời điểm có 
nhiều giới cùng tranh chấp, 
cùng liên kết thành một tổ 
chức để đấu tranh đòi quyền 
lợi chung thì một tập thể ảnh 
hưởng trực tiếp đến đời sống 
của bản thân, gia đình người 
lao động, tác động đến an ninh 
công cộng. Đặc điểm này liên 
quan từ bản chất quan hệ lao 
động mang tính xã hội như 
thu nhập, đời sống, việc làm…
của giới lao động. Nên khi xảy 
ra tranh chấp quan hệ lao động 
có nguy cơ bị phá vỡ như mất 
việc làm, mất thu nhập… đời 
sống thường xuyên bị ngưng 
trệ, ảnh hưởng sản xuất kinh 
doanh. Nghiêm trọng hơn, 
tranh chấp lao động tập thể xảy 
ra ở những Doanh nghiệp thiết 
yếu của nền Kinh tế Quốc dân 
hoặc An ninh Quốc phòng. 

Nếu không giải quyết kịp thời 
sẽ ảnh hưởng đến chính trị, an 
ninh Quốc gia.

2. Nguyên tắc hòa giải:

Theo điều 180 BLLĐ 
năm 2019, giải quyết tranh 
chấp lao động phải tuân theo 
các nguyên tắc sau:

- Coi trọng giải quyết 
tranh chấp lao động thông qua 
hòa giải Trọng tài trên cơ sở 
tôn trọng quyền và lợi ích của 
hai bên tranh chấp, tôn trọng 
lợi ích chung của xã hội, không 
trái pháp luật.

- Công khai, minh mạch, 
khách quan, kịp thời, nhanh 
chóng và đúng pháp luật

- Bảo đảm sự tham gia 
của đại diện các bên trong quá 
trình tranh chấp lao động

- Việc giải quyết tranh 
chấp lao động do cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền 
giải quyết tranh chấp lao động. 
Tiến hành sau khi có yêu cầu 
của bên tranh chấp hoặc theo 
đề nghị của cơ quan, tổ chứ, cá 
nhân có thẩm quyền và được 
các bên tranh chấp đồng ý.

- Cho dù có xảy ra tranh 
chấp giữa người lao động và 
người sử dụng lao động thì 
cuối cùng vẫn phải hòa giải để 
tiếp tục xử lý và hợp tác để làm 
việc. Vì vậy, mục đích cốt lõi 
giải quyết tranh chấp lao động 
là giải tỏa những bất đồng, bảo 
đảm quyền hợp pháp và lợi ích 
chính đáng của mỗi bên để xây 
dựng quan hệ lao động tiến bộ, 
hài hòa và ổn định.

- Xuất phát từ bản chất 
của hòa giải, với ý nghĩa là 

một biện pháp giải quyết tranh 
chấp. Các nguyên tắc hòa giải 
nhằm đáp ứng cho việc tranh 
chấp lao động. Nội dung các 
nguyên tắc vừa bao hàm những 
yêu cầu chung đối với việc giải 
quyết các tranh chấp phát sinh 
trong lĩnh vực dân sự, vừa bao 
hàm những yêu cầu lập riêng 
cho việc giải quyết tranh chấp 
lao động. Đặc biệt là tranh 
chấp lao động tập thể. Không 
chỉ tìm ra giải pháp phù hợp 
cho mỗi bên mà còn duy trì sự 
ổn định của quan hệ lao động, 
khuyến khích thương lượng 
tập thể và phục vụ cho chính 
sách kinh tế xã hội của đất 
nước.

3. Hòa giải tranh chấp 
lao động là một phương thức 
có ý nghĩa tâm đắc, thiết thực 
và hiệu quả.

Với thủ tục nhanh gọn 
và tiết kiệm thời gian, chi phí, 
nhưng lại duy trì được mối 
quan hệ giữa các bên với sự 
giúp đỡ của bên thứ ba (Trung 
lập) làm trung gian, giúp các 
bên tranh chấp tự nguyện thỏa 
thuận giải quyết nhũng bất 
đồng và đạt được thỏa thuận 
phù hợp với pháp luật, đạo đức 
xã hội và tự nguyện để thực 
hiện những thỏa thuận thông 
qua hòa giải nhất là những cơ 
sở là bài học bổ ích, góp phần 
phổ biến, giáo dục pháp luật, 
từng bước xây dựng thói quen, 
ý thức pháp luật của công dân.

3.1. Hòa giải viên lao 
động:

Tại điều 184 BLLD năm 
2019 quy định: Hòa giải viên 
lao động là người do Chủ tịch 
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Ủy Ban Ban Dân cấp tỉnh bổ 
nhiệm để hòa giải tranh chấp 
lao động, tranh chấp về hợp 
đồng đào tạo nghề, hổ trợ 
phát triển quan hệ lao động. 
Ở một số nước, Hòa giải viên 
do người đứng đầu cơ quan 
Nhà nước bổ nhiệm. Ví dụ ở 
Đan mạch do Bộ trưởng Bộ 
Lao động thông qua sự giới 
thiệu của Tòa án Lao động, ở 
Indonesia cũng do Bộ trưởng 
Bộ Lao động trao bằng chứng 
nhận hơp pháp. Hòa giải viên 
lao động là chủ thể đầu tiên 
được pháp luật ghi nhận có 
thẩm quyền tiến hành hòa giải 
tất cả các tranh chấp lao động 
kể cả tranh chấp cá nhân và 
tập thể.

- Trước khi thực hiện hòa 
giải Người hòa giải phải giúp 
các bên nhận thức đúng con 
đường hòa giải là đúng đắn và 
hiệu quả nhất về tranh chấp lao 
động. Khi các bên chấp nhận 
hòa giải thì coi như hoàn thành 
một nữa chặn đường. Phần 
còn lại, Người hòa giải hổ trợ 
các bên xây dựng phương án 
để có tiếng nói chung. Đặc biệt 
rất quan trong đối với lợi ích 
của các công ty, doanh nghiệp. 
Bởi bên công ty, doanh nghiệp 
là nơi phải bù đắp một khoản 
ngân sách lớn cho Người lao 
động. Tuy nhiên, giới hòa giải 
cần tư vấn cho doanh nghiệp 
về những thiếu xót, thời gian 
thực hiện quyền và nghĩa vụ 
của mình. Nếu vụ việc phải 
đưa ra Tòa án phán xử “Thua” 
thì theo luật hiện hành thì tại 
thời điểm đó doanh nghiệp sẽ 
phải trả bồi thường một khoản 
lớn mà khoản này phải đưa ra 
thương lượng trên cả lý và tình 

để hài hòa lợi ích, sẽ khó khăn 
hơn so với hòa giải trực tiếp. 
Mỗi bên nhường nhịn một 
ích sẽ thuận lợi, hiệu quả hơn 
nhiều. Tránh lãng phí về ngân 
sách, thời gian.

- Ngoài các yếu tố tài 
chính, việc kháng lại một quan 
hệ trong hòa bình và gìn giữ 
được mối quan hệ tốt đẹp cũng 
cần quan tâm đến trường hợp 
giới lao động vì lý do nào đó 
dừng hợp đồng. Doanh nghiệp 
cũng cần tạo điều kiện hổ trợ 
giới lao động tìm công việc 
mới. Như vậy, doanh nghiệp 
sẽ nhận được thương hiệu tốt 
hơn, được nhiều Người lao 
động quan tâm, thu hút nguồn 
lao động khác về làm việc cho 
mình.

- Người hòa giải cần tìm 
hiểu và nắm vững các khía 
cạnh về pháp luật lao động, 
thuế, phí vì liên quan tới quyền 
và lợi ích của cả hai bên. Đồng 
thời, Người hòa giải cần phải 
tiến hành chuẩn bị thông báo 
mời hòa giải với thời gian, địa 
điểm, thành phần tham dự, 
chuẩn bị dự thảo văn bản cho 
việc phục vụ hòa giải như các 
thỏa thuận, biên bản thanh lý, 
thỏa thuận giải quyết, biên bản 
làm việc… Cần trao đổi một 
số nguyên tắc để các bên thống 
nhất như: Buổi hòa giải sẽ tập 
trung vào tìm kiếm giải pháp 
để giải quyết vụ việc. Không 
tập trung vào các tranh luận 
pháp lý hay phân tích nguyên 
nhân xảy ra tranh chấp và lỗi 
lầm của ai.

- Một vấn đề quan trọng 
là tạo niềm tin cho mỗi bên 
khi thực hiện các cam kết, thỏa 

thuận. Tránh việc các bên ký 
văn bản kháng lại tranh chấp. 
Vì vậy Hòa giải viên phải là 
giới có uy tín. Cũng có trường 
hợp người tham gia lao động 
chưa chịu ký văn bản trước khi 
nhận tiền bổi thường thì người 
sử dụng lao động cần chuẩn bị 
thật tốt để giải quyết ngay tại 
thời điểm ký, có cam kết, tạo 
niềm tin cho giới lao động. 
Hòa giải viên phải là người kết 
nối minh bạch và thực hiện 
hiệu quả tạo niền tin cho xử lý 
vụ việc.

Hòa giải viên có thẩm 
quyền giải quyết tranh chấp 
lao động cá nhân và tập thể

- Đối với tranh chấp cá 
nhân Điều 187 BLLĐ năm 
2019: Hòa giải viên có thẩm 
quyền giải quyết tất cả các 
tranh chấp lao động cá nhân 
trước khi yêu cầu Hội đồng 
Trọng tài hay Tòa án giải quyết. 
Tuy nhiên, có một số tranh 
chấp không bắt buộc phải qua 
thứ tự của Hòa giải viên mà có 
thể tiến thẳng yêu cầu tới Hội 
đồng Trọng tài Lao động hoặc 
Tòa án Nhân dân giải quyết. Vì 
đây là những tranh chấp quan 
trọng và thiết yếu của giới lao 
động. Nhận các khoản thu 
nhập, công việc, bồi thường 
thiệt hại nên cần giải quyết 
nhanh.

- Đối với tranh chấp tập 
thể: Khoản 2, Điều 291 BLLĐ 
năm 2019 quy định: Tranh 
chấp tập thể về quyền bắt buộc 
phải được giải quyết thông qua 
thủ tục hòa giải của Hòa giải 
viên Lao động trước khi yêu 
cầu Hội đồng Trọng tài Lao 
động hoặc Tòa án giải quyết.
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- Những vấn đề trên 
khẳng định vai trò ngày càng 
quan trọng và cần thiết của 
Hòa giải viên Lao động đối 
với quá trình tranh chấp lao 
động vì một tranh chấp xảy ra 
khi các bên không thể tự mình 
thỏa thuận giải quyết. Khi đó 
cần có sự tham gia và giúp đỡ 
của một bên thứ ba. Như vậy 
Hòa giải viên Lao động là chủ 
thể có thẩm quyền giải quyết 
tất cả các loại tranh chấp lao 
động cả cá nhân và tập thể.

 3.2. Một số giải pháp 
nâng cao chất lượng Hòa 
giải viên:

Để nâng cao chất lượng 
của Hòa giải viên trrong giải 
quyết các tranh chấp lao động 
đúng theo pháp luật Việt Nam 
cần thực hiện tốt một số giải 
quyết sau:

3.2.1 Nắm vững kiến thức 
về pháp luật, năng lực thực 
hiện chặt chẽ, hiệu quả, nhạy 
bén, linh hoạt.

Hòa giải viên thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ theo luật 
pháp quy định đòi hỏi nắm 
nhiều, hiểu sâu về luật pháp, 
có phương pháp làm việc khoa 
học nhất là áp lực tổ chức hòa 
giải sắc xảo, hiệu quả, thiết 
thực, xây dựng niềm tin đối 
với Người lao động và giới sử 
dụng lao động khi giải quyết 
tranh chấp, Người hòa giải 
cần nhạy bén tổ chức buổi hòa 
giải khi nhận thấy thời cơ chín 
muồi, tránh thiên vị, hổ trợ 
các bên tìm giải pháp. Không 
có quyền đưa ra phán quyết về 
phương án giải quyết. Cần giải 
thích quy trình hòa giải, trao 

đổi các nguyên tắc căn bản, 
không ràng buộc các bên cho 
đến khi ký văn bản thỏa thuận. 
Khi hòa giải cần nêu các vấn 
đề chung mà hai bên cần quan 
tâm. Tránh để tâm lý, tình cảm 
dẫn dắt lạc hướng. Đặt các 
câu hỏi và lắng nghe các bên 
để chia sẻ, để tìm ra nguyên 
nhân, nguồn gốc sâu xa của 
tranh chấp. Tập trung bảo đảm 
nguyên tắc giải quyết vấn đề 
không sa vào tìm lỗi, đỗ lỗi, 
gây căng thẳng. Khi tìm các 
phương án hòa giải cần tách 
riêng các bên để tổ chức trao 
đổi riêng. Cần bảo mật thông 
tin, trường hợp các vấn đề hòa 
giải chỉ mang lại lợi ích riêng 
lẻ thì Hòa giải viên cần nêu 
vấn đề và đặt ra trong trường 
hợp là đối tác để có cách giải 
quyết cho phù hợp. Không 
phản đối ngay. Nếu buổi đầu 
chưa đạt được, Hòa giải viên 
cần chuẩn bị tinh thần cho các 
bên để tiếp tục buổi khác thảo 
luận nhằm đi đến kết quả.

 3.2.2 Quản lý quy định 
chặt chẽ về tiêu chuẩn Hòa 
giải viên:

- Để nâng cao chất 
lượng đội ngũ Hòa giải viên. 
Cần thiết lập một cơ quan 
chuyên môn để quản lý độc 
lập, chuyên nghiệp và thống 
nhất về cơ cấu và hoạt động 
của Hòa giải viên. Ở các nước 
trên Thế giới rất coi trọng Hòa 
giải viên. Có những quy định 
rất cụ thể về hoạt động của chủ 
thể này như Hoa Kỳ. Hòa giải 
được tiến hành bởi các Hòa 
giải viên chuyên nghiệp làm 
việc toàn bộ thời gian cho Cơ 
quan Trung gian và Hòa giải 

Liên ban (FMCS) hoặc các Cơ 
quan Lao động Tiểu ban. Vì 
vậy, nhà nước cần thành lập 
một Cơ quan chuyên môn về 
quản lý Hòa giải viên Lao động 
như một Cơ quan Hành chính 
để dễ dàng theo dõi như Cơ 
quan quản lý cấp Quốc gia và 
các Cơ quan độc lập cấp Huyện 
hoặc cấp Tỉnh.

- Các tiêu chuẩn trở 
thành Hòa giải viên lao động 
còn đơn giản. Điều 92, Nghị 
Định 145/2020/NĐCP ngày 
14/12/2020 của chính phủ: 
Hoạt động hòa giải thường 
liên quan đến các quy tắc, quy 
định pháp luật nên Hòa giải 
viên cần am hiểu về luật pháp, 
nghiên cứu và nắm được các 
Luật, Thông tư, Nghị định… 
các kỷ năng hòa giải với tiêu 
chí trung lập, độc lập, không 
thiên vị, không xung đột về lợi 
ích với các bên, có hiểu biết về 
chuyên môn, nghiệp vụ và các 
tranh chấp.

3.2.3 Điều chỉnh thời 
gian giải quyết tranh chấp 
của Hòa giải viên và quy định 
các biện pháp sau khi hòa giải 
thành công:

- Hòa giải theo quy định 
là 5 ngày điều này không hợp 
lý để giải quyết một tranh chấp 
vì Hòa giải viên cần nghiên 
cứu một vụ án, tìm hiểu thông 
tin, ý chí và nguyện vọng của 
các bên, nghiên cứu hướng 
giải quyết cho phù hợp chưa 
kể có vụ việc mang tính chất 
phức tạp liên quan nhiều giới. 
Điều này dẫn tới chất lượng 
của Hòa giải viên không cao. 
Nên tăng lên 10 ngày. Hoặc 
có vụ tùy theo tính chất, đặc 



KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM          93 

Chào xuân Ất Tỵ 2025

điểm để quy định cho hợp lý. 
Như vậy sẽ phù hợp hơn, có 
đủ thời gian nghiên cứu để 
đưa ra kết luận chính xác. Cho 
dù là thời gian nào, thì Hòa 
giải viên không được trì hoãn 
giải quyết. Bằng biện pháp 
hòa bình và kết thúc hòa giải 
nhanh chóng, hợp lý.

- Kết quả hòa giải thành 
công được ghi nhận trong 
Biên bản do Hòa giải viên lập. 
Nhưng chưa có quy định nào 
bắt buộc các bên phải thực 
hiện mà chủ yếu là tự giác của 

mỗi người, mỗi bên. Vì vậy, 
cần có quy định mang tính 
pháp lý bắt buộc thi hành đối 
với các Biên bản hòa giải tranh 
chấp lao động. Các bên cần có 
trách nhiệm và nghĩa vụ thực 
hiện những cam kết đã được 
công nhận trong Biên bản. 
Nếu cố tình không thực hiện 
sẽ buộc xử lý theo pháp luật.

- Trong bối cảnh đất 
nước đang nổ lực thực hiện 
chủ trương, tăng trưởng bền 
vững. Các mô hình phát triển 
kinh tế, xã hội, đạo đức triển 

khai cả chiều rộng, chiều sâu. 
Việc sử dụng lao động trong 
các Khu kinh tế, tập thể, 
doanh nghiệp tư nhân đã góp 
phần quan trọng tạo ra giá trị 
rất lớn cho nền kinh tế. Tuy 
nhiên, vẫn còn xuất hiện nhiều 
tranh chấp trong quá trình lao 
động. Một trong những giải 
pháp thực thi có hiệu quả là 
hòa giải các tranh chấp nhằm 
mang lại lợi ích kinh tế, truyền 
thống nhân ái, góp phần thực 
hiện: “Dân giàu, nước mạnh, 
xã hội văn minh, ấm no, hạnh 
phúc.”./.
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“Kiện toàn tổ chức - Đổi mới nội dung, phương thực hoạt động
Nâng cao hiệu quả xã hội thiết thực”



Năm 2025 là năm có ý nghĩa quan 
trọng trong việc “tăng tốc, bứt phá”, tạo 
nền tảng vững chắc để Vĩnh Phúc cùng 
cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ 
nguyên vươn mình của dân tộc.

Đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8-9%

Từ kết quả tích cực trong tăng trưởng 
kinh tế - xã hội của năm 2024, tỉnh 
Vĩnh Phúc phấn đấu năm 2025 tốc 

độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt từ 8,0 đến 
9,0% so với năm 2024. Tổng thu ngân sách phấn 

đấu đạt trên 27.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 
trên 22.000 tỷ đồng. 

Thu hút đầu tư đạt 600 triệu USD vốn FDI 
và 3.000 tỷ đồng vốn DDI. Tỷ lệ hộ nghèo còn 
khoảng 0,3%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo phấn 
đấu đạt 82%.

Phát huy những kết quả đã đạt được, bước 
sang năm 2025, tỉnh Vĩnh Phúc xác định đây là 
năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 
năm 2021-2025, đồng thời là năm tập trung tổ 
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VĨNH PHÚC 
cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho 
các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương



chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần 
thứ XIV của Đảng. Kết quả của 5 năm 2021-2025 
là yếu tố nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng và phát 
triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn 2026-2030.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Vĩnh Phúc 
tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ 
các nhiệm vụ trọng tâm như: Về phát triển kinh 
tế giữ vững sự ổn định và thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế; Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh nhất là sản xuất công nghiệp tạo động lực 
cho tăng trưởng, thu ngân sách của tỉnh; Tăng 
cường quản lý tài chính, tín dụng, triển khai các 
giải pháp khai thác triệt để nguồn thu, chống thất 
thu ngân sách nhà nước và có các giải pháp hỗ trợ 
người nộp thuế phù hợp với diễn biến kinh tế thế 
giới và trong nước; Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu 
tư công làm động lực thu hút các nguồn lực cho 
phát triển kinh tế.

Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch 
xúc tiến đầu tư năm 2025 trong đó ưu tiên thu hút 
nhà đầu tư chiến lược có năng lực kinh nghiệm, 
tài chính, các tập đoàn xuyên quốc gia có công 
nghệ cao, công nghệ nguồn, công nghệ “xanh”, 
thân thiện với môi trường, ứng dụng nền tảng 
số, ít phát sinh khí thải nhà kính, có giá trị gia 
tăng cao, có khả năng cạnh tranh, tham gia sâu, 
toàn diện vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị 
toàn cầu; rà soát điều chỉnh các quy hoạch đảm 
bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh và lập các quy 
hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành theo 
quy định.

Xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ 
sở. Triển khai sửa chữa, bảo quản, tu bổ, phục hồi 
di tích và các kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di 
sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; Thực hiện tốt công 
tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 
năm 2025. Đổi mới nội dung, hình thức, công tác 
tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi, phấn đấu 
nâng cao thành tích thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia, thi Olympic khu vực và quốc tế; Nâng cao 
toàn diện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và 
phục hồi chức năng ở tất cả các tuyến; phát triển 
kỹ thuật chuyên môn, đảm bảo cho người dân 
được tiếp cận đầy đủ, thuận lợi các dịch vụ khám 
chữa bệnh, giảm tỷ lệ chuyển tuyến Trung ương.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giải 
quyết hiệu quả các khiếu nại tố cáo và phòng 
chống tham nhũng. 

Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an 
toàn xã hội; Tuyển chọn, phê duyệt các nhiệm 
vụ khoa học có tính ứng dụng cao, xuất phát từ 
thực tiễn. Tăng cường quản lý nhà nước về đầu 
tư, chuyển giao, mua bán công nghệ. 

Thúc đẩy phát triển hoạt động ứng dụng 
và đổi mới sáng tạo; nghiên cứu các giải pháp để 
phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa 
bàn tỉnh phù hợp với thực tiễn và đảm bảo tính 
khả thi.

Vượt khó duy trì đà tăng trưởng

Năm 2024, tăng trưởng kinh tế của tỉnh 
Vĩnh Phúc, các hoạt động sản xuất, kinh doanh 
trên địa bàn tăng trưởng ở mức khá quý sau cao 
hơn quý trước. Ước GRDP cả năm tăng 7,52% 
so với năm 2023, cao hơn tốc độ tăng bình quân 
chung của cả nước (6,8-7%), đạt mục tiêu kế 
hoạch đề ra (mục tiêu tăng từ 7,5-8,5%). Quy 
mô GRDP của tỉnh theo giá hiện hành ước đạt 
khoảng 173,14 nghìn tỷ đồng, tăng 15,66 nghìn 
tỷ đồng, tương đương tăng 10% so với năm 2023. 

Giá trị GRDP bình quân đầu người ước đạt 
141,3 triệu đồng/người/năm, tăng 8,7%, tương 
đương tăng khoảng 11,3 triệu đồng so với năm 
2023. Trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 
cả năm tăng 11,43% so với năm 2023.

Phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh 
Phúc cũng khẳng định là điểm sáng của cả nước 
về phát triển nông nghiệp, nhất là về sản xuất cây 
vụ đông, với năng suất, sản lượng của hầu hết các 
loại cây trồng, vật nuôi đều tăng, góp phần bảo 
đảm an ninh lương thực.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành 
một số vùng sản xuất rau, quả an toàn thực phẩm 
theo quy trình VietGAP, có giá trị kinh tế cao 
như: Bí đỏ, bí xanh, cà chua, su su, dưa các loại 
được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. 
Hay như một số sản phẩm có thương hiệu và có 
sản phẩm xuất khẩu như: Thanh long ruột đỏ Lập 
Thạch; ớt quả, chuối tiêu hồng ở huyện Yên Lạc. 
Tổng đàn lợn tăng bình quân 2,9%/năm; đàn bò 
sữa tăng 3,4%/năm. 
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Tổng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 
tăng 4,4%/năm; trứng gia cầm tăng 6,8%/năm; 
sản lượng sữa bò tươi tăng 9,1%/năm. Riêng năm 
2024, sản lượng thịt lợn tăng 8,25%; sữa tươi tăng 
2,8%; trứng gia cầm tăng trên 10%; sản lượng 
giống thủy sản tăng 2,7% so với năm 2023.

Là một trong những điểm sáng của cả nước 
về thu hút đầu tư, năm 2024, nhờ có sự thay đổi 
cách thức, giải pháp thu hút đầu tư, phương thức 
tiếp cận đối tác đầu tư và việc đẩy mạnh cải thiện 
môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng các khu 
công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng bộ và 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Vĩnh Phúc đã thu hút được 600 triệu USD 
vốn đầu tư từ các dự án FDI, tăng 50% kế hoạch 
năm; 5.500 tỷ đồng vốn đầu tư các dự án DDI, đạt 
100% kế hoạch. Điều đáng nói là ngay cả trong 
bối cảnh khó khăn, các hoạt động xúc tiến đầu tư 
vẫn được đẩy mạnh. 

UBND tỉnh đã triển khai các nội dung 
hợp tác với tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc; 

tỉnh Pernik của Bulgaria; vùng Toscana của Ita-
lia. Lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều 
tập đoàn, doanh nghiệp, trong đó có một số nhà 
đầu tư chiến lược đã có các đề xuất, hợp tác với 
tỉnh như: Tổ hợp SamSung Việt Nam; Công ty 
cổ phần Signetics  (Hàn Quốc), Công ty cổ phần 
T&Y SuperPort (Singapore)...

Thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 
tăng thấp so với năm 2023 và không đạt dự toán 
năm 2024 đã đề ra. Tổng thu ngân sách năm 2024 
ước đạt 31.486,9 tỷ đồng, tăng 3,5% so với dự toán 
và tăng 4,1% so với năm 2023, trong đó thu nội 
địa ước đạt 26.025,3 tỷ đồng, tăng 4,0% so với dự 
toán, tăng 1,6% so với năm 2023. Tổng chi ngân 
sách địa phương đạt 20.910 tỷ đồng, bằng 97,7% 
dự toán được giao và giảm 5,6% so với năm 2023.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan 
tâm, chỉ đạo. Ước năm 2024, toàn tỉnh giải quyết 
việc làm cho hơn 20.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo 
ước còn 0,44%, giảm 0,17% so với năm 2023.
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